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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2025 - 2026  
 

 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 

Căn cứ Quyết định số 07/2025/QĐ-UBND ngày 28/02/2025 của Ủy ban 

nhân dân thành phố Đông Triều Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 

hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đông Triều;  

Căn cứ Công văn số 08/SGDĐT-GDPT ngày 04/3/2025 của Sở Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 THCS năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 26/3/2025 của UBND thành 

phố Đông Triều về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 THCS thành phố 

Đông Triều năm học 2025 - 2026; 

Căn cứ Công văn số 764/PGD&ĐT ngày 24/4/2025 của Phòng Giáo dục 

và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2025 - 2026;    

Xét Tờ trình của 20 trường THCS  và 03 TH&THCS trên địa bàn thành 

phố về việc công nhận kết quả tuyển sinh lớp 6, năm học 2025 - 2026;   

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn THCS - Phòng GD&ĐT. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

  Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6 THCS, năm học 2025 - 2026 

cho 3.096 học sinh của 20 trường THCS và 03 trường TH&THCS trên địa bàn 

thành phố (có bảng số liệu và danh sách kèm theo). 

  Điều 2. Giao cho Hiệu trưởng trường các trường THCS, TH&THCS căn 

cứ danh sách học sinh được công nhận trúng tuyển bố trí phân lớp theo đúng 

quy định của Điều lệ trường THCS ban hành kèm theo Thông tư số 32/2020/TT-

BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. 

  Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

  Điều 3. Bộ phận Chuyên môn THCS, các bộ phận liên quan của Phòng 

Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường THCS, TH&THCS và học sinh có 

tên trong Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

    Nơi nhận:  
     - UBND thành phố (b/cáo); 

     - Như Điều 3 (t/hiện); 

     - UBND các xã, phường (p/h c/đ); 

     - Lưu: VT, CMTHCS. 

 

 

TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

Phạm Thị Thanh Tâm 



BẢNG SỐ LIỆU 

Kết quả tuyển sinh lớp 6 năm học 2025 - 2026 
(Kèm theo Quyết định 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

Stt Trường Số lớp Số học sinh Ghi chú 

1 THCS Nguyễn Huệ 2 102  

2 THCS Bình Dương 3 140  

3 THCS Thủy An 2 66  

4 THCS An Sinh 3 108  

5 THCS Đức Chính 2 70  

6 THCS Nguyễn Du 3 146  

7 THCS Lê Hồng Phong 2 93  

8 THCS Hưng Đạo 3 123  

9 THCS Xuân Sơn 2 101  

10 THCS Tràng An 3 126  

11 THCS Bình Khê 4 194  

12 THCS Kim Sơn 4 150  

13 THCS Mạo Khê I 5 210  

14 THCS Mạo Khê II 8 350  

15 THCS Nguyễn Đức Cảnh 4 168  

16 THCS Yên Thọ 4 158  

17 THCS Yên Đức 2 91  

18 THCS Hoàng Quế 4 162  

19 THCS Hồng Thái Tây 4 157  

20 THCS Hồng Thái Đông 5 190  

21 TH&THCS Tân Việt 2 53  

22 TH&THCS Việt Dân 2 73  

23 TH&THCS Tràng Lương 2 65  

 TỔNG 75 3.096  



 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN HUỆ NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường),  

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

1 NGUYỄN DUY AN 28/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 4- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

2 NGUYỄN ĐỨC ANH 28/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 1 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

3 NGUYỄN TUẤN ANH 23/09/2014 Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 9 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

4 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 15/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 9 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

5 NGUYỄN THỊ VÂN ANH 08/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 2- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

6 
PHẠM THỊ 

NGỌC 
ANH 19/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn 4- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

7 TRƯƠNG KIM ANH 07/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 3 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

8 NGUYỄN KIM BÁCH 22/07/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 8 - Nguyền Huệ - 

Đông Triều 
2025   

9 TRƯƠNG CÔNG BÁCH 15/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 3- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

10 BÙI GIA BẢO 11/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 2- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

11 TRỊNH ĐÌNH BẢO 26/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 7- Nguyền Huệ- 

Đông Triều 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường),  

huyện, tỉnh 
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hoàn 
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tiểu học 

Ghi 

chú 

12 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 07/05/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 2- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

13 PHÙNG THỊ NGỌC BÍCH 22/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025   

14 
ĐÀO THỊ 

QUỲNH 
CHI 29/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025   

15 HỒ NGỌC CHI 01/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 3- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

16 
NGUYỄN 

THÀNH 
CÔNG 14/01/2014 Chí Linh - Hải Dương Nam Kinh 

Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025   

17 NGUYỄN NGỌC DIỆP 24/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 3- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

18 NGUYỄN NGỌC DIỆP 29/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025   

19 NGUYỄN HOÀNG DOANH 29/03/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025   

20 NGUYỄN XUÂN DUY 04/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 6 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

21 MẠC VŨ PHƯƠNG DUYÊN 15/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025   

22 PHÙNG THỊ DUYÊN 19/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025   

23 NGUYỄN THÙY DƯƠNG 05/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 6- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025   

24 TRẦN TÙNG DƯƠNG 21/10/2014 Uông Bí- Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

25 NGUYỄN LINH ĐAN 03/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  



TT Họ và tên 
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26 
LÊ NGUYỄN 

HẢI 
ĐĂNG 18/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn 2-Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

27 
VŨ NGUYỄN 

HẢI 
ĐĂNG 24/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn 3 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

28 
NGUYỄN 

MẠNH 
ĐỨC 11/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

29 VŨ NGỌC GIANG 25/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 9- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

30 VŨ THỊ HÀ 18/03/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 8 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

31 BÙI MẠNH HẢI 01/08/2014 Chí Linh - Hải Dương Nam Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 

  

32 NGÔ BẢO HÂN 01/07/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 3- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

33 DƯƠNG THÁI HÒA 18/12/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

34 HOÀNG GIA HUY 21/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 3 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

35 PHẠM QUỐC HƯNG 01/08/2014 Chí Linh - Hải Dương Nam Kinh 
Lê Lợi - Chí Linh - Hải 

Dương 
2025 

  

36 
DƯƠNG 

QUỲNH 
HƯƠNG 21/03/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn 5 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

37 NGUYỄN MAI HƯƠNG 10/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 4- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

38 ĐỖ QUANG KHẢI 24/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Vân Giang - Nguyễn 

Huệ - Đông Triều 
2025 

  

39 BÙI DUY KHÁNH 18/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 6 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 
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40 
NGUYỄN 

TRUNG 
KIÊN 08/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn 8 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

41 NGUYỄN VĂN KIÊN 08/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 7 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

42 DƯƠNG TUẤN KIỆT 07/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 5 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

43 NGUYỄN TOẢN LAM 07/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 8 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

44 DƯƠNG THỊ LỆ 24/10/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

45 BÙI TUỆ LINH 06/11/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 5-Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

46 HỒ NGỌC LINH 01/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 3- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

47 NGÔ THỊ THÙY LINH 11/12/2014 Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

48 NGUYỄN THÙY LINH 19/04/2014 Tiên Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 4- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

49 NGUYỄN TRẦN HÀ LINH 21/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 5- Nguyền Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

50 PHÙNG DIỆU LINH 15/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ 
Sán 

Chay 

Thôn 8 - Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

51 NGUYỄN ĐỨC LONG 20/07/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Vân Giang- Nguyễn 

Huệ - Đông Triều 
2025 

  

52 VŨ HOÀNG LONG 06/05/2014 Nam Sách - Hải Dương Nam Kinh 
Thôn 2- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

53 NGUYỄN ĐỨC LỘC 23/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 
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54 PHẠM TẤN LỘC 08/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 9-Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

55 NGUYỄN HIỀN LƯƠNG 30/09/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 4- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

56 DƯƠNG THỊ KHÁNH LY 19/09/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

57 KIỀU QUỲNH MAI 18/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 8- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

58 NGUYỄN THỊ XUÂN MAI 06/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 9. Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

59 BÙI NHẬT MINH 25/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 6-Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

60 PHÙNG ANH MINH 29/04/2014 
Bệnh viện đa khoa Tây 

Ninh 
Nam Kinh 

Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 

  

61 NGUYỄN NHẬT NAM 03/03/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 3- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

62 ĐỖ THU NGÂN 23/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 9 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

63 TRẦN HIẾU NGHĨA 25/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 9 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

64 NGUYỄN NHƯ NGỌC 18/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 8- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

65 NGUYỄN THỊ NHƯ NGỌC 06/03/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 8 - Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

66 PHÙNG NGUYỄN MỸ NGỌC 25/10/2013 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 

  

67 DƯƠNG ĐAN NHẬT 03/01/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 
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68 
NGUYỄN DUY KHÁNH 

NHẬT 
14/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn 3- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

69 ĐÀO LINH NHI 27/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 

  

70 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 08/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 8- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

71 NGUYỄN BẢO NHƯ 20/12/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 8 Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

72 NGUYỄN NGỌC OANH 21/05/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

73 NGUYỄN THỊ NGỌC OANH 18/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 6 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

74 DƯƠNG DOÃN PHÁT 09/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 7 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

75 
NGUYỄN 

THANH 
PHONG 18/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn 8- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

76 NGUYỄN VIẾT PHONG 06/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 4- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

77 
NGUYỄN 

THÀNH 
PHÚC 01/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

78 ĐỖ THẢO PHƯƠNG 17/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 

  

79 NGUYỄN MINH PHƯƠNG 03/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 

  

80 
NGUYỄN THỊ MINH 

PHƯƠNG 
06/01/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn 6- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

81 NGUYỄN THÚY PHƯƠNG 26/07/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường),  

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

82 BÙI THỊ PHƯỢNG 13/01/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 6- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

83 NGUYỄN HƯƠNG QUỲNH 19/05/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 8 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

84 VŨ ĐỨC SANG 08/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 

  

85 NGUYỄN KIM TIÊN SINH 11/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 8- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

86 ĐỖ THÀNH TÂM 04/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 3- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

87 NGUYỄN TẤN THÀNH 12/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 1- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

88 
DƯƠNG HOÀNG PHƯƠNG 

THẢO 
07/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn 5 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều  
2025 

  

89 NGUYỄN HƯƠNG THẢO 16/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 3 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

90 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 28/03/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 4 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

91 KIỀU MINH THỊNH 08/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 8- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

92 NGUYỄN ANH THƯ 13/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 9 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

93 NGUYỄN MINH THƯ 17/10/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 

  

94 PHẠM MINH TIẾN 20/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 9-Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

95 ĐÀO THU TRANG 01/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 5- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  



TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường),  

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

96 ĐỖ LINH TRANG 26/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vân Giang-Nguyễn 

Huệ-Đông Triều 
2025 

  

97 HOÀNG BẢO TRANG 12/02/2014 
Phú Lương - Thái 

Nguyên 
Nữ 

Sán 

Chay 

Thôn 9 - Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

98 
NGUYỄN THỊ 

THÙY 
TRANG 29/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn 8- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

99 NGUYỄN THU TRANG 07/11/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 3 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

100 DƯƠNG NGỌC PHƯƠNG TRINH 03/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn 7- Nguyễn Huệ- 

Đông Triều 
2025 

  

101 NGUYỄN THẾ VINH 22/11/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn 3 - Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

102 ĐÀO KIM VƯỢNG 05/08/2014 
Phú Vang- Thừa Thiên 

Huế 
Nam Kinh 

Thôn 5- Nguyễn Huệ - 

Đông Triều 
2025 

  

(Ấn định danh sách này có 102 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS BÌNH DƯƠNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 
Giới tính Dân tộc 

Nơi cư trú  

( Thôn/khu, xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

1 LÊ BÌNH  AN 16/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

2 NGUYỄN LÊ AN 3/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

3 BÙI ĐỨC  ANH 11/04/2013 Bãi Cháy, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

4 BÙI HUYỀN ANH 9/25/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

5 BÙI QUANG  ANH 13/07/2014 Hà Nội Nam Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

6 ĐOÀN ĐỨC  ANH 28/05/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

7 HỒ THỊ NGỌC ANH 26/02/2014  Đông Triều,  Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

8 LÊ HUYỀN  ANH 07/02/2014  Thọ Xuân, Thanh Hóa. Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

9 LÊ NGỌC  ANH 14/09/2014  Đức Giang, Hà Nội Nữ Kinh Đạo Dương, Bình Dương 2025   

10 NGUYỄN ĐỨC THẾ  ANH 14/12/2013  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

11 NGUYỄN THỊ QUỲNH  ANH 10/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Đạo Dương, Bình Dương 2025   

12 NGUYỄN VIỆT ANH 04/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

13 PHẠM QUỐC ANH 15/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

14 PHẠM THÙY  ANH 03/12/2014 Bãi Cháy, Quảng Ninh. Nữ Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

15 PHẠM VIỆT  ANH 04/02/2014 Thái Nguyên Nam Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

16 HỨA GIA  BẢO 19/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh. Nam Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

17 NGUYỄN GIA  BẢO 24/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

18 LÂM BẢO  CHÂU 19/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   



TT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 
Giới tính Dân tộc 

Nơi cư trú  

( Thôn/khu, xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

19 LƯU BẢO  CHÂU 11/02/2014 Thạch An, Cao Bằng Nữ Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

20 NGUYỄN BẢO  CHÂU 26/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

21 ĐOÀN MAI  CHI 02/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh. Nữ Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

22 NGUYỄN THỊ YẾN  CHI 03/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

23 HOÀNG VŨ THÀNH  CÔNG 14/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

24 NGUYỄN MẠNH  CƯỜNG 24/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

25 BÙI HẢI  ĐĂNG 24/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

26 HOÀNG HẢI  ĐĂNG 10/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

27 VŨ HẢI  ĐĂNG 28/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

28 NGUYỄN TIẾN  ĐẠT 24/03/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

29 NGUYỄN TIẾN  ĐẠT 20/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

30 PHẠM TIẾN  ĐẠT 18/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

31 VŨ TIẾN  ĐẠT 16/01/2014  Hà Nam Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

32 LÊ KHÁNH BẢO  DIỆP 02/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

33 NGUYỄN HOÀNG NGỌC  DIỆP 29/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

34 NGUYỄN NGỌC  DIỆP 12/03/2014  Đông Triều, Quảng Ninh. Nữ Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

35 DƯƠNG DUY  ĐỨC 13/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

36 NGUYỄN ANH  ĐỨC 14/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

37 NGUYỄN MINH  ĐỨC 05/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đạo Dương, Bình Dương 2025   

38 NGUYỄN HOÀNG  DŨNG 26/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đạo Dương, Bình Dương 2025   

39 NGUYỄN QUANG  DŨNG 08/05/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   



TT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 
Giới tính Dân tộc 

Nơi cư trú  

( Thôn/khu, xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

40 NGUYỄN TRUNG  DŨNG 17/12/2014 Hà Nội Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

41 VŨ ANH  DŨNG 09/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

42 VŨ TIẾN  DŨNG 14/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

43 ĐÀO ĐỨC  DUY 11/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

44 LÂM GIA  HÂN 07/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

45 TRẦN NGỌC  HÂN 15/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

46 TRẦN THỊ NGỌC  HÂN 12/17/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

47 VŨ CHÍ  HẢO 01/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

48 NGUYỄN MINH HIẾU 4/2/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

49 DƯƠNG HẢI  HÒA 12/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

50 NGUYỄN VĂN KHẢI HOÀN 10/3/2014 Bãi Cháy, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

51 ĐOÀN MẠNH  HÙNG 09/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

52 NGUYỄN ĐINH GIA  HUY 20/06/2014 Cẩm Phả,  Quảng Ninh Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

53 NGUYỄN QUỐC  HUY 29/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

54 VŨ GIA HUY 12/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

55 PHẠM TÀI HUY 4/19/2013 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

56 ĐOÀN THẾ  KHANG 10/02/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

57 NGUYỄN ĐỨC DUY KHANG 07/07/2014  Hải Phòng Nam Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

58 TRỊNH DUY  KHÁNH 13/03/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

59 TRẦN ĐẶNG ĐĂNG  KHOA 04/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

60 NGUYỄN DANH  KHÔI 13/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   



TT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 
Giới tính Dân tộc 

Nơi cư trú  

( Thôn/khu, xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

61 NGUYỄN MINH  KHÔI 31/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

62 LƯU ĐỨC  KIÊN 14/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

63 NGUYỄN ANH  KIỆT 16/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

64 VŨ THỊ DIỄM  KIỀU 30/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

65 ĐINH BẢO  LÂM 03/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

66 NGUYỄN KHIẾT  LINH 01/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

67 NGUYỄN MAI LINH 09/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

68 TRƯƠNG DIỆU  LINH 17/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh. Nữ Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

69 VŨ THỊ DIỆU LINH 18/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

70 MẠC PHI  LONG 03/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

71 TRẦN THÀNH LONG 8/26/2014  Đông Triều, Quảng Ninh. Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

72 NGUYỄN NGỌC  MAI 21/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh. Nữ Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

73 NGUYỄN QUỲNH MAI 15/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

74 KHÚC DUY  MẪN 16/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

75 NGUYỄN ĐỨC  MẠNH 18/06/2014  Chí Linh,  Hải Dương Nam Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

76 BÙI NGUYÊN  MINH 23/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

77 LÊ TIẾN  MINH 17/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

78 NGUYỄN QUANG  MINH 18/11/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

79 ĐOÀN KIỀU NHÃ  MY 27/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

80 ĐOÀN THỊ NGỌC  MỸ 27/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

81 NGUYỄN BẢO  NAM 27/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đạo Dương, Bình Dương 2025   



TT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 
Giới tính Dân tộc 

Nơi cư trú  

( Thôn/khu, xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

82 NGUYỄN KIM  NGÂN 04/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

83 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 22/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

84 ĐOÀN GIA  NGHĨA 15/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

85 TRẦN THỊ KIM  NGỌC 19/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

86 VŨ KHÁNH  NGỌC 01/08/2014  Hà Nội Nữ Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

87 VŨ KHÁNH  NGỌC 05/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

88 BÙI XUÂN  NGUYÊN 27/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

89 NGUYỄN BẢO  NGUYÊN 16/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

90 VŨ THẢO  NGUYÊN 03/02/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

91 NGUYỄN VĂN  NHẬT 14/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

92 ĐỖ ĐÔNG  NHI 22/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

93 PHẠM THỊ YẾN  NHI 31/12/2014  Đông Triều,  Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

94 VŨ YẾN  NHI 15/11/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

95 ĐỖ HẢI  NINH 09/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

96 HÀ HẢI  PHONG 20/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

97 LÊ ĐẠI  PHONG 14/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

98 NGUYỄN VĂN  PHONG 01/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

99 PHẠM HẢI  PHONG 19/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

100 BÙI VIỆT  PHÚ 29/03/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

101 NGUYỄN ĐỨC  PHÚC 05/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

102 NGUYỄN NGỌC  PHỤNG 16/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   



TT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 
Giới tính Dân tộc 

Nơi cư trú  

( Thôn/khu, xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

103 LÊ THỊ MINH  PHƯƠNG 25/05/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

104 ĐINH MINH  QUÂN 11/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

105 NGUYỄN ANH QUÂN 11/13/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đạo Dương, Bình Dương 2025   

106 NGUYỄN HÙNG QUÂN 05/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bình Sơn Tây, Bình Dương 2025   

107 PHẠM NGỌC MINH  QUÂN 25/08/2014  Tiền Hải, Thái Bình Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

108 DƯƠNG MAI  QUỲNH 14/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

109 HỒ NHƯ  QUỲNH 26/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

110 VŨ QUANG  SANG 14/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

111 VŨ TRẦN THU  SANG 01/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Thành, Bình Dương 2025   

112 VŨ XUÂN  SƠN 07/06/2014 Chí linh, Hải Dương Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

113 VŨ DIỆU  THANH 04/09/2014  Cẩm Phả, Quảng Ninh Nữ Kinh Chi Lăng, Bình Dương 2025   

114 LÊ VŨ VIỆT  THÀNH 28/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

115 NGUYỄN TIẾN  THÀNH 22/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

116 LÊ THỊ PHƯƠNG  THẢO 24/04/2014  Hoành Bồ, Quảng Ninh. Nữ Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

117 NGUYỄN THANH  THẢO 16/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

118 NGUYỄN ANH  THƯ 31/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

119 HỒ TRUNG  THUẬN 06/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

120 NGUYỄN THANH  THỦY 29/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

121 LÊ NGUYỄN NHẬT TIẾN 16/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

122 VŨ XUÂN  TIỀN 16/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

123 NGUYỄN ĐÌNH  TOÀN 14/12/2013  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025 
Khuyết 

tật 



TT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 
Giới tính Dân tộc 

Nơi cư trú  

( Thôn/khu, xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

124 NGUYỄN THỊ  TRÀ 20/12/2014   Thành phố Hà Nội Nữ Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

125 LÊ NGỌC  TRÂM 31/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Thành, Bình Dương 2025   

126 NGUYỄN QUỲNH  TRANG 17/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

127 NGUYỄN MẠNH  TRÍ 21/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

128 NGUYỄN THANH  TRÚC 09/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

129 BÙI THÀNH  TRUNG 02/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

130 PHẠM TIẾN  TRUNG 15/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

131 NGUYỄN THỊ  TUYỀN 22/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Đạo Dương, Bình Dương 2025   

132 ĐỖ THỊ THU  UYÊN 18/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

133 NGUYỄN PHƯƠNG  UYÊN 18/11/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bình Sơn Đông, Bình Dương 2025   

134 NGUYỄN HỒNG  VÂN 06/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hoàng Xá, Bình Dương 2025   

135 NGUYỄN THẢO  VÂN 11/05/2014  Bình Liêu, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 1, Bình Dương 2025   

136 VŨ THANH  VÂN 21/08/2014 Đông Triều ,Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

137 TRẦN QUANG  VINH 13/03/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

138 QUÁN THỊ THẢO  VY 23/12/2014  Đông Triều,  Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

139 LƯU NGỌC  YÊN 08/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Lâm, Bình Dương 2025   

140 NGUYỄN ĐÀM HẢI  YẾN 12/3/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Mã 2, Bình Dương 2025   

 (Ấn định danh sách có 140 học sinh) 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS THỦY AN NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh xã (phường), 

thị xã, tỉnh 

Giới  

tính 

Dân  

tộc 
Địa chỉ thường trú 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi  

chú 

1 NGUYỄN ĐỨC THÀNH AN 19/08/2014 Bãi Cháy, Quảng Ninh Nam Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 
2025   

2 TRẦN THỊ BẢO AN 05/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 
2025   

3 LÊ BÌNH AN 27/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

4 NGUYỄN BẢO AN 09/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

5 PHẠM TUẤN ANH 28/04/2014 Đông Triều, Quang Ninh Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

6 TRẦN THỊ NGỌC ANH 03/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

7 LẠI THẾ ANH 16/07/2014 
Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

8 TRẦN NGỌC ÁNH 02/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

9 NGUYỄN KHÁNH BẢO 16/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

10 PHẠM GIA BẢO 11/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

11 NGUYỄN GIA BẢO 23/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

12 KHÚC NGỌC GIA BẢO 01/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  



TT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh xã (phường), 

thị xã, tỉnh 

Giới  

tính 

Dân  

tộc 
Địa chỉ thường trú 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi  

chú 

13 CAO KHÁNH CHI 17/02/2014 Tỉnh Vĩnh Phúc Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

14 NGUYỄN THỊ THẢO CHI 02/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

15 NGUYỄN DIỆP QUỲNH CHI 19/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

16 NGUYỄN QUỲNH CHI 09/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

17 NGÔ THỊ NGỌC DIỆP 14/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

18 TRẦN NGỌC DIỆP 03/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

19 NGUYỄN TIẾN DOANH 27/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

20 NGUYỄN TẤN DŨNG 20/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Tày 
Dân Tiến, Võ Nhai, Thái 

Nguyên 

2025 
  

21 NGUYỄN TIẾN DŨNG 06/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh. Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

22 HÀ MINH DŨNG 07/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

23 NGÔ THÙY DUYÊN 01/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Kênh Mai 1, Văn Đức, Chí 

Linh, Hải Dương 

2025 
  

24 HỒ ÁNH DƯƠNG 26/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

25 NGUYỄN THỊ HƯƠNG GIANG 12/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

26 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 01/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  



TT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh xã (phường), 

thị xã, tỉnh 

Giới  

tính 

Dân  

tộc 
Địa chỉ thường trú 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi  

chú 

27 TRẦN NGỌC HÂN 20/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

28 NGUYỄN BÁ HIẾU 26/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

29 NGUYỄN THỊ QUỲNH HƯƠNG 17/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

30 TRẦN TUẤN KIỆT 02/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

31 NGUYỄN MINH KIỆT 22/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

32 NGUYỄN TRÍ KHANG 19/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

33 BÙI MINH KHANG 15/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

34 ĐỖ THỊ HƯƠNG LAN 06/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh. Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

35 KIỀU PHƯƠNG LINH 31/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

36 NGUYỄN THỊ HÀ LINH 13/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh. Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

37 PHAN THÙY LINH 08/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

38 VŨ NHƯ MAI 24/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

39 NGUYỄN HẢI MINH 05/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

40 NGÔ QUANG MINH 05/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  



TT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh xã (phường), 

thị xã, tỉnh 

Giới  

tính 

Dân  

tộc 
Địa chỉ thường trú 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi  

chú 

41 NGUYỄN ĐỨC MINH 20/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

42 VŨ KHÁNH MY 03/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

43 VŨ TRÀ MY 03/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

44 HOÀNG NHẬT NINH 11/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

45 NGUYỄN THỊ THẢO NGUYÊN 08/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

46 PHÙNG QUANG NHẬT 30/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

47 NGUYỄN ĐỖ NHI 26/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh. Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

48 NGUYỄN KIM PHƯỢNG 19/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Quan Cao, Vân Trường, 

Tiền Hải, Thái Bình 

2025 
  

49 PHẠM THÀNH SANG 09/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

50 NGUYỄN KIM HOÀNG SƠN 15/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

51 HOÀNG MINH TÂN 31/01/2014 
Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

52 NGUYỄN VIẾT TOÀN 05/01/2014 
Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

53 NGUYỄN TUẤN TÚ 01/07/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

54 LÊ MINH TUẤN 23/06/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  



TT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh xã (phường), 

thị xã, tỉnh 

Giới  

tính 

Dân  

tộc 
Địa chỉ thường trú 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi  

chú 

55 NGUYỄN TRẦN THÀNH 19/04/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

56 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 04/11/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

57 NGUYỄN THỊ THU THỦY 05/11/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

58 LÊ ANH THƯ 27/01/2014 Yên Lạc - Vĩnh Phúc Nữ Kinh 
Yên Đồng, Yên Lạc, Vĩnh 

Phúc 

2025 
  

59 NGUYỄN THỊ QUỲNH TRANG 22/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Vị Thuỷ, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

60 NGÔ QUỐC TRỌNG 08/07/2014 
Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

61 NGUYỄN VIẾT TRUNG 04/09/2014 
Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
An Biên, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

62 PHẠM HOÀNG VIỆT 19/09/2014 Ninh Bình Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

63 LƯƠNG THẾ VINH 04/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

64 HÀ QUANG VINH 02/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

65 ĐẶNG THẢO VY 16/06/2014 
Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

66 PHẠM NGỌC YẾN 27/04/2014 
Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đạm Thủy, Thủy An, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025 
  

(Danh sách gồm 66 học sinh) 
 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS AN SINH NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 
 

 

TT Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi 

chú  

1 VŨ GIA HÂN 19/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Ba Xã - An 

Sinh 
2025   

2 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 30/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Trại Lốc - An 

Sinh  
2025   

3 BÙI QUANG HIẾU 20/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

4 NGUYỄN TUẤN ANH 12/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Lục Dong - An 

Sinh 
2025   

5 LÊ THỊ HỒNG LỤA 16/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Ba Xã - An 

Sinh 
2025   

6 PHẠM ANH THƯ 16/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

7 NGUYỄN VĂN LĂNG 23/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Bãi Dài - An 

Sinh 
2025   

8 NGUYỄN ĐẠI PHÚ 22/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Trại Lốc - An 

Sinh  
2025   

9 LÊ MẠNH DOANH 22/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đồng Dung - 

An Sinh 
2025   

10 NGUYỄN QUỲNH HƯƠNG 20/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

11 NGUYỄN THỊ HUYỀN DIỆU 18/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Nghĩa Hưng - 

An Sinh 
2025   



TT Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi 

chú  

12 NGÔ MINH TIẾN 29/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Bãi Dài - An 

Sinh 
2025   

13 NGUYỄN KIM PHONG 10/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

14 NGUYỄN VĂN MẠNH 29/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Trại Lốc - An 

Sinh  
2025   

15 NGUYỄN KIM HOÀNG 19/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh An Sinh 2025   

16 NGUYỄN TUẤN TÚ 04/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Trại Lốc - An 

Sinh  
2025   

17 PHẠM TIẾN MINH 01/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Bãi Dài - An 

Sinh 
2025   

18 PHẠM MAI HƯƠNG 12/03/2013 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025 

Khuyết 

tật 

19 NGUYỄN THỊ HẢI LINH 25/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

20 LÊ NGỌC BẢO 24/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đìa Sen - An 

Sinh 
2025   

21 
NGUYỄN NGỌC TƯỜNG 

VY 
26/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

22 NGUYỄN VĂN THÀNH 20/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh An Sinh 2025   

23 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 01/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Trại Lốc - An 

Sinh  
2025   

24 PHẠM NGỌC THÀNH 08/10/2014 Tam Điệp, Ninh Bình Nam Kinh An Sinh 2025   



TT Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi 

chú  

25 NGUYỄN ANH ĐÀO 12/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

26 PHẠM GIA BẢO 19/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đìa Sen - An 

Sinh 
2025   

27 TRẦN QUANG SANG 16/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

28 PHẠM THỊ NGỌC BÍCH 24/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

29 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 10/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tam Hồng - 

An Sinh 
2025   

30 LÊ ĐÌNH ĐẠT 21/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh An Sinh 2025   

31 LÊ NHẬT LINH 30/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

32 NGUYỄN NGỌC LAN 11/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Trại Lốc - An 

Sinh  
2025   

33 ĐỒNG THẢO NGUYÊN 07/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Trại Lốc - An 

Sinh  
2025   

34 NGUYỄN KIM BẢO 15/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

35 BÙI VIỆT HUY 05/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh An Sinh 2025   

36 VŨ HẢI YẾN 18/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

37 BÙI VIỆT HOÀNG 05/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh An Sinh 2025   



TT Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi 

chú  

38 NGUYỄN HOÀI THƯƠNG 11/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

39 NGUYỄN HOÀI ANH 08/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Nghĩa Hưng - 

An Sinh 
2025   

40 BÙI QUANG VINH 04/05/2014 Cẩm Phả, Quảng Ninh Nam Kinh 
Bãi Dài - An 

Sinh 
2025   

41 LÊ DUY KHÁNH 27/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Ba Xã - An 

Sinh 
2025   

42 DƯƠNG THỊ THẢO NHI 17/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Nghĩa Hưng - 

An Sinh 
2025   

43 TRẦN HẢI YẾN 22/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Ba Xã - An 

Sinh 
2025   

44 LÊ ĐÌNH TRUNG 14/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Ba Xã - An 

Sinh 
2025   

45 BÙI PHƯƠNG OANH 16/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Nghĩa Hưng - 

An Sinh 
2025   

46 HOÀNG ĐẠO PHÚC 28/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

47 NGUYỄN THÀNH LONG 07/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

48 PHAN THẾ ANH 09/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đìa Sen - An 

Sinh 
2025   

49 TRẦN NGỌC HẠ CHI 12/08/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

50 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 19/11/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   



TT Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi 

chú  

51 LÊ THỊ MINH THƯ 14/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Ba Xã - An 

Sinh 
2025   

52 PHẠM SƠN LÂM 15/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tam Hồng - 

An Sinh 
2025   

53 TẠ BÍCH HẰNG 13/02/2014 
Bệnh  viện Bưu Điện Hà 

Nội 
Nữ Hoa 

Ba Xã - An 

Sinh 
2025   

54 MAI HUY HOÀNG 14/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tam Hồng - 

An Sinh 
2025   

55 PHẠM THÀNH DƯƠNG 06/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tam Hồng - 

An Sinh 
2025   

56 PHẠM TRÂM ANH 03/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đa Đôi - An 

Sinh  
2025   

57 HỒ DUY MINH ĐỨC 03/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Ba Xã - An 

Sinh 
2025   

58 PHẠM THÀNH TUÂN 27/11/2013 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tam Hồng - 

An Sinh 
2025   

59 NGUYỄN GIA HÂN 03/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

60 NGUYỄN TUẤN QUÂN 16/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Trại Lốc - An 

Sinh  
2025   

61 NGUYỄN QUANG MINH 27/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đìa Sen - An 

Sinh 
2025   

62 NGUYỄN MINH TRÍ 03/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Nghĩa Hưng - 

An Sinh 
2025   

63 ĐÀO THỊ THANH THỦY 12/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   



TT Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi 

chú  

64 PHẠM HẢI YẾN 06/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Sen - An 

Sinh 
2025   

65 LÊ KIỆT ĐAN 10/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đồng Dung - 

An Sinh 
2025   

66 VŨ DUY KHIÊM 25/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Bãi Dài - An 

Sinh 
2025   

67 DƯƠNG NGỌC CHI 02/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

68 HOÀNG VĂN THÀNH ĐẠT 28/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Tày An Sinh 2025   

69 MẠC VĂN HIẾU 07/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Nghĩa Hưng - 

An Sinh 
2025   

70 NGUYỄN NGỌC DIỄM 23/09/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

71 ĐỖ PHẠM MINH CHÂU 23/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

72 NGUYỄN THỊ MINH CHÂU 12/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

73 NGUYỄN THỊ SANG 08/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

74 VŨ NHẬT DUY 01/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh An Sinh 2025   

75 LÊ KHÁNH LINH 26/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

76 ĐÀO DUY ĐẠT 15/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh An Sinh 2025   



TT Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi 

chú  

77 TRẦN YẾN NHI 07/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

78 VŨ THỊ HUYỀN ANH 11/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh 2025   

79 NGUYỄN NGỌC BẢO TRÂM 24/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

80 NGUYỄN DANH THẾ 25/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

81 TẠ ANH THƯ 16/09/2014 Lục Ngạn, Bắc Giang Nữ 
Sán 

Dìu 
An Sinh 2025   

82 ĐỖ THANH PHONG 29/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh An Sinh 2025   

83 TRẦN THỊ MINH HẰNG 12/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

84 DƯƠNG TRUNG KIÊN 10/02/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh 
Bãi Dài - An 

Sinh 
2025   

85 NGUYỄN TÂM NHƯ 12/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Nghĩa Hưng - 

An Sinh 
2025   

86 BÙI NGUYỄN BẢO TRÂM 11/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

87 LÊ THÙY LINH 18/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Trại Lốc - An 

Sinh 
2025   

88 NGUYỄN TỐ NGA 26/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Sen - An 

Sinh 
2025   

89 NGUYỄN TUẤN ANH 08/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Ba Xã - An 

Sinh 
2025   



TT Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi 

chú  

90 NGUYỄN VĂN ĐẠT 09/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

91 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 26/11/2014 
Bệnh  viện Phụ sản Hà 

Nội 
Nam Kinh 

Bãi Dài - An 

Sinh 
2025   

92 ĐỖ MINH TRÚC 04/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Tiến - An 

Sinh 
2025   

93 NGÔ HOÀNG BÁCH 30/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Bãi Dài - An 

Sinh 
2025   

94 HOÀNG THỊ QUỲNH ANH 20/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tam Hồng - 

An Sinh 
2025   

95 NGUYỄN HOÀNG NAM 22/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

96 LÊ BẢO LÂM 21/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

97 LÊ THỊ NHƯ Ý 28/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn Bãi Dài - 

An Sinh 
2025   

98 LƯU NGỌC HÂN 10/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn Trại Lốc 

- An Sinh  
2025   

99 NGUYỄN THỊ CHI THƠM 26/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

100 PHẠM MY CHIN 01/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Sen - An 

Sinh 
2025   

101 
NGUYỄN THỊ HƯƠNG 

GIANG 
18/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

102 DƯƠNG MINH THƯ 20/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn Bãi Dài - 

An Sinh 
2025   



TT Họ và tên  

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi 

chú  

103 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 05/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thành Long - 

An Sinh 
2025   

104 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 14/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Đìa Mối - An 

Sinh 
2025   

105 PHẠM GIA LINH 06/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Đìa Sen - An 

Sinh 
2025   

106 LÊ THỊ ANH THƯ 03/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn Trại Lốc 

- An Sinh  
2025   

107 LÊ ĐỨC ANH 29/04/2014 Quảng Yên, Quảng Ninh Nam Kinh An Sinh  2025   

108 DƯƠNG THỊ THÙY NGUYÊN 02/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh An Sinh  2025   

(Ấn định danh sách có 108 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS ĐỨC CHÍNH NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 
 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

1 CHU VĂN AN 04/12/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

2 BÙI MAI ANH 04/01/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

3 TRẦN DIỆP ANH 21/06/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

4 NGUYỄN LÊ DUY ANH 11/11/2014 
Kinh Môn, Hải 

Dương 

Nam Kinh Yên Lâm 3 - Đức 

Chính 

2025 

  

5 NGÔ HẢI ANH 16/04/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

6 TRẦN PHẠM HUYỀN ANH 16/03/2014 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh 

Nữ Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

7 NGUYỄN HOÀNG QUỲNH ANH 23/06/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

8 NGUYỄN TUẤN ANH 10/06/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

9 NGUYỄN TRÂM ANH 12/12/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

10 NGUYỄN QUỐC BẢO 29/06/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

11 PHAN THÁI BẢO 06/11/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

12 BÙI HOÀNG NHẬT BÍCH 04/08/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Mường Yên Lâm 3 - Đức 

Chính 

2025 DT 

Mường 



TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

13 NGUYỄN HÀ BẢO CHÂM 14/08/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

14 PHẠM LINH CHI 11/03/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

15 VƯƠNG THÀNH CÔNG 15/10/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

16 NGUYỄN NGỌC DIỆP 15/05/2014 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Quảng Ninh 

Nữ Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

17 TRẦN DOANH DOANH 25/01/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

18 VƯƠNG ĐỨC DUY 21/10/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

19 NGUYỄN TRẦN ÁNH DƯƠNG 10/09/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

20 BÙI MINH ĐẠT 12/06/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

21 ĐỖ ĐĂNG  ĐẠT 22/06/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

22 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 07/07/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

23 NGUYỄN KHOA ĐIỀM 22/04/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

24 VŨ MINH ĐỨC 20/06/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

25 NGUYỄN HƯƠNG GIANG 29/09/2014  Đông Triều, QN Nữ Kinh Yên Lâm 2 - Đức Chính 2025   

26 LƯU TRƯỜNG GIANG 21/01/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 3 - Đức 

Chính 

2025 

  



TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

27 NGUYỄN GIA HÂN 04/09/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 4 - Đức Chính 2025 

  

28 NGUYỄN PHẠM GIA HÂN 19/10/2013 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

29 VŨ MẠNH HIẾU 01/03/2014 
Bệnh viện phụ sản 

tỉnh Thái Bình 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

30 PHẠM MINH HIẾU 24/12/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 3 - Đức 

Chính 

2025 

  

31 BÙI GIA HUY 22/11/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

32 VƯƠNG ĐỨC HUY 17/06/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 3 - Đức 

Chính 

2025 

  

33 NGUYỄN THU  HƯỜNG 25/02/2014 
Hoành Bồ,  Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

34 NGUYỄN ĐỨC  KHÁNH 21/03/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

35 TRẦN ĐĂNG KHÔI 01/10/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

36 NGUYỄN TRỌNG KHÔI 08/03/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

37 NGUYỄN TUẤN KIỆT 27/06/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

38 BÙI THỊ LAN 12/08/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

39 PHẠM MỸ LAN 15/01/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

40 ĐỖ TÙNG  LÂM 02/10/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 3 - Đức 

Chính 

2025 

  



TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

41 PHÙNG TUỆ LÂM 01/09/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

42 NGUYỄN GIA LINH 04/04/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

43 LƯƠNG BẢO  LONG 15/11/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

44 BÙI THANH MAI 15/10/2014 
Bệnh viện Đa khoa 

Hợp Lực, Thanh Hóa 

Nữ Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

45 NGUYỄN BẢO MINH 02/09/2014 
Bệnh viện đa khoa 

Đức Giang,  Hà Nội 

Nam Kinh Yên Lâm 3 - Đức 

Chính 

2025 

  

46 NGUYỄN ĐỨC  MINH 23/12/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

47 NGUYỄN NHẬT MINH 16/11/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 3 - Đức 

Chính 

2025 

  

48 HOÀNG QUANG MINH 04/10/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

49 NGUYỄN NHẤT NAM 07/02/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

50 ĐỖ MAI PHƯƠNG 15/10/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

51 TRẦN THU PHƯƠNG 31/03/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

52 HOÀNG THANH QUANG 28/01/2014 
Bệnh viện Bạch Mai, 

Hà Nội 

Nam Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

53 BÙI ĐỖ VINH  QUANG 17/04/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  



TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

54 NGUYỄN MINH QUÂN 03/08/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

55 BÙI ĐÌNH TẤN 05/11/2010 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 KT Trí 

tuệ 

56 PHẠM NHÃ  TÂM 18/05/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

57 ĐỖ XUÂN  THÀNH 08/07/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

58 HỒ BÙI HƯƠNG THẢO 08/12/2014 
Bệnh viện sản nhi 

tỉnh Quảng Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

59 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 23/07/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

60 DƯƠNG MẠNH THẮNG 18/12/2012 

 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 KT Trí 

tuệ - 

Nói 

61 VƯƠNG VĂN THIỆN 11/03/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

62 NGUYỄN XUÂN TIẾN 15/05/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

63 BÙI THANH THÚY 21/07/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 3 - Đức 

Chính 

2025 

  

64 VŨ ANH TÚ 23/10/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  

65 HỒ QUỲNH THƯ 28/06/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

66 TRẦN TRANG THƯ 03/12/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 4 - Đức 

Chính 

2025 

  



TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

67 VŨ QUANG VINH 18/07/2014 
 Uông Bí, Quảng 

Ninh 

Nam Kinh Trạo Hà - Đức Chính 2025 

  

68 TRƯƠNG THỊ MỸ VY 01/07/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

69 NGUYỄN THẢO VY 22/01/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 1 - Đức 

Chính 

2025 

  

70 NGUYỄN NGỌC TƯỜNG VY 07/01/2014 

Bệnh viện đa khoa 

khu vực Cẩm Phả, 

tỉnh Quảng Ninh 

Nữ Kinh Yên Lâm 2 - Đức 

Chính 

2025 

  

 

                                                                  (Ấn định danh sách có 70 học sinh) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 
 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

1 NGUYỄN HÀ AN AN 15/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

2 PHAN NGUYỄN BẢO AN 03/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

3 TRẦN BẢO AN 06/12/2014 Phố Nối, Hưng Yên Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

4 TRẦN BẢO AN 14/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

5 BÙI HỮU DUY ANH 04/07/2014 
Bệnh viện Phụ sản Hải 

Dương 
Nam Kinh 

Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

6 BÙI TÙNG ANH 18/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

7 ĐÀO DIỆU ANH 11/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

8 ĐỖ HUY ANH 19/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

9 HOÀNG HÀ PHƯƠNG ANH 19/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

10 LÊ HUYỀN ANH 14/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

11 LÊ QUANG ĐỨC ANH 28/07/2014 
Bệnh viện phụ sản trung 

ương Hà Nội 
Nam Kinh 

Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

12 LÊ QUANG NHẬT ANH 28/07/2014 
Bệnh viện phụ sản trung 

ương Hà Nội 
Nam Kinh 

Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

13 LÊ THỊ NGỌC ANH 22/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

14 NGÔ TRUNG ANH 29/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

15 NGUYỄN DIỆP ANH 12/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

16 NGUYỄN DIỆU ANH 20/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

17 NGUYỄN HÀ ANH 26/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

18 NGUYỄN HÀ ANH 12/09/2014 
Bệnh viện phụ sản trung 

ương Hà Nội 
Nữ Kinh 

Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

19 NGUYỄN HOÀNG ANH 25/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

20 NGUYỄN HỒNG ANH 01/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

21 
NGUYỄN NGỌC CHÂU 

ANH 
28/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

22 NGUYỄN QUỲNH ANH 03/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

23 NGUYỄN THÁI ANH 20/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

24 PHẠM HÀ ANH 25/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

25 PHẠM TRÂM ANH 10/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

26 TẠ TRÂM ANH 24/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

27 TÔ HUYỀN ANH 12/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

28 TRƯƠNG THỊ QUỲNH ANH 04/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

29 NGUYỄN NGỌC ANH 7/14/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

30 ĐỖ PHÚ ÂN 06/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

31 NGUYỄN GIA BẢO 02/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

32 NGUYỄN GIA BẢO 04/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

33 NGUYỄN THÁI BẢO 01/05/2014 
Bệnh Viện Đa khoa tỉnh 

Cao Bằng. 
Nam Kinh 

Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

34 NGUYỄN THẾ BẢO 12/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

35 PHẠM BÙI GIA BẢO 17/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

36 TRẦN GIA BẢO 13/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

37 VŨ GIA BẢO 08/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

38 VŨ THANH BÌNH 04/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

39 
NGUYỄN HỮU THÀNH 

CÔNG 
16/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 

Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

40 BÙI NAM CƯỜNG 17/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

41 BÙI NGỌC DIỆP 01/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

42 TRẦN ĐỨC DŨNG 21/05/2014 
Bệnh viện Bưu Điện, Hà 

Nội 
Nam Kinh 

Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

43 TRẦN TUẤN DŨNG 11/03/2014 
Bệnh viện ĐK Quảng Yên, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

44 NGUYỄN KHÁNH DUY 01/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

45 NGUYỄN KHƯƠNG DUY 01/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

46 VŨ ÁNH DƯƠNG 01/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

47 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 15/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

48 ĐOÀN HẢI ĐĂNG 19/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

49 NGUYỄN THÀNH ĐỨC 07/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

50 VƯƠNG THÙY GIANG 01/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

51 NGUYỄN HOÀNG HẢI 04/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

52 LÊ TRẦN BẢO HÂN 26/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

53 PHẠM BẢO HÂN 06/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

54 TRẦN BẢO HÂN 09/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

55 TRẦN GIA HÂN 07/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

56 TRẦN NGỌC BẢO HÂN 31/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

57 VŨ THỊ BẢO HÂN 17/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

58 TRƯƠNG QUỐC HIẾU 26/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

59 TRẦN CHÍNH HOÀN 26/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

60 ĐỖ HUY HOÀNG 22/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

61 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 15/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

62 NGUYỄN ĐỨC HÙNG 17/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

63 NGUYỄN MẠNH HÙNG 20/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

64 PHẠM VIỆT HÙNG 06/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

65 KHUẤT GIA HUY 04/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

66 LÂM GIA HUY 11/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

67 NGUYỄN GIA HUY 30/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

68 NGUYỄN PHÚC HUY 21/01/2014 Phù Cừ, Hưng Yên. Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

69 ĐỖ MINH HUYỀN 08/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

70 NGUYỄN GIA HƯNG 30/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

71 LÊ TRUNG KIÊN 25/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

72 NGUYỄN TRUNG KIÊN 17/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

73 ĐỖ PHẠM KHẢI KỲ 11/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

74 CAO MINH KHANG 19/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

75 HỨA MINH KHANG 19/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

76 NGUYỄN MINH KHANG 06/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

77 NGUYỄN DUY KHÁNH 03/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

78 NGUYỄN THỊ VÂN KHÁNH 18/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

79 NGUYỄN MINH KHÔI 18/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

80 NGUYỄN NGỌC KHÔI 30/11/2014 
Bệnh viện E thành phố Hà 

Nội 
Nam Kinh 

Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

81 ĐINH TÚ LINH 11/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

82 NGUYỄN HẢI LINH 03/08/2014 
Bệnh viện Sản nhi Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

83 TRẦN KHÁNH LINH 17/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

84 VŨ THÙY LINH 28/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

85 NGUYỄN BẢO LONG 25/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

86 TRẦN LONG 28/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

87 NGUYỄN HẢI MINH 11/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

88 
NGUYỄN PHẠM ANH 

MINH 
21/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

89 
NGUYỄN TRẦN NHẬT 

MINH 
02/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

90 TRẦN TRÀ MY 24/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

91 PHẠM TRÀ MY 12.07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

92 NGUYỄN HOÀNG KIM NGÂN 11/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

93 NGUYỄN HOÀNG BẢO NGHĨA 31/01/2014 
Bệnh viện đa khoa Đức 

Giang, Hà Nội 
Nam Kinh 

Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

94 ĐỖ KHÔI NGUYÊN 24/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

95 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 07/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

96 
NGUYỄN NGỌC MINH 

NGUYÊN 
06/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

97 VŨ ĐỨC NGUYÊN 27/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

98 NGUYỄN BẢO NHI 16/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

99 NGUYỄN THỊ YẾN NHI 03/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

100 TRẦN THẢO NHI 04/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

101 BÙI CHẤN PHONG 20/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

102 BÙI HOÀNG CHẤN PHONG 31/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

103 ĐINH CHÍNH NAM PHONG 11/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

104 LƯU PHONG 04/06/2014 
Bệnh viện ĐK huyện Yên 

Dũng, Bắc Giang 
Nam Kinh 

Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

105 NGUYỄN NAM PHONG 21/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

106 PHẠM VŨ PHONG 27/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

107 LÊ THANH PHÚC 17/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

108 NGUYỄN MAI PHƯƠNG 23/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

109 PHẠM NAM PHƯƠNG 18/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

110 NGUYỄN NGỌC QUANG 19/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

111 BÙI ĐỨC QUÂN 25/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

112 KHỔNG MINH QUÂN 06/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

113 NGUYỄN MINH QUÂN 23/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

114 TRẦN TẤT QUÍ 11/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

115 DƯƠNG MINH QUÝ 07/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

116 BÙI ĐỨC QUYỀN 24/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

117 LÝ BẢO SƠN 09/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

118 NGUYỄN CHÍ TÀI 13/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

119 VŨ ANH TUẤN 07/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

120 NGUYỄN THANH TÙNG 20/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

121 HOÀNG NHẬT THÀNH 10/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

122 NGÔ THANH THẢO 20/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

123 PHẠM KIM THẢO 29/08/2014 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

124 NGÔ DIỆU ANH THƯ 19/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ 
Khán

g 

Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

125 NGUYỄN ANH THƯ 02/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

126 NGUYỄN ANH THƯ 19/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

127 LÊ THU TRÀ 17/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

128 NGUYỄN HƯƠNG TRÀ 15/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

129 NGUYỄN XUÂN TRÀ 01/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

130 TRẦN DIỆP TRÀ 13/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

131 NGUYỄN THẢO TRANG 09/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

132 NGUYỄN BÙI QUẾ TRÂM 09/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

133 NGUYỄN VŨ THÙY TRÂM 16/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

134 PHAN HỒNG BẢO TRÂM 11/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

135 HOÀNG BẢO TRÂN 15/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

136 NGUYỄN THANH TRÚC 31/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

137 PHAN THÙY TRÚC 03/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   



TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

138 VŨ ĐỨC TRUNG 09/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

139 ĐỖ PHÚC TRƯỜNG 19/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

140 NINH THÀNH VINH 28/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

141 NGUYỄN QUANG VINH 30/12/2013 Bệnh viện phụ sản Hà Nội Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

142 VÕ TRẦN ĐỨC VINH 02/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 1, phường Đức 

Chính 
2025   

143 VŨ QUANG VINH 08/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

144 LƯU MINH VŨ 11/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 4, phường Đức 

Chính 
2025   

145 NGUYỄN ANH VŨ 13/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu 2, phường Đức 

Chính 
2025   

146 
NGUYỄN NGỌC TƯỜNG 

VY 
04/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Khu 3, phường Đức 

Chính 
2025   

(Ấn định danh sách có 146 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng 

năm 

sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

1 TRẦN BẢO  AN 
13/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

2 PHẠM TRẦN BẢO  AN 
18/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

3 ĐOÀN TRƯỜNG  AN 
15/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

4 NGUYỄN THÀNH  AN 
06/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

5 VŨ HOÀI  AN 
04/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

6 LÊ THỊ NGỌC  ANH 
01/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

7 NGUYỄN PHƯƠNG  ANH 
28/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

8 VŨ THẾ  ANH 
23/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 2 - Hồng Phong 

2025   

9 NGUYỄN HÀ  ANH 
31/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

10 LÊ KIM  ANH 
29/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

11 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  ANH 
14/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

12 VŨ ĐẶNG HẢI  ANH 
15/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   



13 TRẦN MINH  ANH 
04/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

14 LÊ NGỌC  ÁNH 
01/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đoàn Xá 2 - Hồng Phong 

2025   

15 NGUYỄN GIA  BẢO 
16/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

16 NGUYỄN GIA  BẢO 
29/11/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

17 NGUYỄN THỊ  BẾN 
15/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

18 HOÀNG YẾN  CHI 
28/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đoàn Xá 2 - Hồng Phong 

2025   

19 ĐOÀN THỊ THẢO  CHI 
04/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

20 NGUYỄN THÀNH  DANH 
12/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

21 LÊ ÁNH  DƯƠNG 
03/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

22 VŨ TIẾN  ĐẠT 
11/09/2014 Bãi Cháy, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

23 LÊ THÀNH  ĐẠT 
24/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

24 NGUYỄN ĐÌNH HẢI  ĐĂNG 
10/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

25 NGUYỄN MINH  ĐỨC 
10/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 1 - Hồng Phong 

2025   

26 NGUYỄN MINH  ĐỨC 
29/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

27 TRƯƠNG THÁI  HÀ 06/12/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

28 ĐÀM NGỌC  HÀ 
05/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

29 ĐÀM THỊ KHÁNH  HÀ 
06/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

30 LÊ ĐỨC  HẢI 
06/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

31 NGUYỄN MINH  HIẾU 
29/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 1 - Hồng Phong 

2025   

32 NGUYỄN ĐỖ THÁI  HÒA 
08/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

33 NGUYỄN QUANG  HUY 
19/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 1 - Hồng Phong 

2025   



34 NGUYỄN GIA  HUY 
27/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

35 NGUYỄN BÍCH  HUYỀN 
25/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

36 NGUYỄN QUANG  HƯNG 
13/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

37 ĐỖ GIA  HƯNG 
27/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

38 NGUYỄN TUẤN  KIỆT 
22/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 2 - Hồng Phong 

2025   

39 NGUYỄN DOANH  KIỆT 
14/03/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

40 NGUYỄN TRUNG  KIỆT 
16/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

41 NGUYỄN MINH  KHANG 
26/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 2 - Hồng Phong 

2025   

42 NGUYỄN THÀNH  KHANG 03/09/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 1 - Hồng Phong 

2025   

43 NGUYỄN MINH  KHANG 
06/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

44 BÙI NAM  KHÁNH 
10/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

45 PHẠM MINH  KHIẾT 
28/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 2 - Hồng Phong 

2025   

46 NGUYỄN THỊ MAI  LAN 
11/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

47 NGUYỄN THÀNH  LÂM 
13/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

48 PHẠM KHÁNH  LINH 
22/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

49 BÙI NHẬT  LINH 24/04/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

50 PHẠM GIA  LINH 
07/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

51 NGUYỄN PHƯƠNG  LINH 
13/02/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

52 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  LINH 
02/05/2014 

Bệnh viện Đa khoa Quế 

Võ, Bắc Ninh 
Nữ Kinh 

Triều Khê - Hồng Phong 
2025   

53 TRƯƠNG VIỆT  LONG 
17/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

54 NGUYỄN NGỌC THIÊN  LƯƠNG 
05/12/2014 

Bệnh viện phụ sản - Hồng 

Bàng, Hải Phòng 
Nữ Kinh 

Bình Lục Thượng - Hồng Phong 
2025   



55 HOÀNG THỊ  LÝ 
15/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

56 PHẠM NHẤT  MINH 
08/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

57 NGUYỄN NGỌC  MINH 
15/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

58 NGUYỄN ANH  MINH 
24/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

59 NGUYỄN TRÀ  MY 
26/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

60 NGUYỄN HÀ  MY 
19/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

61 CHU MINH  NAM 
18/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 1 - Hồng Phong 

2025   

62 NGUYỄN TRẦN KIM  NGÂN 
20/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

63 TRẦN KHÔI  NGUYÊN 
10/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

64 TRỊNH THẢO  NHI 
27/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

65 LÊ QUỲNH DIỆP  NHƯ 
17/03/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

66 LƯU TUẤN  PHONG 
02/11/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 1 - Hồng Phong 

2025   

67 TRẦN GIA  PHONG 
16/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

68 NGUYỄN THANH  PHONG 
07/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

69 PHẠM QUANG  PHÚ 12/01/2014 
Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

70 BÙI XUÂN  PHÚC 
27/03/2014 

Bênh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh, Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Triều Khê - Hồng Phong 
2025   

71 THÂN MINH  PHÚC 
01/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

72 BÙI MINH  QUANG 
10/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

73 NGÔ THỊ TÚ  QUYÊN 
03/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

74 BÙI VĂN  QUYẾT 
20/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 1 - Hồng Phong 

2025   

75 NGUYỄN NHƯ  QUỲNH 
14/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   



76 LÊ HOÀNG  SA 
18/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

77 NGUYỄN THANH  TÂM 
19/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

78 NGUYỄN DUY  TÙNG 
05/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

79 NGUYỄN SƠN  TÙNG 
29/07/2014 

Bệnh viện Đa khoa Vĩnh 

Bảo, Thành phố Hải Phòng 
Nam Kinh 

Bình Lục Hạ - Hồng Phong 
2025   

80 ĐẶNG NGỌC  THÁI 
10/07/2014 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Hưng Yên 
Nam Kinh 

Bình Lục Thượng - Hồng Phong 
2025   

81 NGUYỄN ĐỨC  THẮNG 
27/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đoàn Xá 1 - Hồng Phong 

2025   

82 PHẠM XUÂN  THẮNG 
03/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

83 LÊ VĂN  THUẬN 29/06/2014 
 Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Đông Tân - Hồng Phong 

2025   

84 NGUYỄN THỊ  THƯ 
26/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

85 PHẠM THỊ LINH  TRANG 
17/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

86 ĐỖ THANH  TRANG 
08/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Bến Triều - Hồng Phong 

2025   

87 ĐỖ VIỆT  TRUNG 
23/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

88 BÙI QUANG  TRUNG 
06/11/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Thượng - Hồng Phong 

2025   

89 BÙI CẨM  VÂN 
03/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

90 NGUYỄN QUANG  VINH 
30/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Bình Lục Hạ - Hồng Phong 

2025   

91 LÊ TIẾN  VINH 
18/06/2014 Bãi Cháy, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

92 VŨ MINH  VƯƠNG 
18/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam Kinh 
Triều Khê - Hồng Phong 

2025   

93 VŨ TƯỜNG  VY 
27/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ Kinh 
Đoàn Xá 1 - Hồng Phong 

2025   

(Ấn định danh sách có 93 học sinh) 
  

 

 

 



 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

1 NGUYỄN HẢI  AN 19/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

2 NGUYỄN DƯƠNG LÊ AN 21/11/2014 Móng Cái, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

3 NGUYỄN THÀNH AN 08/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 1 - Hưng Đạo 2025   

4 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 10/5/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

5 PHẠM MINH  ANH 11/18/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

6 ĐÀO ĐỨC ANH 02/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

7 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG  ANH 28/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

8 TRẦN TUẤN ANH 30/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

9 HOÀNG NGUYỄN TRÂM ANH 23/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 1 - Hưng Đạo 2025   

10 LÊ ĐỨC ANH 31/07/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

11 LÊ HÀ ANH 11/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

12 TRẦN LÊ GIA BẢO 9/15/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

13 BÙI GIA BẢO 04/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

14 TRỊNH GIA BẢO 06/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   



15 NGUYỄN GIA  BẢO 12/1/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

16 LƯU GIA BẢO 11/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

17 PHẠM THỊ THANH BÌNH 04/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

18 NGUYỄN TIẾN BÌNH 02/11/2014 Bệnh viện phụ sản Hà Nội Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

19 ĐỖ TIẾN  CƯỜNG 4/3/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

20 TRIỆU QUÝ CƯỜNG 18/05/2014  Hoành Bộ, Quảng Ninh Nam Dao Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

21 VƯƠNG THẢO CHI 12/2/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

22 NGUYỄN LINH CHI 16/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

23 LƯƠNG VŨ KHÁNH CHI 15/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

24 NGUYỄN NGỌC DIỆP 16/04/2014  Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

25 TRẦN ÁNH DƯƠNG 17/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

26 NGUYỄN ÁNH DƯƠNG 25/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

27 NGUYỄN THÁI  DƯƠNG 27/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

28 NGUYỄN PHẠM THÀNH ĐẠT 20/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

29 LÊ HẢI  ĐĂNG 06/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

30 TRẦN MINH ĐỨC 06/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

31 VƯƠNG XUÂN GIÁP 08/08/2014 
 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam 
Kinh 

Thủ Dương - Hưng 

Đạo 
2025 

  

32 NGUYỄN KHÁNH  HÀ 16/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

33 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH 22/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

34 NGUYỄN MINH  HIẾU 05/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

35 NGUYỄN MINH  HIẾU 5/2/2014 
 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam 
Kinh 

Thủ Dương - Hưng 

Đạo 
2025 

  

36 NGUYỄN NHẬT  HOÀNG 04/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 1 - Hưng Đạo 2025   

37 ĐỖ MẠNH HÙNG 23/06/2014 Bệnh viện phụ sản Hà Nội Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

38 NGUYỄN GIA HUY 11/17/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

39 HOÀNG GIA HUY 21/10/2014 
 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam 
Kinh 

Thủ Dương - Hưng 

Đạo 
2025 

  



40 VƯƠNG GIA HUY 07/03/2014 Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

41 NGUYỄN HOÀNG GIA HUY 17/03/2014 Bệnh viện Bưu điện Hà Nội Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

42 NGUYỄN NHẬT HUY 21/03/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

43 TRẦN QUỐC HUY 14/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

44 LÊ THỊ THU  HUYỀN 14/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

45 NGUYỄN TUẤN HƯNG 3/11/2014 

Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam Kinh Mễ Xá 1 - Hưng Đạo 2025 

KT  

trí 

tuệ 

dạng 

nhẹ 

46 LÊ TẤN HƯNG 11/14/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

47 NGUYỄN DUY  HƯNG 11/03/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 1 - Hưng Đạo 2025   

48 VŨ THỊ DIỄM HƯƠNG 29/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

49 NGUYỄN QUỐC HƯỞNG 19/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

50 NGUYỄN VĂN KHÁNH 6/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

51 PHẠM BẢO  KHÁNH 8/6/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

52 NGUYỄN XUÂN  KHÁNH 04/03/2014 
 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nam 
Kinh 

Thủ Dương - Hưng 

Đạo 
2025 

  

53 PHẠM NGỌC KHÁNH 10/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

54 NGUYỄN ĐỨC  KHÁNH 19/12/2013  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

55 LÊ MINH  LÂM 26/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

56 NGUYỄN TRÚC  LINH 01/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

57 HOÀNG PHƯƠNG  LINH 22/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

58 ĐOÀN PHÚC  LINH 16/06/2014 
 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ 
Kinh 

Thủ Dương - Hưng 

Đạo 
2025 

  

59 DƯƠNG THUỲ  LINH 16/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

60 ĐẶNG MAI LINH 5/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

61 TRẦN VŨ KHÁNH LINH 10/10/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh Quảng 

Ninh 
Nữ 

Kinh 
Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025 

  



62 VŨ GIA LINH 16/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

63 NGUYỄN TUẤN LONG 09/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

64 NGUYỄN BẢO LONG 14/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

65 BÙI MẠNH LONG 10/10/2014 
Bệnh viện phụ sản Hải Dương 

Nam 
Mườn

g 
Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025 

  

66 LÊ TUẤN LONG 04/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

67 NGUYỄN THANH MAI 12/9/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

68 DƯƠNG NGỌC  MAI 15/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

69 NGUYỄN NGỌC BẢO MINH 14/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

70 VŨ QUANG  MINH 07/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

71 NGUYỄN TUẤN  MINH 26/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

72 VŨ BÌNH MINH 02/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

73 NGUYỄN TUẤN  MINH 04/04/2014 
Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam 
Kinh 

Thủ Dương - Hưng 

Đạo 
2025 

  

74 TRẦN QUANG MINH 27/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

75 LÊ NHẤT MINH 11/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

76 VŨ HẢI  MINH 19/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

77 NGUYỄN DIỄM THẢO MY 8/7/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

78 PHÙNG THỊ NGỌC  MỸ 06/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

79 HOÀNG NA NA 11/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

80 NGUYỄN HOÀI NAM 8/27/2014  Bố Trạch, Quảng Bình Nam Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

81 TRẦN HOÀNG  NAM 30/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

82 TRẦN HẢI NAM 21/01/2014  Kinh Môn, Hải Dương Nam Kinh Mễ Xá 1 - Hưng Đạo 2025   

83 LÊ BẢO  NAM 27/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

84 NGUYỄN TRẦN BẢO  NAM 04/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

85 VƯƠNG TUẤN NINH 14/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

86 NGUYỄN THÚY NGA 06/03/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   



87 PHẠM THỊ KIM NGÂN 14/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

88 PHẠM ĐÌNH KIM  NGÂN 04/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

89 LÊ THỊ HỒNG NGỌC 04/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

90 BÙI THỊ KHÁNH  NGỌC 06/11/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

91 TRẦN BẢO NGỌC 6/4/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

92 TRẦN THẢO  NGUYÊN 29/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

93 NGUYỄN YẾN  NHI 8/19/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 1 - Hưng Đạo 2025   

94 NGUYỄN TUẤN  PHÁT 08/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

95 NGUYỄN ĐĂNG PHI 1/29/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

96 NGUYỄN MINH  PHÚC 19/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

97 NGUYỄN MINH  PHÚC 19/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

98 ĐỖ MINH PHÚC 22/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

99 PHẠM THU  PHƯƠNG 03/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

100 PHẠM THU  PHƯƠNG 14/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

101 VƯƠNG BÍCH  PHƯƠNG 03/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

102 LƯƠNG ANH QUÂN 1/9/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

103 VƯƠNG MINH  QUÂN 03/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

104 HỒ VƯƠNG QUÝ 19/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

105 PHẠM THỊ  QUYÊN 23/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

106 PHẠM NGỌC QUỲNH 8/9/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

107 NGUYỄN NGỌC  SƠN 22/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 1 - Hưng Đạo 2025   

108 LÊ VĂN  TÂM 18/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

109 TRẦN MINH TÂM 23/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

110 TRẦN MINH TÚ 03/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 1 - Hưng Đạo 2025   

111 LÊ MINH  TÚ 31/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   



112 CAO ANH THÁI 04/09/2014 Bệnh viện phụ sản Trung ương Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

113 LÊ MINH THÀNH 28/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mễ Xá 2 - Hưng Đạo 2025   

114 VŨ PHƯƠNG THẢO 03/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

115 HÀ PHÚC  THỊNH 21/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

116 NGUYỄN TRẦN LINH THU 07/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mễ Xá 3 - Hưng Đạo 2025   

117 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 06/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Vân Quế - Hưng Đạo 2025   

118 ĐOÀN TRANG THƯ 19/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh La Dương - Hưng Đạo 2025   

119 BÙI THỊ NGỌC  TRANG 10/07/2014 
 Đông Triều, Quảng Ninh 

Nữ 
Kinh 

Thủ Dương - Hưng 

Đạo 
2025 

  

120 NGUYỄN QUANG  VINH 12/08/2014 
Uông Bí, Quảng Ninh 

Nam 
Kinh 

Thủ Dương - Hưng 

Đạo 
2025 

  

121 LÊ QUANG VINH 08/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Mỹ Cụ 2 - Hưng Đạo 2025   

122 LÊ HẢI YẾN 27/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

123 LÊ HẢI  YẾN 05/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Mĩ Cụ 1 - Hưng Đạo 2025   

                    

(Ấn định danh sách có 123 học sinh) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS XUÂN SƠN NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 
 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Bảo An 20/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

2 Nguyễn Thị Hoài An 14/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

3 Cao Tùng Anh 13/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

4 Đỗ Tú Anh 19/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

5 Hà Thế Anh 01/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

6 Hoàng Đình Đức Anh 27/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

7 Hoàng Hiền Anh 19/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

8 Lê Đức Anh 12/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

9 Nguyễn Hải Anh 14/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

10 Nguyễn Hoàng Anh 03/11/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   



11 Nguyễn Lê Ngọc Anh 18/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

12 Nguyễn Minh Anh 03/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

13 
Nguyễn Quỳnh 

Phương 
Anh 06/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

14 Trần Chung Anh 18/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

15 Nguyễn Nhật Ánh 05/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

16 Nguyễn Gia Bảo 03/10/2014 Ba Vì - Hà Nội 
Na

m 
Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

17 Nguyễn Gia Bảo 11/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

18 Nguyễn Thế Bảo 26/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

19 Nguyễn Đức Chung 08/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

20 Nguyễn Phúc Đại 08/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

21 Đào Minh Đăng 08/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

22 Nguyễn Ngọc Hải Đăng 22/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

23 Nguyễn Tiến Đạt 03/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

24 Nguyễn Ngọc Diệp 03/10/2014 
Bệnh viện Sản nhi tỉnh 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

25 Nguyễn Thị Thúy Diệu 16/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

26 Nguyễn Anh Đức 28/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

27 
Phạm Nguyễn 

Minh 
Đức 07/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 

Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   



28 Nguyễn Tuấn Dũng 11/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

29 Đỗ Nhật Giang 05/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

30 Lê Yến Giang 07/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

31 Đỗ Ngân Hà 11/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

32 Dương Thị Thu Hà 31/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

33 Mai Hà Bảo Hân 30/10/2014 
Bệnh viện phụ sản Thái 

Bình 
Nữ Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

34 Nguyễn Đức Hiếu 10/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

35 Nguyễn Khánh Hòa 10/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

36 Nguyễn Quỳnh Hương 27/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

37 Nguyễn Nhất Hưởng 18/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

38 Bùi Gia Huy 28/11/2014  Nam Đàn- Nghệ An 
Na

m 
Kinh 

Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

39 Đinh Khánh Huyền 09/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

40 Nguyễn Diệu Huyền 26/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

41 Bùi Gia Khánh 10/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

42 Đỗ An Khánh 08/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

43 Nguyễn Nam Khánh 28/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

44 Trịnh Nam Khánh 01/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   



45 Vũ Đăng Khoa 27/01/2014 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Vĩnh Phúc 

Na

m 
Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

46 Đồng Minh Khuê 26/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

47 Cao Trung Kiên 16/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

48 Nguyễn Khánh Lâm 17/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

49 Nguyễn Khánh Linh 30/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

50 Nguyễn Thục Linh 28/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

51 Phan Khánh Linh 15/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

52 Nguyễn Văn Long 17/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

53 Phạm Đức Long 07/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

54 Trịnh Hoài Lư 12/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

55 Nguyễn Nhật Mai 23/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

56 Cao Quang Minh 08/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

57 Đỗ Gia Minh 19/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

58 Nguyễn Đình Minh 08/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

59 Nguyễn Tiến Minh 31/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

60 Tô Hải Minh 01/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

61 Dương Bảo Nam 30/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   



62 Nguyễn Hải Nam 16/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

63 Nguyễn Kim Ngân 28/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

64 Trần Thị Kim Ngân 01/01/2014 
Bệnh viện phụ sản Hải 

Dương 
Nữ Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

65 Nguyễn Hồng Ngọc 02/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

66 Nguyễn Thị Bích Ngọc 21/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

67 Phạm Ánh Ngọc 15/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

68 Nguyễn Thảo Nguyên 09/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

69 Phạm Như Nguyệt 03/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

70 Bùi Minh Nhật 25/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

71 Ngô Thị Thảo Nhi 02/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

72 Ngô Bảo Ninh 27/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

73 Nguyễn Ngọc Oanh 08/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

74 Nguyễn Thị Oanh 10/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

75 Nguyễn Thanh Phong 27/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

76 Nguyễn Thành Phong 29/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

77 Nguyễn Quang Phú 15/01/2014 
 Bãi Cháy, tỉnh Quảng 

Ninh 

Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

78 Nguyễn Xuân Phúc 24/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   



79 Đỗ Thị Phượng 14/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

80 Ngô Mạnh Quân 15/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

81 Nguyễn Ngọc Thanh 08/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

82 Ngô Tiến Thành 21/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

83 Nguyễn Minh Thành 23/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

84 Trịnh Minh Thành 19/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

85 Lê Thị Phương Thảo 03/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Xuân Viên 4 2025   

86 Nguyễn Minh Thảo 06/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

87 Nguyễn Thị Phương Thảo 12/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

88 Trần Thanh Thảo 01/03/2014 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bắc Ninh 
Nữ Kinh 

Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

89 Diệp Trần Anh Thơ 13/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

90 Cao Thủy Tiên 09/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

91 Nguyễn Thủy Tiên 01/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   

92 Trần Mạnh Tiến 26/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Cầm, Xuân 

Sơn 
2025   

93 Hoàng Thu Trà 06/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

94 Đỗ Huyền Trang 20/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu Mễ Sơn, Xuân Sơn 2025   

95 Đỗ Thu Trang 14/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 2, 

Xuân Sơn 
2025   



96 Nguyễn Thành Trung 11/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 3, 

Xuân Sơn 
2025   

97 Nguyễn Anh Tú 10/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Đông Sơn, Xuân 

Sơn 
2025   

98 Nguyễn Thị Ngọc Uyên 27/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 4, 

Xuân Sơn 
2025   

99 Đặng Tường Vy 17/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

100 Đỗ Viết Xuân 08/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh 
Na

m 
Kinh 

Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

101 Lý Bảo Yến 20/08/2014  Vân Đồn - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Xuân Viên 1, 

Xuân Sơn 
2025   

          (Ấn định danh sách có 101 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS TRÀNG AN NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

1 NGUYỄN BẢO AN 23/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

2 BÙI KIM BẢO AN 11/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

3 NGUYỄN HẢI AN 11/03/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

4 PHẠM TRUNG AN 13/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

5 NGUYỄN THỊ THU AN 27/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

6 PHẠM HỒNG ANH 29/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

7 PHẠM THẾ ANH 29/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

8 KHỔNG QUỲNH ANH 27/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

9 NGUYỄN NHẬT ANH 16/07/2014  Bãi Cháy, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

10 VŨ THỊ NGỌC ANH 11/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   



11 PHẠM THẾ ANH 30/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

12 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 14/03/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

13 NGUYỄN THỊ NGỌC ÁNH 30/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

14 NGUYỄN THỊ HẢI ÁNH 30/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

15 BÙI ĐOÀN NGỌC ÁNH 17/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

16 NGUYỄN NGỌC ÁNH 28/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

17 BÙI NGỌC ÁNH 23/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

18 HOÀNG GIA BẢO 14/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

19 BÙI ĐÌNH BẢO 07/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

20 TRƯƠNG GIA BẢO 28/11/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

21 
NGUYỄN TRỌNG GIA 

BẢO 
20/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

22 ĐỖ GIA BẢO 30/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

23 ĐINH BẢO CHÂM 30/10/2012  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025 

Khuyết 

tật 

24 NGUYỄN HÀ LINH CHI 20/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

25 HOÀNG DIỆP CHI 31/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

26 VŨ TRUNG CHIẾN 05/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

27 HOÀNG BẢO CHUNG 26/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

28 BÙI TỐ CƠ 10/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   



29 LÊ THÀNH CÔNG 24/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

30 LƯƠNG ĐỨC CƯỜNG 05/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

31 VŨ THỊ LINH ĐAN 12/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

32 ĐÀO THÀNH ĐẠT 19/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

33 BÙI TỐ DU 21/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

34 NGUYỄN VĂN DƯƠNG 31/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

35 SỲ KHÁNH DUY 03/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Hạ 2, Tràng An 2025 Dân tộc 

36 PHẠM BÁ DUY 26/11/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

37 ĐINH HÀ GIANG 09/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

38 TRẦN VĂN GIÁP 21/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

39 NGUYỄN NGỌC HÀ 21/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Yên Lâm 1, 

Đức Chính 
2025   

40 TRỊNH HOÀNG GIA HÂN 23/09/2014 
Bệnh viện Từ Dũ, TP Hồ 

Chí Minh 
Nữ Kinh 

Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

41 LƯƠNG THỊ GIA HÂN 12/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

42 NGUYỄN NGỌC GIA HÂN 11/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

43 BÙI NGỌC HÂN 26/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

44 LƯƠNG NGỌC HÂN 14/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

45 VŨ THỊ HIÊN 02/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

46 PHẠM THỊ THANH HIỀN 02/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Thượng 1, Tràng 2025   



An 

47 TRẦN MAI HOA 20/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

48 ĐẶNG THÁI HOÀNG 06/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

49 ĐẶNG VƯƠNG HOÀNG 10/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

50 NGUYỄN CHÍ HUÂN 04/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

51 HOÀNG VĂN HÙNG 24/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

52 NGUYỄN DUY HƯNG 07/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

53 NGUYỄN TUẤN HƯNG 20/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

54 LÊ DUY HƯNG 22/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

55 BÙI THÀNH HƯNG 27/04/2014 
Bệnh viện phụ sản Hải 

Phòng 
Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

56 ĐỖ DUY HƯỞNG 21/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu Yên Lâm 1, 

Đức Chính 
2025   

57 
NGUYỄN HOÀNG GIA 

HUY 
12/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 

Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

58 VŨ THỊ THU HUYỀN 16/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

59 PHẠM MINH KHANG 13/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

60 NGUYỄN BẢO KHÁNH 17/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

61 ĐẶNG TUẤN KIỆT 05/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

62 VŨ TUẤN KIỆT 28/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

63 DIỆP BẢO LÂM 31/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Yên Lâm 1, 

Đức Chính 
2025   



64 PHẠM KHÁNH LINH 13/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

65 NGUYỄN BẢO LINH 06/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Yên Lâm 1, 

Đức Chính 
2025   

66 TRẦN NHẬT LONG 30/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

67 LÃ THỊ TRÚC MÂY 03/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

68 BÙI HÀ MI 03/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Yên Lâm 1, 

Đức Chính 
2025   

69 NGUYỄN LÊ MINH 29/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

70 NGUYỄN NHẬT MINH 15/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

71 LƯƠNG NHẬT MINH 09/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu Yên Lâm 1, 

Đức Chính 
2025   

72 VŨ HẢI NAM 25/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

73 NGUYỄN PHƯƠNG NGA 22/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

74 
NGUYỄN THỊ NGUYỆT 

NGA 
11/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

75 LÊ THỊ KIM NGÂN 15/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

76 TRỊNH THỊ XUÂN NGHI 20/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

77 NGUYỄN BẢO NGỌC 07/03/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

78 NGUYỄN THẢO NGỌC 27/07/2014  Vân Đồn - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

79 BÙI TỐ NGỌC 09/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

80 VŨ THẢO NGUYÊN 22/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

81 PHẠM YẾN NHI 05/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   



82 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 14/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

83 NGUYỄN THỊ THẢO NHI 25/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

84 TRỊNH NAM PHONG 15/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

85 VŨ THANH PHONG 06/02/2014 Thanh Hà - Hải Dương Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

86 TRẦN ĐÌNH PHÚC 07/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

87 PHẠM MINH PHÚC 06/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

88 
NGUYỄN NGỌC LAN 

PHƯƠNG 
04/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

89 VI THỊ LINH PHƯƠNG 05/01/2014 
Phòng khám đa khoa xã 

Phong Châu 
Nữ Thái 

Thượng 2, Tràng 

An 
2025 Dân tộc 

90 LÊ HÀ PHƯƠNG 10/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

91 NGUYỄN THU PHƯƠNG 18/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

92 PHẠM TẤN THÁI 30/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

93 TRẦN VĂN THÀNH 13/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

94 ĐÀO NGUYÊN THÀNH 19/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

95 NGUYỄN CHÍ THÀNH 03/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

96 PHÙNG DIỆU THẢO 19/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

97 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 26/02/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

98 HOÀNG THU THẢO 05/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

99 PHẠM PHƯƠNG THẢO 23/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   



100 THÁI THANH THẢO 29/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025 

Khuyết 

tật 

101 LÊ GIA THỊNH 17/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

102 ĐỖ ANH THƠ 23/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

103 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 21/12/2014 
Bệnh viện sản nhi tỉnh 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

104 NGUYỄN ANH THƯ 05/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

105 TRỊNH THỊ ANH THƯ 16/02/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

106 
NGUYỄN TRƯƠNG NHẬT 

TIẾN 
06/08/2014 Trảng Bom, Đồng Nai Nam Kinh 

Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

107 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 23/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

108 ĐỖ NGUYỄN BẢO TRÂM 08/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hạ 2, Tràng An 2025   

109 CAO BẢO TRÂM 12/05/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

110 LÊ MINH TRANG 09/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

111 
TRƯƠNG THỊ QUỲNH 

TRANG 
30/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

112 NGUYỄN THỊ THU TRANG 29/12/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

113 NGUYỄN HÀ TRANG 15/05/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

114 PHẠM HUYỀN TRANG 11/09/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

115 HOÀNG THANH TRÚC 22/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Tày 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025 Dân tộc 

116 DƯƠNG VĂN ĐỨC TRUNG 09/10/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025   

117 NGUYỄN THANH TÚ 07/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   



118 NGUYỄN ANH TUẤN 01/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

119 NGUYỄN SƠN TÙNG 26/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

120 ĐOÀN XUÂN TÙNG 09/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Thượng 2, Tràng 

An 
2025   

121 ĐÀO QUỐC VIỆT 09/07/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Hạ 1, Tràng An 2025 
Khuyết 

tật 

122 ĐẶNG GIA VINH 05/11/2014 Hạ Long- Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Sinh, Tràng 

An 
2025   

123 VŨ THỊ PHƯƠNG VY 29/11/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 2, 

Tràng An 
2025   

124 HOÀNG QUỲNH XUÂN 03/04/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

125 NGÔ HẢI YẾN 30/03/2014 
Bệnh viện Bạch Mai, Hà 

Nội 
Nữ Kinh 

Thượng 1, Tràng 

An 
2025   

126 PHẠM HẢI YẾN 24/12/2014  Bãi Cháy- Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bảng 1, 

Tràng An 
2025   

         (Ấn định danh sách có  126 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS BÌNH KHÊ NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

 

TT Họ và tên   

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thàn

h 

chươ

ng 

trình 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

1 
NGUYỄN THỊ 

HOÀI AN 10/10/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Phú Ninh, Bình Khê 

2025 
  

2 
LÊ VŨ MINH AN 07/09/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

3 MAI KHÁNH AN 28/12/2013 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Xuân Bình, Bình Khê 2025   

4 
PHẠM NGUYỄN 

KHÁNH AN 25/07/2014 

Bệnh viên đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 

2025 
  

5 
NGUYỄN VIẾT ÂN 28/08/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 

2025 
  

6 
ĐỖ VŨ HÀ ANH 19/01/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

7 
LẠI LÊ MINH ANH 10/09/2014 

Bệnh viện phụ sản Hải 

Phòng Nữ 

Sán 

Dìu Trại Mới A, Bình Khê 

2025 
  

8 PHAN TRÂM ANH 10/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Phú Ninh, Bình Khê 2025   

9 
HỨA NGUYỄN 

THẾ ANH 16/04/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Phú Ninh, Bình Khê 

2025 
  

10 PHẠM TRÂM ANH 19/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Tây Sơn, Bình Khê 2025   



11 NGUYỄN TRÂM ANH 05/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

12 
NGUYỄN THẾ ANH 29/07/2014 

 Đông Triều,  Quảng 

Ninh Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

13 
TRẦN LÊ ANH 13/09/2014 

 Đông Triều,  Quảng 

Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 

2025 
  

14 
NGUYỄN NGỌC ÁNH 13/03/2014 

 Đông Triều,  Quảng 

Ninh Nữ Kinh Đông Sơn, Bình Khê 

2025 
  

15 
NGUYỄN NGỌC ÁNH 23/08/2014 

 Đông Triều,  Quảng 

Ninh Nữ Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 

2025 
  

16 
TẨY GIA BẢO 05/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam 

Sán 

Dìu Trại Mới A, Bình Khê 

2025 
  

17 TẠ AN BẢO 07/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

18 LÝ GIA BẢO 14/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Tày Phú Ninh, Bình Khê 2025   

19 NGUYỄN THỊ TÂM BÌNH 17/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

20 VŨ MAI BẢO CHI 10/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 2025   

21 CAM THỊ QUỲNH CHI 12/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Tày Quán Vuông, Bình Khê 2025   

22 NGUYỄN THÙY CHI 24/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

23 
NGUYỄN THỊ MAI CHI 11/12/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

24 BÙI QUẾ CHI 01/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

25 ĐÀO BÁ CƯỜNG 28/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

26 
TỐNG HẢI ĐẠI 11/06/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Hoa Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

27 
LƯ HẢI ĐĂNG 27/05/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Tày Phú Ninh, Bình Khê 

2025 
  

28 NGUYỄN VĂN HẢI ĐĂNG 03/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

29 
ĐINH THÀNH ĐẠT 13/09/2014 

 Đông Triều,  Quảng 

Ninh Nam Tày Bến Vuông, Bình Khê 

2025 
  

30 NGUYỄN HOÀNG DIỆP 13/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

31 VŨ PHẠM THẢO DIỆP 09/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

32 
NGUYỄN NGỌC 

TRÍ DŨNG 26/09/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 

2025 
  

33 
NGUYỄN MINH DŨNG 11/04/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 

2025 
  



34 
NGUYỄN THÙY DƯƠNG 07/02/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

35 VŨ THUỲ DƯƠNG 22/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Xuân Bình, Bình Khê 2025   

36 
VI LƯƠNG TIẾN DƯƠNG 27/07/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Tày Quán Vuông, Bình Khê 

2025 
  

37 
LÃ THỊ NGỌC DƯƠNG 20/07/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Tày Phú Ninh, Bình Khê 

2025 
  

38 TĂNG BẢO DUY 28/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 2025   

39 
BÙI NGỌC HÀ 20/12/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Trại Mới B, Bình Khê 

2025 
  

40 
LÊ NGỌC HÀ 23/02/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Đông Sơn, Bình Khê 

2025 
  

41 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ 22/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

42 
PHẠM NHẬT HÀ 12/09/2014 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới B, Bình Khê 

2025 
  

43 
NGUYỄN THU HÀ 08/01/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Đồng Đò, Bình Khê 

2025 
  

44 HOÀNG NGỌC HÀ 11/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

45 LƯ QUANG HẢI 30/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Tày Quán Vuông, Bình Khê 2025   

46 LÊ GIA HÂN 10/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

47 TRẦN NGỌC HÂN 20/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Tày Trại Thông, Bình Khê 2025   

48 BÙI GIA HÂN 15/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Phú Ninh, Bình Khê 2025   

49 NGUYỄN NGỌC HÂN 20/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

50 
LƯƠNG GIA HÂN 23/04/2014 

 Phố Nối, tỉnh Hưng 

Yên Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

51 
NÔNG THỊ HIỀN 22/07/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh Nữ Tày Quán Vuông, Bình Khê 

2025 
  

52 
NGUYỄN NGỌC HIẾU 18/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồng Đò, Bình Khê 

2025 HS

KT 

53 TRẦN THÁI HÒA 03/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

54 LÊ VIỆT HOÀNG 29/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Sơn, Bình Khê 2025   

55 PHẠM TUẤN HƯNG 25/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Sơn, Bình Khê 2025   

56 TRẦN QUANG HƯNG 03/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   



57 PHẠM ĐÌNH HƯNG 26/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Tây Sơn, Bình Khê 2025   

58 
MÔNG THỊ HƯƠNG 04/05/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Tày Bắc Sơn, Bình Khê 

2025 
  

59 TRẦN THỊ MAI HƯƠNG 24/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Sơn, Bình Khê 2025   

60 
PHẠM DIỆU HƯƠNG 26/06/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Tây Sơn, Bình Khê 

2025 
  

61 ĐỖ TIẾN HUY 04/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Quán Vuông, Bình Khê 2025   

62 
CAO PHẠM GIA HUY 25/06/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 

2025 
  

63 NGUYỄN VĂN HUY 11/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

64 ĐỖ KHÁNH HUYỀN 30/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

65 TRẦN THỊ HUYỀN 12/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 2025   

66 NGUYỄN ĐỨC KHANG 03/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

67 PHẠM VĂN ANH KHANG 21/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Sơn, Bình Khê 2025   

68 PHẠM NGUYÊN KHANG 14/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

69 
TRẦN TUẤN KHANG 28/05/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

70 PHẠM MINH KHANG 25/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

71 NGUYỄN TÙNG KHANG 09/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồng Đò, Bình Khê 2025   

72 
NGUYỄN NGÂN KHÁNH 02/09/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Quán Vuông, Bình Khê 

2025 
  

73 ĐINH NGỌC KHÁNH 20/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Phú Ninh, Bình Khê 2025   

74 HOÀNG THỊ BẢO KHÁNH 30/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Tày Bến Vuông, Bình Khê 2025   

75 
LƯ ĐỨC KHIÊM 31/08/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Tày Quán Vuông, Bình Khê 

2025 
  

76 
LÊ ANH KHOA 09/07/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Phú Ninh, Bình Khê 

2025 
  

77 
NGUYỄN ANH KIỆT 16/05/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

78 
NGUYỄN BÙI 

TUẤN KIỆT 12/02/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Đông Sơn, Bình Khê 

2025 
  

79 NGÔ TUẤN KIỆT 05/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồng Đò, Bình Khê 2025   

80 PHẠM TUẤN KIỆT 26/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   



81 NGUYỄN BẢO LÂM 18/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

82 
NGUYỄN PHÚC LÂM 11/12/2014 

Bệnh viện Sản Nhi - 

tỉnh Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

83 
HOÀNG THỊ THU LÀNH 17/11/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Tày Quán Vuông, Bình Khê 

2025 
  

84 TRỊNH KHÁNH LINH 02/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

85 LÊ KIM LINH 04/06/2014 Vũ Thư - Thái Bình Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

86 
NGUYỄN HÀ LINH 17/12/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Trại Mới B, Bình Khê 

2025 
  

87 
NGUYỄN DƯƠNG LINH 22/08/2014 

Bệnh viện Đa khoa Sài 

Gòn - Nam Định Nữ Kinh Xuân Bình, Bình Khê 

2025 
  

88 
LÊ PHƯƠNG LINH 29/04/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

89 
PHÙNG KHÁNH LINH 17/11/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

90 PHẠM THỊ DIỆU LINH 01/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Ninh Bình, Bình Khê 2025   

91 
NÔNG TRẦN 

NGỌC LINH 10/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Tày Phú Ninh, Bình Khê 

2025 
  

92 
NGUYỄN HÀ LINH 26/12/2014 

 Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương Nữ Kinh Xuân Bình, Bình Khê 

2025 
  

93 
CHU HẢI LINH 31/07/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Tày Bến Vuông, Bình Khê 

2025 
  

94 PHẠM KIỀU LINH 12/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

95 
LỤC KHÁNH LINH 10/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ 

Sán 

Dìu Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

96 TRỊNH ĐỨC LỘC 18/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

97 PHẠM MINH LƯỢNG 02/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Quán Vuông, Bình Khê 2025   

98 PHẠM BÌNH MINH 23/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đông Sơn, Bình Khê 2025   

99 
NGUYỄN VĂN MINH 04/11/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

100 NGUYỄN NHẬT MINH 17/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Xuân Bình, Bình Khê 2025   

101 NGÔ ANH MINH 09/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

102 NGUYỄN QUANG MINH 08/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

103 MÈ NGUYỄN BÌNH MINH 28/01/2014  Đông Triều,Quảng Nam Tày Trại Mới B, Bình Khê 2025   



Ninh 

104 TRẦN QUANG MINH 30/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 2025   

105 NGUYỄN LÊ HÀ MY 11/06/2014  Đức Trọng,  Lâm Đồng Nữ Kinh Phú Ninh, Bình Khê 2025   

106 
NGUYỄN THỊ TRÀ MY 08/02/2014 

 Đông Triều,Quảng 

Ninh Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

107 BÙI NGỌC MỸ 10/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

108 
NGUYỄN PHAN 

AN NA 23/10/2014 

 Đông Triều,Quảng 

Ninh Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

109 NGUYỄN HẢI NAM 30/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

110 BÙI HẢI NAM 27/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Xuân Bình, Bình Khê 2025   

111 
NGUYỄN HẢI NAM 25/09/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

112 LÝ KIM NGÂN 06/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Tày Phú Ninh, Bình Khê 2025   

113 
BÙI KIM NGÂN 25/03/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Xuân Bình, Bình Khê 

2025 
  

114 NGUYỄN THỊ NGỌC 27/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Tây Sơn, Bình Khê 2025   

115 NGUYỄN BẢO NGỌC 14/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Xuân Bình, Bình Khê 2025   

116 NGÔ HOÀNG BẢO NGỌC 23/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Sơn, Bình Khê 2025   

117 HÀ BẢO NGỌC 22/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

118 
TRẦN LÊ THẢO NGUYÊN 25/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Xuân Bình, Bình Khê 

2025 HS

KT 

119 NGUYỄN BÌNH NGUYÊN 12/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bến Vuông, Bình Khê 2025   

120 TRỊNH KHẢI NGUYÊN 04/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 2025   

121 BÙI THỊ THẢO NGUYÊN 17/12/2014 Bệnh viện 198, Hà Nội Nữ Tày Quán Vuông, Bình Khê 2025   

122 
NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 20/08/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

123 
NGÔ YẾN NHI 26/02/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

124 
NGUYỄN ĐỖ 

UYÊN NHI 14/10/2014  Thanh Thủy, Phú Thọ Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

125 
MẠC TRẦN AN NHƯ 04/04/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 

2025 
  

126 VŨ KHẮC PHONG 03/09/2014  Đông Triều, Quảng Nam Kinh Phú Ninh, Bình Khê 2025   



Ninh 

127 ĐOÀN THANH PHONG 23/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

128 
LƯU XUÂN PHONG 03/11/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

129 
NGUYỄN THANH PHONG 05/11/2014 

Bệnh viện phụ sản Hải 

Dương Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

130 HÀ MINH PHÚC 09/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

131 
NGUYỄN HỮU 

THIÊN PHÚC 03/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 

2025 
  

132 BÙI ĐỨC PHÚC 24/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

133 NGUYỄN LAN PHƯƠNG 21/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồng Đò, Bình Khê 2025   

134 NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG 20/02/2014  Đông Triều,Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

135 VŨ MINH QUÂN 12/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

136 PHẠM VĂN QUÂN 03/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 2025   

137 NGUYỄN ĐỨC QUÂN 28/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

138 
PHẠM MINH QUANG 20/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Xuân Bình, Bình Khê 

2025 HS

KT 

139 ĐỖ PHẠM CÔNG QUYỀN 15/09/2014 Kim Bảng - Hà Nam Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 2025   

140 
DIỆP NHƯ QUỲNH 27/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ 

Sán 

Dìu Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

141 NGUYỄN XUÂN ĐỨC SANG 02/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Ninh Bình, Bình Khê 2025   

142 NGUYỄN VĂN SÁNG 26/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Phú Ninh, Bình Khê 2025   

143 PHẠM TIẾN SONG 15/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

144 NGUYỄN ĐỨC THẮNG 05/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

145 
NGUYỄN ĐÌNH THẮNG 05/08/2014 

Thống nhất, tỉnh Đồng 

Nai Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 

2025 
  

146 ĐẮC CHIẾN THẮNG 25/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Xuân Bình, Bình Khê 2025   

147 PHẠM ĐỨC THANH 01/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

148 HOÀNG CÔNG THÀNH 09/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

149 TRẦN ĐỨC  THÀNH 22/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Phú Ninh, Bình Khê 2025   

150 ĐỖ THANH THẢO 20/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Đông Sơn, Bình Khê 2025   

151 PHÙNG THU THẢO 15/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

152 BÙI PHƯƠNG THẢO 03/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   



153 
NGUYỄN QUANG THỊNH 25/07/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Xuân Bình, Bình Khê 

2025 
  

154 
NGUYỄN PHỒN THỊNH 20/01/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 

2025 
  

155 ĐỖ THỊ ANH THƠ 30/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 2025   

156 MÃ THỊ THU 13/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Tày Trại Mới B, Bình Khê 2025   

157 NGUYỄN ANH THƯ 07/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Tày Bến Vuông, Bình Khê 2025   

158 TĂNG VĂN TIẾN 03/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

159 TRIỆU VĂN TIẾN 10/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Nùng Ninh Bình, Bình Khê 2025   

160 LƯU BẢO TIỀN 10/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

161 BẾ VĂN TÌNH 10/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Tày Quán Vuông, Bình Khê 2025   

162 ĐẶNG MINH TOẢN 18/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

163 NGUYỄN VĂN TỚI 12/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

164 
PHẠM THỊ HƯƠNG TRÀ 15/04/2014 

Thành phố Vũng Tàu, 

tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

165 
NGUYỄN BẢO TRÂM 07/05/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 

2025 
  

166 
ĐỖ THỊ BẢO TRÂM 01/01/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Tây Sơn, Bình Khê 

2025 
  

167 NGUYỄN QUỲNH BẢO TRÂN 12/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

168 ĐỖ THỊ HUYỀN TRANG 20/07/2014  Kim Thành, Hải Dương Nữ Kinh Ninh Bình, Bình Khê 2025   

169 
PHẠM THỊ QUỲNH TRANG 02/01/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Dọc Mản, Bình Khê 

2025 
  

170 TRẦN PHƯƠNG TRANG 19/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

171 
VŨ NGỌC TRANG 22/04/2014 

Bệnh viện phụ sản trung 

ương - Hà Nội Nữ Kinh Trại Mới B, Bình Khê 

2025 
  

172 
PHẠM THỊ 

PHƯƠNG TRINH 03/09/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Ninh Bình, Bình Khê 

2025 
  

173 PHẠM ĐỨC TRỌNG 08/08/2014  Ia Grai-tỉnh Gia Lai Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

174 KIỀU THANH TRÚC 25/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồng Đò, Bình Khê 2025   

175 
PHẠM ĐÌNH TRUNG 06/11/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Ninh Bình, Bình Khê 

2025 
  

176 NGUYỄN ĐỨC TRUNG 10/03/2014  Đông Triều, Quảng Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   



Ninh 

177 NGUYỄN VĂN TRƯỜNG 23/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dọc Mản, Bình Khê 2025   

178 
ĐỖ MINH TUẤN 23/10/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 

2025 
  

179 CAM ANH TUẤN 30/05/2014 Cẩm Thủy, Thanh Hóa Nam Tày Phú Ninh, Bình Khê 2025   

180 PHÙNG QUANG TUẤN 25/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

181 
BẾ SƠN TÙNG 11/04/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Tày Quán Vuông, Bình Khê 

2025 
  

182 NGUYỄN THANH TÙNG 30/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

183 
LÝ HOÀNG TƯỜNG 09/09/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Tày Bến Vuông, Bình Khê 

2025 
  

184 ĐỖ CẨM VI 27/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Xuân Bình, Bình Khê 2025   

185 
PHẠM HÀ VI 24/01/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Xuân Bình, Bình Khê 

2025 
  

186 
NGUYỄN XUÂN VIỆT 13/05/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 

2025 
  

187 
HOÀNG QUỐC VIỆT 14/08/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 

2025 
  

188 NGUYỄN HẢI VIỆT 16/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Xuân Bình, Bình Khê 2025   

189 PHẠM QUANG VINH 18/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

190 NHỮ ĐÔNG VINH 01/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

191 ĐÀO NGỌC VŨ 21/01/2014  Bệnh viện 103, Hà Nội Nam Kinh Trại Mới A, Bình Khê 2025   

192 ĐỖ NGUYỄN TƯỜNG VY 22/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Bắc Sơn, Bình Khê 2025   

193 PHẠM NGUYỄN TƯỜNG VY 23/01/2014 Đức Hòa, Long An Nữ Kinh Trại Thông, Bình Khê 2025   

194 NGUYỄN KHÁNH VY 28/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Trại Mới B, Bình Khê 2025   

              
 

    

(Ấn định danh sách có 194 học sinh) 

 

 

 

 

 

 



DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS KIM SƠN NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên Ngày sinh 
Nơi sinh xã (phường), thị 

xã, tỉnh 

Giới  

tính 

Dân  

tộc 
Nơi thường trú 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

T.học 

Ghi  

chú 

1 Đặng Nguyễn Thế An 02/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

2 Đặng Thái  An 29/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

3 Lê Khánh  An 07/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

4 Nguyễn Quốc  An 05/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Cổ Giản, Phường Kim Sơn 2025   

5 Nguyễn Trường  An 27/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

6 Bùi Mai  Anh 28/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

7 Cao Hoàng  Anh 16/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Cổ Giản, Phường Kim Sơn 2025   

8 Đỗ Phương  Anh 22/01/2014 Thái thụy-Thái Bình Nữ Kinh Cổ Giản, Phường Kim Sơn 2025   

9 Hoàng Minh  Anh 14/10/2014  Sơn Tây, TP Hà Nội Nam Kinh  Sơn Tây, Hà Nội 2025   

10 Lê Quỳnh  Anh 22/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Cổ Giản, Phường Kim Sơn 2025   

11 Nguyễn Phan  Anh 11/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

12 Nguyễn Xương Huy Anh 18/03/2014 Kinh Môn, Hải Dương Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

13 Phạm Quỳnh  Anh 20/12/2014 
Bệnh viện  đa khoa trung 

tâm tỉnh Lạng Sơn 
Nữ Kinh Lạng Sơn, Tỉnh Lạng Sơn 2025   

14 Đỗ Ngọc  Ánh 22/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

15 Đặng Gia  Bảo 08/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

16 Đinh Nguyên  Bảo 22/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

17 Dương Gia  Bảo 04/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

18 Lê Cao  Bảo 03/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

19 Vũ Quốc  Bảo 21/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

20 Bùi Thái  Bình 03/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

21 Lê Ngọc  Bình 02/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

22 Trương Nguyễn Gia Bình 18/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   



23 Hà Minh  Châu 22/02/2014 
Bệnh viện đa khoa Tỉnh 

Tuyên Quang 
Nữ Tày Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

24 Nguyễn Thảo  Chi 10/02/2014 
Bệnh viện Sản nhi Bắc 

Giang 
Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

25 
Nguyễn Thị 

Quỳnh  
Chi 19/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

26 Nguyễn Minh  Chính 25/06/2014 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh 
Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

27 Vũ Ngọc  Diệp 09/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

28 Tăng Tuấn  Đức 10/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

29 Vương Anh  Đức 31/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

30 Nguyễn Đức  Dũng 11/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

31 Vũ Mạnh  Dũng 24/01/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

32 Đặng Thành  Duy 25/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

33 Nguyễn Đức  Duy 13/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

34 Phạm Văn Anh  Duy 04/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

35 Đặng Ngọc  Hân 12/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

36 Lê Bảo  Hân 07/09/2014 BV Phụ sản TW Nữ Kinh 
Kim Thành, Phường Kim 

Sơn 
2025   

37 Phạm Ngọc Bảo  Hân 20/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

38 Vũ Hồng  Hạnh 12/05/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

39 Đặng Quang  Hiếu 05/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

40 Nguyễn Huy  Hoàng 27/05/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

41 Nguyễn Thị Ánh  Hồng 17/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

42 Bùi Đình  Hưng 12/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

43 Bùi Minh  Hưng 31/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

44 Đặng Bùi Gia  Hưng 31/03/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

45 Đặng Gia  Hưng 04/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

46 Đặng Tuấn  Hưng 05/10/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

47 Ngô Gia  Hưng 01/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Cổ Giản, Phường Kim Sơn 2025   

48 Nguyễn Gia  Hưng 14/01/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

49 Chu Mai  Hương 17/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Nùng  Võ Nhai, Tỉnh Thái 2025   



Nguyên 

50 Đỗ Đức  Huy 31/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

51 Nguyễn Thành  Huy 11/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

52 Phùng Bá  Huy 15/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

53 Phùng Quang  Huy 11/01/2014  Phúc Yên- Vĩnh Phúc Nam Kinh Mê Linh, Hà Nội 2025   

54 Trần Đức  Huy 22/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

55 Đỗ Phúc  Khang 12/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

56 Ngô Bảo  Khang 03/01/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Cổ Giản, Phường Kim Sơn 2025   

57 Nguyễn Duy  Khánh 08/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

58 Nguyễn Quang  Khánh 22/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

59 Đặng Minh  Khôi 27/11/2013 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

60 Hoàng  Khôi 27/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

61 Phùng Tuấn  Kiệt 28/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

62 Đặng Bảo  Lâm 24/09/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

63 Đặng Viết  Lâm 07/07/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

64 Đặng Ngọc Trà Linh 28/10/2014 Tiên Yên - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

65 
Đặng Nguyễn 

Khánh  
Linh 10/03/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

66 Lê Hà  Linh 25/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

67 Lê Hải  Linh 11/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

68 Nguyễn Cẩm  Linh 26/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Cổ Giản, Phường Kim Sơn 2025   

69 Nguyễn Hà  Linh 02/10/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

70 Phan Thùy  Linh 15/01/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

71 Đặng Minh  Long 15/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

72 Thái Thị  Mai 20/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

73 Nguyễn Nhật  Minh 29/09/2014  Gia Lộc - tỉnh Hải Dương Nam Kinh 
 Kinh Môn, Tỉnh Hải 

Dương 
2025   

74 Nguyễn Tuấn  Minh 23/10/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

75 Phạm Quang  Minh 13/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

76 Phạm Văn  Minh 31/12/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

77 Phạm Hà  My 08/10/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

78 Nguyễn Bảo  Nam 07/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Cổ Giản, Phường Kim Sơn 2025   



79 Vũ Ngọc Hoàng  Nam 22/03/2014  Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình Nam Kinh 
 Quỳnh Phụ, Tỉnh Thái 

Bình 
2025   

80 Đỗ Thu  Ngân 05/05/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

81 Đặng Minh  Nghĩa 14/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

82 Nguyễn Minh  Nghĩa 18/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

83 Hoàng Như  Ngọc 26/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

84 Nguyễn Thị Hồng  Ngọc 04/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

85 Nguyễn Thi Kim  Ngọc 26/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Kim Thành, Phường Kim 

Sơn 
2025   

86 Phạm Khánh  Ngọc 22/02/2014  Bãi Cháy-QN Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

87 Trần Thị Khánh  Ngọc 02/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

88 Đặng Thị Khánh  Nguyên 26/12/2013 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

89 Đỗ Tâm  Nguyên 30/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

90 Nguyễn Thảo  Nguyên 24/01/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

91 Phạm Khôi  Nguyên 25/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh  Đại Từ, Tỉnh Thái Nguyên 2025   

92 Trần Bảo  Nguyên 20/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

93 Trần Bảo Phương  Nguyên 31/03/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

94 
Nguyễn Hoàng Yến  

Nhi 
14/11/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

95 Nguyễn Thảo  Nhi 10/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

96 Phạm Bùi Bảo  Nhi 03/09/2014  Kinh Môn - Hải Dương Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

97 Đặng Thị  Oanh 24/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

98 Trần Đức  Phát 03/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

99 Đỗ Mạnh  Phi 20/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

100 Đặng Thanh  Phong 22/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

101 Nguyễn Chấn  Phong 13/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

102 Trịnh Chấn  Phong 08/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

103 Bùi Xuân  Phúc 01/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Kinh Môn, Tỉnh Hải 

Dương 
2025   

104 Nguyễn Đức  Phúc 07/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

105 Lê Thu  Phương 05/11/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

106 Phạm Thanh  Phương 07/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   



107 Lê Minh  Quân 07/09/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

108 Trần Minh  Quân 29/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

109 Nguyễn Ngọc  Quyên 06/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

110 Nguyễn Trường  Sơn 06/06/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

111 Phạm Bá Nam  Sơn 08/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

112 Đặng Đức  Tài 20/11/2014 Bãi Cháy - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

113 Đỗ Đức  Tài 05/07/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

114 
Nguyễn Hoàng Thanh  

Tâm 
15/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

115 Lê Anh  Thái 14/02/2014 Cam Ranh - Khánh Hòa Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

116 Nguyễn Anh  Thái 19/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

117 Phạm Đoàn  Thắng 18/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

118 Bùi Thị Phương  Thảo 05/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

119 Đặng Ngọc  Thảo 01/10/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

120 Lê Anh  Thư 30/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

121 Nguyễn Anh  Thư 02/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

122 
Nguyễn Ngọc 

Minh  
Thư 29/09/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

123 Trần Anh  Thư 06/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

124 Bùi Huy  Thuận 30/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Kim Thành, Phường Kim 

Sơn 
2025   

125 Nguyễn Đức  Tiến 06/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

126 Nguyễn Minh  Tiến 26/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nam Từ Liêm, TP Hà Nội 2025   

127 Nguyễn Bảo  Trâm 03/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

128 Nguyễn Bùi Bảo  Trâm 02/03/2014 Chí Linh - Hải Dương Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

129 Nguyễn Ngọc  Trâm 30/07/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

130 Nguyễn Quỳnh  Trang 03/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

131 Nguyễn Yến  Trang 07/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

132 Nguyễn Yến  Trang 19/10/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

133 Trần Quỳnh  Trang 22/07/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

134 Đặng Đông  Triều 29/06/2014 Bảo Lâm - Lâm Đồng Nam Kinh Bảo Lâm, Tỉnh Lâm Đồng 2025   

135 Nguyễn Quý  Trọng 03/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   



136 Phạm Hiếu  Trung 14/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

137 Lê Hoàng Minh  Tuấn 24/09/2014 
Bệnh viện sản nhi Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

138 Ngô Minh  Tuấn 03/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

139 Nhữ Đức  Tuấn 28/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

140 Trần Thanh  Tùng 16/05/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

141 Lê Hoàng  Vĩ 09/09/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

142 Trần Đức  Việt 04/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh  Phù Cừ, Tỉnh Hưng Yên 2025   

143 
Nguyễn Đình Quang  

Vinh 
21/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

144 Nguyễn Quang  Vinh 25/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

145 Trần Văn  Vinh 16/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Kim Thành, Phường Kim 

Sơn 
2025   

146 Đặng Long  Vũ 22/09/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

147 Trần Anh  Vũ 16/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Kim Sen, Phường Kim Sơn 2025   

148 Nguyễn Tường  Vy 13/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Gia Mô, Phường Kim Sơn 2025   

149 Nguyễn Bảo  Yến 23/10/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Nhuệ Hổ, Phường Kim Sơn 2025   

150 Nguyễn Bảo  Yến 22/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Cổ Giản, Phường Kim Sơn 2025   

          

    

(Ấn định danh sách trên gồm 150 học sinh) 

   

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ I NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Nơi sinh 

(xã/phường, 

huyện, tỉnh) 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thàn

h 

chươ

ng 

trình 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

 

1 
NGUYỄN 

BÌNH 
AN 08/11/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

2 
NGUYỄN 

HOÀI 
AN 27/08/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

3 PHẠM THÁI AN 08/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

4 
TRẦN NGỌC 

TUỆ 
AN 23/04/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Phố II, Mạo Khê 2025   

5 VŨ THÙY AN 16/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Quang I, 

Mạo Khê 
2025   

6 BÙI THẢO ANH 09/08/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

7 ĐẬU ĐỨC ANH 27/08/2013 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh Phố II, Mạo Khê 2025 

(Lưu 

ban) 

8 ĐỖ QUỲNH ANH 02/06/2014 Thái Bình Nữ Kinh 
Tổ 3, Hòa Bình, 

Mạo Khê 
2025   



9 DƯƠNG NGỌC ANH 04/11/2014 
Đại Yên, 

Quảng Ninh 
Nữ 

Sán 

Dìu 
Vĩnh Hòa, Mạo Khê 2025   

10 LÊ ĐỨC ANH 10/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

11 LÊ QUỲNH ANH 23/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

12 LÊ QUỲNH ANH 01/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

13 LƯU HÙNG ANH 03/12/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

14 NGÔ BẢO ANH 13/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

15 NGÔ PHƯƠNG ANH 27/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

16 NGUYỄN DIỆU ANH 13/12/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

17 NGUYỄN ĐỨC ANH 14/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

18 NGUYỄN HOÀNG ANH 13/01/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

19 
NGUYỄN NGỌC QUỲNH 

ANH 
13/12/2014 

Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Hòa Bình, Mạo Khê 2025   

20 
NGUYỄN PHÙNG NGỌC 

ANH 
05/05/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

21 NGUYỄN VÂN ANH 06/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Hòa Bình, Mạo Khê 2025   

22 PHẠM ĐỨC ANH 01/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

23 PHẠM HUYỀN ANH 02/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Vĩnh Sinh, Mạo Khê 2025   

24 PHẠM VÂN ANH 03/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Quang I, 

Mạo Khê 
2025   

25 THÂN HOÀI ANH 26/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   



26 
TRẦN 

PHƯƠNG 
ANH 19/06/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

27 TRỊNH ĐỨC ANH 01/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 7, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

28 TRƯƠNG HOÀNG ANH 23/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 5, Dân Chủ, Mạo 

Khê 
2025   

29 ĐỖ NGỌC ÁNH 10/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Hòa Bình, 

Mạo Khê 
2025   

30 HOÀNG GIA BẢO 06/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 7, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

31 LƯU GIA BẢO 02/02/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

32 NGUYỄN DUY BẢO 21/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

33 NGUYỄN GIA BẢO 22/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

34 VŨ GIA BẢO 28/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

35 HOÀNG VŨ NGỌC BÍCH 18/07/2014 
Tuyên 

Quang 
Nữ Tày 

Tổ 1, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

36 NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH 17/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

37 ĐẶNG BẢO CHÂU 09/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

38 MAI BẢO CHÂU 18/02/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

39 CAO MỸ CHI 09/01/2014 

Xuân 

Trường, Nam 

Định 

Nữ Kinh 
Tổ 2, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

40 
NGUYỄN BẢO LINH 

CHI 
06/08/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

41 NGUYỄN QUỲNH CHI 15/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

42 VŨ DIỆP CHI 02/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   



43 VŨ LINH CHI 17/08/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

44 LÊ BÁ CHIẾN 30/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

45 PHẠM HỒNG CHÚC 20/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

46 BÙI THÀNH CÔNG 26/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, Mạo 

Khê 
2025 

 

47 NGUYỄN QUANG CƯỜNG 24/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

48 
NGUYỄN TIẾN 

CƯỜNG 
11/03/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Kim Thành, 

Kim Sơn 
2025   

49 NGÔ HUYỀN DIỆU 06/08/2014 
Hải Hậu, 

Nam Định 
Nữ Kinh 

Tổ 7, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025 

 

50 
DƯƠNG ĐẶNG VIỆT 

DŨNG 
07/10/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

51 HOÀNG ANH DŨNG 20/02/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Đoàn Kết, 

Mạo Khê 
2025   

52 LƯU TẤN DŨNG 02/01/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

53 MAI ANH DŨNG 30/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 5, Dân Chủ, Mạo 

Khê 
2025   

54 NGUYỄN CHÍ DŨNG 12/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

55 NGUYỄN HOÀNG DŨNG 21/12/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

56 VŨ TIẾN DŨNG 12/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Kim Thành, 

Kim Sơn 
2025   

57 CAO KHÁNH DUY 18/01/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

58 NGUYỄN VIẾT ĐẠI 23/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

59 BÙI LINH ĐAN 04/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   



60 ĐỖ KHÁNH ĐAN 25/02/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

61 BÙI HẢI ĐĂNG 06/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

62 ĐỖ ĐÌNH HẢI ĐĂNG 22/03/2014 Hà Nội Nam Kinh 
Tổ 1, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

63 ĐỒNG ĐỨC ĐẠT 29/01/2014 
Kim Thành, 

Hải Dương 
Nam Kinh Phố I, Mạo Khê 2025   

64 
NGUYỄN 

MẠNH 
ĐẠT 11/10/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

65 
NGUYỄN 

THÀNH 
ĐẠT 31/08/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 5, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

66 VŨ TIẾN ĐẠT 01/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh Phố II, Mạo Khê 2025   

67 
NGUYỄN VĂN MINH 

ĐỨC 
19/04/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025 

 

68 VŨ MINH ĐỨC 23/09/2014 
Móng Cái, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

69 LƯU HƯƠNG GIANG 06/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

70 TRẦN ĐỨC GIANG 05/12/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

71 
NGUYỄN 

NGỌC 
HÀ 18/04/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

72 VŨ HOÀNG HÀ 11/12/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Hòa Bình, 

Mạo Khê 
2025   

73 
NGUYỄN NGỌC GIA 

HÂN 
28/07/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

74 NGÔ ĐỨC HIỆP 05/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

75 BÙI TRUNG HIẾU 24/01/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Hòa Bình, 

Mạo Khê 
2025   

76 LỤC VŨ NGỌC HOA 16/12/2014 
Đại Yên, 

Quảng Ninh 
Nữ 

Sán 

Dìu 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   



77 NGÔ QUỲNH HOA 05/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Phố II, Mạo 

Khê  
2025   

78 ĐỒNG VĂN HƯNG 11/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Đoàn Kết, 

Mạo Khê 
2025   

79 NGUYỄN TIẾN HƯNG 06/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Dân Chủ, Mạo 

Khê 
2025   

80 
NGUYỄN VŨ ĐỨC 

HƯNG 
01/04/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

81 TRẦN GIA HƯNG 25/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ1, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

82 
ĐOÀN NGUYỄN MINH 

HƯƠNG 
07/02/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

83 ĐINH QUANG HUY 11/12/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Kim Thành, 

Kim Sơn  
2025   

84 HOÀNG GIA HUY 10/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

85 
NGUYỄN CÔNG GIA 

HUY 
04/10/2014 

Cẩm Phả, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Dân Chủ, Mạo 

Khê 
2025   

86 NGUYỄN THANH HUYỀN 28/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Dân Chủ, Mạo 

Khê 
2025   

87 HOÀNG PHÚC KHANG 26/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

88 LÊ CHIÊU KHANG 04/10/2014 
Bố Trạch, 

Quảng Bình 
Nam Kinh 

Tổ 1, Hòa Bình, 

Mạo Khê 
2025   

89 TRẦN NGỌC KHÁNH 12/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Đoàn Kết, 

Mạo Khê 
2025   

90 BÙI ĐĂNG KHOA 21/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

91 HOÀNG ĐĂNG KHOA 10/05/2014 
Kim Thành, 

Hải Dương 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

92 CAO MINH KHÔI 30/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

93 GIÁP NGỌC MINH KHÔI 28/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   



94 ĐẶNG TUẤN KIỆT 04/09/2014 Hà Nội Nam Kinh 
Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

95 PHÙNG ANH KIỆT 17/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

96 ĐẶNG THỤC LINH 18/10/2014 
Kim Thành, 

Hải Dương 
Nữ Kinh 

Tổ 7, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

97 ĐẶNG THÙY LINH 14/11/2014 Hà Nội Nữ 
Sán 

Dìu 

Tổ 2, Vĩnh Quang I, 

Mạo Khê 
2025   

98 
ĐỒNG 

PHƯƠNG 
LINH 05/10/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

99 
LÊ NGỌC 

KIỀU 
LINH 18/11/2014 

Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Đoàn Kết, 

Mạo Khê 
2025   

100 NGÔ NGỌC LINH 02/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 7, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

101 
NGUYỄN 

HỒNG 
LINH 16/05/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

102 
NGUYỄN 

MẠNH 
LINH 13/08/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

103 
NGUYỄN 

NGỌC 
LINH 12/04/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

104 
NGUYỄN THỊ YẾN 

LINH 
29/08/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2B, Vĩnh Phú, 

Mạo Khê 
2025   

105 NGUYỄN THU LINH 30/05/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

106 PHẠM KHÁNH LINH 05/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

107 TRỊNH HÀ LINH 19/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Dân Chủ, Mạo 

Khê 
2025   

108 VŨ PHƯƠNG LINH 26/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

109 VŨ THÀNH LONG 09/02/2014 
Hạ Long, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

110 
LẠI NGUYỄN CẨM 

LY 
03/10/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Hòa Bình, Mạo Khê 2025   



111 
NGUYỄN 

NGỌC 
MAI 28/09/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

112 
ĐOÀN NGỌC THẢO 

MI 
08/07/2014 

Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

113 ĐINH TUẤN MINH 25/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 7, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

114 LÊ QUANG MINH 04/08/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh Hòa Bình, Mạo Khê 2025   

115 NGUYỄN ĐỨC MINH 21/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

116 
NGUYỄN 

NHẬT 
MINH 17/12/2014 

Cam Lộ, 

Quảng Trị 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

117 
NGUYỄN PHÚC GIA 

MINH 
27/09/2014 Hải Phòng Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

118 PHẠM GIA MINH 19/03/2014 
Hạ Long, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

119 TRẦN CÔNG MINH 10/07/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Đoàn Kết, 

Mạo Khê 
2025   

120 ĐẶNG BẢO MỸ 26/05/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

121 HOÀNG GIA MỸ 06/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Vĩnh Phú, Mạo Khê 2025   

122 NGÔ ĐOÀN KIỀU MỸ 08/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

123 ĐỖ HOÀI NAM 28/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

124 LÊ VĂN BẢO NAM 16/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 5, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

125 
NGUYỄN 

TRẦN HOÀNG 
NAM 27/04/2014 

Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Kim Thành, Kim 

Sơn 
2025   

126 BÙI KIM NGÂN 21/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

127 
ĐẶNG 

NGUYỄN BẢO 
NGÂN 30/12/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Kim Thành, 

Kim Sơn 
2025   



128 LƯU TRƯỜNG NGHĨA 09/05/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

129 
ĐẶNG VŨ 

BẢO 
NGỌC 06/12/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 7, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

130 
NGUYỄN 

MINH 
NGỌC 22/10/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Vĩnh Hồng, Mạo 

Khê 
2025   

131 PHÙNG ÁNH NGỌC 05/02/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025 

Khu

yết tật 

vận 

động 

nhẹ 

132 LÊ BÌNH NGUYÊN 19/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

133 NGUYỄN AN NGUYÊN 16/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

134 TRẦN THẢO NGUYÊN 13/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

135 
NGUYỄN 

THIỆN 
NHÂN 26/08/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 7, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

136 PHẠM MINH NHẬT 14/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

137 CHU YẾN NHI 15/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Quang I, 

Mạo Khê 
2025   

138 ĐỖ GIA NHI 23/01/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

139 
HOÀNG THỊ THANH 

NHI 
22/08/2014 

Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Quang I, 

Mạo Khê 
2025   

140 LÊ NGỌC YẾN NHI 30/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Vĩnh Hòa, Mạo Khê 2025   

141 LÊ THỊ THẢO NHI 15/01/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

142 NGUYỄN GIA NHI 02/05/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Hòa Bình, 

Mạo Khê 
2025   

143 PHẠM THẢO NHI 05/05/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Quang, 

Mạo Khê 
2025   



144 TRẦN KHÁNH NHI 28/06/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

145 VŨ THẢO NHI 04/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Dân Chủ, Mạo 

Khê 
2025   

146 BÙI THANH NHƯ 06/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Quang I, 

Mạo Khê 
2025   

147 VŨ CHÍ PHAN 26/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

148 NGÔ HẢI PHONG 20/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Kim Thành, Kim 

Sơn 
2025   

149 NGUYỄN TUẤN PHONG 07/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

150 
NGUYỄN VIẾT TUẤN 

PHONG 
28/12/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025 

Khu

yết tật 

(trí tuệ, 

TK, 

TT) 

151 PHẠM THANH PHONG 21/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 5, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

152 PHẠM MINH PHÚ 21/01/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh Phố II, Mạo Khê 2025   

153 HOÀNG LAN PHƯƠNG 19/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

154 LÊ THỊ HẢI PHƯƠNG 13/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

155 LƯU QUANG PHƯƠNG 07/12/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Đoàn Kết, 

Mạo Khê 
2025   

156 
NGUYỄN 

MINH 
PHƯƠNG 28/06/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

157 PHẠM HOÀI PHƯƠNG 20/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Lâm, 

Mạo Khê 
2025   

158 CAO HỒNG QUANG 28/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025 

Tàn 

tật, 

khuyết 

tật (UT 



máu) 

159 
NGUYỄN 

MINH 
QUANG 30/08/2014 

Kinh Môn, 

Hải Dương 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025 

 

160 
NGUYỄN 

MINH 
QUANG 02/10/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

161 PHẠM ĐỨC QUANG 18/09/2013 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025 

 

162 TRẦN THANH QUANG 23/01/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Kim Thành, Kim 

Sơn 
2025   

163 TRƯƠNG BẢO QUYÊN 27/01/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

164 VŨ LỆ QUYÊN 11/02/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

165 
CỒ KHẮC 

MINH 
QUYẾT 19/03/2014 Hà Nội Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025 

 

166 PHAN THÁI SƠN 26/12/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

167 
NGUYỄN 

HOÀNG 
TÂM 24/08/2013 

Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Phố II, Mạo 

Khê 
2025 

 

168 

PHẠM 

NGUYỄN 

THANH 

TÂM 28/04/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Đoàn Kết, 

Mạo Khê 
2025   

169 TRỊNH THANH TÂM 24/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

170 
PHẠM THỊ 

THANH 
THANH 01/12/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

171 BÙI CHÍ THÀNH 19/10/2014 Hải Dương Nam Kinh 
Tổ 6, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

172 
TRẦN VĂN 

CHÍ 
THÀNH 09/11/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh Vĩnh Hòa, Mạo Khê 2025   

173 LÊ THANH THẢO 01/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Kim Thành, Kim 

Sơn 
2025   

174 
NGUYỄN 

MINH 
THẢO 21/04/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   



175 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 19/06/2014 
Phố Mới, 

Hưng Yên 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

176 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 15/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

177 
PHẠM NGUYỄN HƯƠNG 

THẢO 
10/11/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025 

 

178 PHẠM THANH THẢO 02/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

179 TRẦN THỊ HƯƠNG THẢO 31/01/2014 Hải Phòng Nữ Kinh 
Tổ 2, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025 

 

180 TRẦN MINH THIÊN 17/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Đoàn Kết, 

Mạo Khê 
2025   

181 NGUYỄN HÀ THU 03/05/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Vĩnh Sinh, Mạo Khê 2025   

182 
BÙI TRẦN 

ANH 
THƯ 24/12/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 6, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

183 
ĐOÀN THỊ 

ANH 
THƯ 10/12/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

184 
DƯƠNG NGUYỄN ANH 

THƯ 
20/06/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

185 HỶ NGUYỄN ANH THƯ 04/12/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Hán 

Tổ 4, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

186 ĐOÀN NGÂN THƯƠNG 08/07/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Vĩnh Sinh, Mạo Khê 2025   

187 VŨ THANH THỦY 03/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh Vĩnh Phú, Mạo Khê 2025   

188 
NGUYỄN THỊ BẢO 

THUYÊN 
28/10/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

189 LÊ MINH TIẾN 04/10/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Quang I, 

Mạo Khê 
2025   

190 
NGUYỄN 

QUỐC 
TIẾN 18/09/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh Vĩnh Phú, Mạo Khê 2025   

191 BÙI ĐỖ BẢO TRÂM 08/03/2014 
Quảng Yên, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025 

 



192 HOÀNG BẢO TRÂM 04/02/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

193 TRẦN NGỌC BẢO TRÂM 13/06/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

194 ĐẶNG BẢO TRANG 29/07/2013 Thái Bình Nữ Kinh 
Tổ 1, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025 

 

195 HOÀNG THÙY TRANG 27/08/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

196 LƯƠNG ĐINH MINH TRÍ 26/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hòa, 

Mạo Khê 
2025   

197 LƯU ĐỨC TRUNG 06/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hải, Mạo 

Khê 
2025   

198 
NGUYỄN 

XUÂN 
TRƯỜNG 06/03/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Phú, Mạo 

Khê 
2025   

199 NGUYỄN VƯƠNG ANH TÚ 06/11/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

200 PHẠM MINH TÚ 13/05/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Hòa Bình, 

Mạo Khê 
2025   

201 
NGUYỄN 

MINH 
TÙNG 14/04/2014 

Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   

202 TRỊNH SƠN TÙNG 09/04/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Quang II, 

Mạo Khê 
2025   

203 PHẠM CÁT TƯỜNG 13/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Hòa Bình, 

Mạo Khê 
2025   

204 NGÔ TỐ UYÊN 22/09/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Kim Thành, Kim 

Sơn 
2025   

205 TRỊNH THÙY VÂN 10/11/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

206 VŨ ĐỨC VINH 31/01/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Quang I, 

Mạo Khê 
2025   

207 NGUYỄN ANH VŨ 03/07/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Phố I, Mạo 

Khê 
2025   

208 THÂN MINH VŨ 20/12/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 6, Vĩnh Sinh, 

Mạo Khê 
2025   



209 LƯU HÀ VY 12/03/2014 
Uông Bí, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Phố II, Mạo 

Khê 
2025   

210 PHẠM NHƯ Ý 19/01/2014 
Đông Triều, 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Vĩnh Hồng, 

Mạo Khê 
2025   

  
(Ấn định danh sách có 210 học sinh) 

   
 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS MẠO KHÊ II NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

           

          

STT Họ và tên Ngày sinh Nơi sinh  
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

 (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

1 BÙI VĂN AN 04/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

2 ĐỖ HÀ AN 08/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 - Phố 1 2025   

3 LƯU BẢO AN 05/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 7 Vĩnh 

Thông 
2025   

4 VŨ HOÀI AN 28/07/2014 Tiền Hải - Thái Bình Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

5 NGUYỄN ĐÀO AN AN 19/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

6 VŨ AN AN 12/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Khu Phố 1 2025   

7 VŨ NGUYỄN THU AN 30/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

8 BÙI BẢO AN 21/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

9 NGUYỄN BẢO AN 27/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

10 NGUYỄN NHƯ AN 03/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 2 2025   

11 NGUYỄN ĐỖ HOÀNG AN 29/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 10 - Khu 

Vĩnh Tuy 2 
2025   



12 HOÀNG BẢO AN 04/11/2014 
Bệnh viện phụ sản 

Thanh Hóa 
Nữ Kinh 

Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

13 NGUYỄN HẢI AN 09/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

14 PHẠM THỊ TÂN AN 04/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 7 Vĩnh 

Thông 
2025   

15 VŨ QUỲNH ANH 31/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

16 NGUYỄN QUỲNH ANH 01/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

17 PHẠM BẢO ANH 27/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 6 Vĩnh 

Thông 
2025 

Khuy

ết tật 

18 CAO TUẤN ANH 15/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 3 Vĩnh Xuân 2025   

19 NGUYỄN TUẤN ANH 07/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

20 VŨ TUẤN ANH 26/11/2014 Kinh Môn - Hải Dương Nam Kinh 
Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

21 NGUYỄN HOÀNG ANH 11/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

22 HOÀNG TUẤN ANH 25/01/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Vĩnh Tuy 2 2025   

23 LƯU ĐỨC ANH 10/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Khu Phố 1 2025   

24 ĐÀM ĐỨC ANH 28/05/2013 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025 

Khuy

ết tật 

25 VŨ QUỲNH ANH 07/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

26 LƯƠNG NGỌC ANH 16/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

27 CAO ĐỨC ANH 12/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

28 VŨ LÊ BẢO ANH 30/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 10 - Khu 

Vĩnh Tuy 2 
2025   

29 LÊ MỸ ANH 23/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

30 NGÔ VŨ HÀ ANH 13/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

31 NGUYỄN LAN ANH 13/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 7 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

32 VŨ ĐỨC ANH 12/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 4- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

33 NGUYỄN HÀ ANH 20/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   



34 NGUYỄN VIỆT ANH 10/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

35 PHAN HUYỀN ANH 04/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 Vĩnh Tuy 1 2025   

36 NGUYỄN THIỆN ANH 30/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

37 PHẠM HOÀNG VIỆT ANH 30/12/2013 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 Vĩnh Tuy 1 2025   

38 NGUYỄN NGỌC HÀ ANH 15/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

39 ĐINH ĐỨC ANH 25/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

40 PHẠM THẾ ANH 12/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

41 ĐÀO MAI ANH 21/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

42 NGUYỄN NGỌC ANH 30/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 - Phố 1 2025   

43 NGUYỄN QUỲNH ANH 05/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

44 TRƯƠNG HIỂU ANH 02/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

45 ĐOÀN HÀ ANH 29/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

46 PHẠM QUỲNH ANH 29/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

47 NGUYỄN BẢO TRÂM ANH 21/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

48 PHẠM QUANG ANH 20/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

49 TRẦN KIỀU ANH 10/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

50 PHAN NGỌC ANH 12/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

51 NGUYỄN TÙNG ANH 09/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

52 VŨ BẢO ANH 02/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 7 Vĩnh 

Thông 
2025   

53 VŨ DIỆP ANH 02/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 7 Vĩnh 

Thông 
2025   

54 TRẦN QUỲNH ANH 21/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

55 ĐÀO QUANG ANH 01/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

56 ĐÀO NHẬT ANH 01/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2- Hoàng 2025   



Hoa Thám 

57 LÊ NGUYỄN CHÂU ANH 11/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

58 PHẠM PHƯƠNG ANH 23/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

59 ĐẶNG DUY ANH 10/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

60 LƯU THỊ DIỆU ANH 26/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 10 - Khu 

Vĩnh Tuy 2 
2025   

61 ĐINH DIỆP ANH 29/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1, khu Vĩnh 

Tuy 1 
2025 

  

62 ĐẶNG HUYỀN 

ANH 01/08/2014 

Uông Bí - Quảng Ninh 

Nữ 

Kinh 
Nam Sách- Hải 

Dương 
2025 

Tổ 1, 

Vĩnh 

Tuy I 

63 LÊ NGỌC ANH 03/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1, Phố I 2025   

64 NGUYỄN NGỌC TRÂM ANH 18/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1, Vĩnh Tuy 

1 
2025   

65 PHẠM NGỌC ÁNH 10/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

66 LƯU GIA BẢO 04/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 3 Vĩnh Xuân 2025   

67 VŨ LÊ GIA BẢO 14/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

68 MAI ANH BẢO 02/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 3 Vĩnh Xuân 2025   

69 MAI GIA BẢO 24/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 2 2025   

70 NGUYỄN GIA BẢO 10/03/2014 
Bệnh viện Phụ sản tỉnh 

Nam Định 
Nam Kinh 

Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

71 PHẠM QUỐC BẢO 05/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

72 ĐỒNG GIA BẢO 21/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Khu Phố 1 2025   

73 NGUYỄN GIA BẢO 14/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

74 LÊ NGỌC BÌNH 02/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

75 NGUYỄN LÊ NGỌC BÌNH 24/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 10 - Khu 

Vĩnh Tuy 2 
2025   

76 VŨ HẢI BÌNH 06/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

77 ĐINH THÁI BÌNH 05/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

78 PHẠM GIA BÌNH 04/11/2014 
Bệnh viện Sản nhi tỉnh 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   



79 NGUYỄN THANH BÌNH 11/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 4- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

80 ĐÀO ĐÌNH BÌNH 09/01/2014 
Bệnh viện Bưu điện Hà 

Nội 
Nam Kinh Tổ 3 Khu Phố 1 2025   

81 NGÔ HUYỀN CHÂM 22/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

82 HOÀNG MINH CHÂU 27/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

83 NGUYỄN ANH CHI 24/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

84 NGUYỄN DIỆP CHI 23/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

85 NGUYỄN BÙI NGỌC CHI 04/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 10 - Khu 

Vĩnh Tuy 2 
2025   

86 NGUYỄN THỊ LINH CHI 09/07/2014 Kinh Môn - Hải Dương Nữ Kinh 
Tổ 4- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

87 ĐỖ NGỌC KHÁNH CHI 02/08/2014 
Bệnh viện Bạch Mai - 

thành phố Hà Nội 
Nữ Kinh 

Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

88 VŨ NGỌC THẢO CHI 21/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

89 TRIỆU QUỲNH CHI 22/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

90 BÙI LINH CHI 24/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 8 - Vĩnh Tuy 

2 
2025   

91 HOÀNG QUỲNH CHI 25/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

92 NGUYỄN VÂN CHI 20/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1, Vĩnh 

Thông 
2025   

93 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 11/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 - Phố 1 2025   

94 TRẦN MẠNH CƯỜNG 14/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 Vĩnh Tuy 1 2025   

95 PHAN ĐỨC CƯỜNG 16/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025 

  

96 CAO ĐỖ LINH ĐAN 07/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Hải 2025   

97 NGUYỄN BẢO ĐAN 22/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025 

  

98 PHẠM HẢI ĐĂNG 20/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

99 NGUYỄN LÊ BẢO ĐĂNG 14/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   



100 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 01/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

101 NGÔ TRỌNG ĐẠT 30/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

102 MẠC HOÀNG TIẾN ĐẠT 11/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

103 NGUYỄN QUANG ĐẠT 19/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3, Vĩnh Tuy 

2 
2025   

104 PHÙNG NGỌC DIỆP 06/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

105 NGUYỄN NGỌC DIỆP 05/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

106 TRẦN NGỌC DIỆP 08/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 Vĩnh Tuy 1 2025   

107 NGUYỄN NGỌC DỊU 20/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

108 VŨ THÀNH ĐÔNG 08/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 - Phố 1 2025   

109 NGUYỄN ANH ĐỨC 29/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

110 LÊ TRUNG ĐỨC 05/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 Vĩnh Xuân 2025   

111 PHẠM TUẤN DŨNG 01/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

112 NGUYỄN QUANG DŨNG 16/11/2014 
Bệnh viện phụ sản Hải 

Dương 
Nam Kinh 

Tổ 8 - Vĩnh Tuy 

2 
2025   

113 NGUYỄN QUÝ DŨNG 06/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 10 - Khu 

Vĩnh Tuy 2 
2025   

114 NGUYỄN TRUNG DŨNG 28/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 Vĩnh Tuy 2 2025   

115 NGUYỄN TIẾN DŨNG 29/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

116 VŨ ĐỨC DŨNG 24/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 Vĩnh Tuy 2 2025   

117 DƯƠNG KHẮC DŨNG 15/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Xuân 2025   

118 VŨ TRUNG DŨNG 02/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 4 Khu Phố 1 2025   

119 TÔ HOÀNG DƯƠNG 23/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

120 DƯƠNG TÙNG DƯƠNG 06/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

121 VŨ THÁI DUY 27/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

122 NGUYỄN HỮU DUY 23/04/2014 Đông Triều - Quảng Nam Kinh Vĩnh Tuy 2 2025   



Ninh 

123 NGUYỄN NHẬT GIANG 08/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

124 NGUYỄN PHÚ HÀ 15/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 Vĩnh Xuân 2025   

125 NGUYỄN NGÂN HÀ 03/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

126 TRẦN THANH HẢI 27/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

127 VŨ VĂN HÂN 25/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 Vĩnh Tuy 2 2025   

128 HOÀNG GIA HÂN 26/09/2014 
 Tân Bình - TP Hồ Chí 

Minh 
Nữ Kinh 

Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

129 NGUYỄN TRIỆU HÂN 02/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

130 VŨ NGỌC HÂN 25/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

131 TRẦN GIA HÂN 06/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 6 Vĩnh Xuân 2025   

132 LƯU BÍCH HÂN 13/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

133 NGUYỄN HOÀNG BẢO HÂN 10/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

134 BÙI NGỌC HÂN 21/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

135 NGUYỄN MINH HẰNG 19/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 Vĩnh Xuân 2025   

136 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 14/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

137 PHẠM THÚY HẰNG 10/08/2014 
Bệnh viện Bãi Cháy-

tỉnh Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

138 ĐẶNG THANH THANH HIỀN 03/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Khu Phố 1 2025   

139 NGUYỄN THẢO HIỀN 16/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 10 - Khu 

Vĩnh Tuy 2 
2025   

140 NGUYỄN VINH HIỂN 20/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

141 NGÔ HOÀNG HIẾU 29/09/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

142 NGUYỄN MINH HIẾU 08/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

143 BÙI MINH HIẾU 18/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

144 NGUYỄN NINH ĐỨC HIẾU 28/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   



145 NGUYỄN MINH HIẾU 30/12/2014 Lê Chân - Hải Phòng Nam Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

146 NGUYỄN NGỌC HOA 08/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

147 TRẦN MINH HÒA 05/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 7 Vĩnh 

Thông 
2025   

148 LÊ ĐÌNH HÒA 14/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Xuân 2025   

149 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 25/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

150 NGUYỄN HUY HOÀNG 24/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

151 PHẠM ANH HÙNG 18/06/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2 Vĩnh Tuy 1 2025   

152 LÊ MINH HÙNG 26/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

153 NGUYỄN VIỆT HÙNG 05/09/2013 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 9-Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

154 NGUYỄN TUẤN HÙNG 01/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

155 VŨ TUẤN HƯNG 13/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 Vĩnh Tuy 1 2025   

156 ĐỖ GIA HƯNG 01/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

157 ĐINH TUẤN HƯNG 16/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

158 NGUYỄN TUẤN HƯNG 01/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

159 PHẠM GIA HƯNG 13/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

160 LÊ GIA HƯNG 21/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Hải 2025   

161 QUÁCH THÀNH HƯNG 27/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 9, Vĩnh Tuy 

2 
2025   

162 ĐINH NGỌC HƯƠNG 22/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Khu Phố 1 2025   

163 PHẠM QUỲNH HƯƠNG 15/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

164 PHẠM LÊ QUỲNH HƯƠNG 20/01/2014 Kinh Môn - Hải Dương Nữ Kinh Tổ 6 Vĩnh Tuy 2 2025   

165 BÙI THIÊN HƯƠNG 22/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

166 BÙI VIỆT HUY 04/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 8 - Vĩnh Tuy 

2 
2025   



167 LƯƠNG GIA HUY 29/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

168 VŨ GIA 

HUY 13/02/2014 

Thọ Xuân - Thanh Hóa 

Nam 

Kinh 

Thọ Diên- Thọ 

Xuân- Thanh 

Hóa 2025 

Tổ 2- 

Vĩnh 

Thông 

169 TRẦN QUANG KHẢI 28/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

170 NGUYỄN QUANG KHẢI 10/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

171 MẠC TRẦN MINH KHANG 02/11/2014 Lê Chân - Hải Phòng Nam Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

172 NGUYỄN TUẤN KHANH 01/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 Vĩnh Tuy 2 2025   

173 NGUYỄN BẢO KHÁNH 16/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 Vĩnh 

Thông 
2025   

174 NGUYỄN NAM KHÁNH 16/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

175 ĐỖ TRẦN BẢO KHÁNH 09/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 7 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

176 NGUYỄN ĐỨC ĐÔNG KHÁNH 21/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 Vĩnh Tuy 2 2025   

177 NGUYỄN HIỂU KHÁNH 15/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

178 NGUYỄN QUỐC KHÁNH 13/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

179 PHẠM GIA KHIÊM 10/09/2014 Bãi Cháy - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

180 LÊ MINH KHOA 18/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

181 TRỊNH ĐĂNG KHOA 23/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

182 NGUYỄN ĐĂNG 

KHOA 26/03/2014 

Ứng Hòa - Hà Nội 

Nam 

Kinh 
Hoa Viên- Ứng 

Hòa- Hà Nội 
2025 

Tổ 2- 

Vĩnh 

Thông 

183 
NGUYỄN QUỐC 

TRỌNG 
KHÔI 05/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

184 MAI ĐĂNG KHÔI 30/09/2014 
Bệnh viện sản nhi Nghệ 

An 
Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

185 LÊ BẢO KHÔI 24/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

186 ĐOÀN HỮU MINH KHÔI 03/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   



187 VŨ ĐỨC KIÊN 31/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

188 PHẠM VŨ KIỆT 21/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 Vĩnh Tuy 1 2025   

189 VŨ TÙNG LÂM 16/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

190 PHÙNG PHẠM TUỆ LÂM 14/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

191 VƯƠNG MỘC LAN 05/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

192 TRẦN PHƯƠNG LINH 10/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

193 TRẦN KHÁNH LINH 10/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

194 ĐÀO HẢI LINH 26/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

195 TRẦN NGÔ BẢO LINH 18/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

196 BÙI KHÁNH LINH 28/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hoàng Hoa 

Thám 
2025   

197 VŨ HÀ LINH 28/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

198 ĐỖ GIA LINH 15/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

199 NGUYỄN HOÀNG GIA LINH 11/11/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

200 VŨ THẢO LINH 18/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

201 PHẠM DIỆU LINH 15/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

202 PHẠM GIA LINH 08/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

203 NGUYỄN GIA LINH 17/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

204 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LINH 30/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

205 PHÙNG PHƯƠNG LINH 13/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 6 Vĩnh Xuân 2025   

206 NGUYỄN VĂN LỘC 14/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 3 Khu Phố 1 2025   

207 ĐÀO DUY LỘC 08/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 4- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   



208 NGÔ BẢO LONG 16/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

209 VŨ HOÀNG LONG 08/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

210 NGUYỄN VŨ LONG 16/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

211 TRẦN VĂN LONG 29/05/2014 
Bệnh viện Việt Pháp – 

Hà Nội 
Nam Kinh 

Tổ 7 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

212 PHẠM BẢO LONG 04/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

213 NGUYỄN HẢI LƯƠNG 02/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

214 ĐINH THỊ NGỌC MAI 07/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

215 NGUYỄN QUỲNH MAI 21/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 6 Vĩnh Tuy 2 2025   

216 NGUYỄN ĐỨC MẠNH 17/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Cẩm Lý- Lục 

Nam- Bắc Giang 
2025 

Tổ 4 

Khu 

Vĩnh 

Tuy 2 

217 ĐÀO GIA MINH 28/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 3 Vĩnh Xuân 2025   

218 NGUYỄN ĐỨC MINH 15/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

219 TRƯƠNG TUẤN MINH 30/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 Vĩnh Xuân 2025   

220 PHẠM VŨ BÌNH MINH 22/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

221 PHẠM BÌNH MINH 15/02/2014 Mạo Khê - Đông Triều Nam Kinh 
Tổ 1- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

222 HOÀNG GIA MINH 21/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

223 ĐINH THẢO MY 17/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 Vĩnh Xuân 2025   

224 ĐÀO NGỌC MY 29/03/2014 
Hàm Yên - Tuyên 

Quang 
Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

225 NGUYỄN THẢO MY 24/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

226 TRẦN KHỞI MY 15/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

227 PHẠM TRÀ MY 16/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 - Phố 1 2025   

228 NGÔ THẢO MY 11/08/2014 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Bình Định 
Nữ Kinh 

Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   



229 ĐẶNG THỊ HÀ MY 06/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

230 NGUYỄN HẢI NAM 08/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

231 NGUYỄN NHẬT NAM 29/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

232 LÊ BẢO NAM 11/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

233 ĐỖ ĐẠI NAM 18/07/2014 
Bệnh viện phụ sản tỉnh 

Thái Bình 
Nam Kinh 

Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

234 TRẦN LINH NGA 04/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

235 NGUYỄN BÍCH NGÂN 01/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

236 ĐỖ BẢO NGÂN 23/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

237 LƯƠNG KHÁNH NGÂN 15/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

238 BÙI THU NGÂN 20/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

239 TRẦN KIM NGÂN 23/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 - Vĩnh 

Xuân 
2025 

  

240 MAI HỮU NGHĨA 22/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2 Vĩnh 

Thông 
2025   

241 PHẠM MINH NGHĨA 29/07/2014 Thuận An - Bình Dương Nam Kinh 
Tổ 8 - Vĩnh Tuy 

2 
2025   

242 NGUYỄN TRUNG NGHĨA 13/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

243 NGUYỄN MINH NGHĨA 25/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

244 
NGUYỄN HOÀNG 

MINH 
NGỌC 14/08/2014 

Bệnh viện phụ sản Hải 

Phòng 
Nữ Kinh 

Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

245 VŨ BẢO NGỌC 26/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 6 Vĩnh Tuy 2 2025   

246 TRƯƠNG BẢO NGỌC 11/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 6 Vĩnh Xuân 2025   

247 NGUYỄN THỊ MINH NGỌC 20/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

248 NGUYỄN MINH NGỌC 02/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 4 Khu Phố 1 2025   

249 ĐỖ MINH NGỌC 12/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Hải 2025   

250 LÊ DƯƠNG BẢO NGỌC 11/04/2014 Dĩ An - Bình Dương Nữ Kinh 
TT Thiệu Hóa- 

Huyện Thiệu 
2025 

Tổ 3 - 

Hoàn



Hóa- Thanh Hóa g Hoa 

Thám 

251 HOÀNG MINH NGỌC 13/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 10, Vĩnh Tuy 

2 
2025   

252 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 08/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

253 NGUYỄN BẢO NGUYÊN 17/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 Vĩnh Xuân 2025   

254 NGUYỄN ĐÌNH KHÔI NGUYÊN 04/01/2014  Đắk Mil - Đắk Nông Nam Kinh Vĩnh Hải 2025   

255 TRẦN TƯỜNG 

NGUYÊN 22/10/2014 

Uông Bí - Quảng Ninh 

Nam 

Kinh 
Việt Hùng- Vũ 

Thư- Thái Bình 
2025 

Tổ 6 

Khu 

Vĩnh 

Tuy 2 

256 ĐỒNG ĐỨC  NHÂN 11/06/2014 
Bệnh viện phụ sản 

Trung ương 
Nam Kinh 

Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025 

  

257 PHẠM ĐỨC NHẬT 27/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

258 BÙI BẢO NHI 20/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

259 HOÀNG THẢO NHI 08/09/2014 Ứng Hòa - Hà Nội Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

260 NGUYỄN PHẠM LINH NHI 20/05/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

261 PHẠM THẢO NHI 28/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

262 NGUYỄN THẢO NHI 02/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

263 TRẦN AN NHI 28/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 2 Vĩnh Xuân 2025   

264 NGUYỄN AN NHIÊN 25/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 4 Khu Phố 1 2025   

265 ĐẶNG DIỆP NHƯ 03/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

266 NGUYỄN THANH NINH 22/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 Vĩnh Xuân 2025   

267 TRẦN ĐINH TRÂM OANH 03/01/2014 
Nghĩa Hưng - Nam 

Định 
Nữ Kinh 

Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

268 TRẦN MINH PHÁT 09/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

269 NGÔ TUẤN PHONG 13/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

270 LƯƠNG ĐÌNH PHONG 12/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 Vĩnh Xuân 2025   

271 ĐỖ NAM PHONG 11/03/2014 Bãi Cháy - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   



272 NGÔ GIA PHONG 30/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 Vĩnh Tuy 2 2025   

273 ĐINH HOÀNG GIA PHONG 05/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 4 Khu Phố 1 2025   

274 VŨ TRIỆU PHÚ 11/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 2 - Phố 1 2025   

275 NGUYỄN BẢO PHÚC 02/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

276 PHAN MINH PHÚC 04/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hoàng Hoa 

Thám 
2025   

277 NGUYỄN GIA PHÚC 20/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

278 NGUYỄN NGỌC THẢO PHƯƠNG 07/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 5 Vĩnh Xuân 2025   

279 TRẦN HÀ PHƯƠNG 06/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ 
Sán 

Dìu 

Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

280 TRẦN THỊ LAN PHƯƠNG 11/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 8 - Vĩnh Tuy 

2 
2025   

281 NGUYỄN TUẤN PHƯƠNG 06/08/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 5, Vĩnh 

Thông 
2025   

282 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 12/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 7- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

283 NGUYỄN MINH QUÂN 02/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

284 NGUYỄN HUY QUÂN 05/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

285 PHẠM DUY HOÀNG QUÂN 14/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

286 PHẠM MINH QUÂN 03/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 2 2025   

287 NGUYỄN ANH QUÂN 19/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

288 VŨ NGỌC QUANG 14/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Khu Phố 1 2025   

289 NGÔ HỒNG QUANG 24/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

290 VŨ HUY QUÝ 04/01/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 4- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

291 ĐỖ NGỌC QUYÊN 25/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

292 TẠ NGỌC THÁI 17/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

293 KIM NHẬT THÀNH 19/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

294 NGUYỄN HỮU THÀNH 05/01/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

295 NGUYỄN NGỌC THẢO 08/03/2014 Đông Triều - Quảng Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   



Ninh 

296 
NGUYỄN HƯƠNG 

PHƯƠNG 
THẢO 24/11/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

297 PHẠM PHƯƠNG THẢO 21/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

298 HOÀNG PHƯƠNG THẢO 04/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

299 TÔ GIA THẢO 28/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 5 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

300 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 16/11/2014 Kinh Môn - Hải Dương Nữ Kinh Vĩnh Tuy 2 2025   

301 NGUYỄN VIẾT THẾ 17/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 3 Vĩnh Xuân 2025   

302 NGUYỄN VĂN NHẬT THỊNH 07/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 3 Vĩnh Xuân 2025   

303 NGUYỄN HƯNG THỊNH 10/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

304 BÙI KHÁNH THU 20/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

305 ĐỖ NGỌC ANH THƯ 16/01/2014 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

306 TRẦN ANH THƯ 12/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

307 TRẦN MINH THƯ 23/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Trần Hưng Đạo- 

HL-QN 
2025 

Tổ 5 

Khu 

Vĩnh 

Thông 

308 NGUYỄN THANH THUỶ 19/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

309 NGUYỄN THU THỦY 12/12/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

310 NGUYỄN ĐỨC TOÀN 09/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

311 NGUYỄN BẢO TRÂM 14/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

312 BÙI THỊ BẢO TRÂM 09/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 Vĩnh 

Thông 
2025   

313 MẠC QUỲNH TRÂM 20/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

314 ĐÀO BẢO TRÂM 10/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

315 HOÀNG NGỌC BẢO TRÂN 16/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 6 Vĩnh 2025   



Thông 

316 NGUYỄN NGỌC LINH TRANG 14/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 10 - Khu 

Vĩnh Tuy 2 
2025   

317 ĐỖ QUỲNH TRANG 04/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 9-Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

318 BÙI HÀ TRANG 03/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

319 TRẦN BẢO TRANG 16/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 4- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

320 TRẦN BẢO TRANG 11/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

321 LƯU HUYỀN TRANG 26/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Vĩnh Hải 2025   

322 NGUYỄN VĂN TRÍ 20/04/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

323 NGUYỄN MINH TRÍ 25/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

324 NGUYỄN ĐỨC TRỌNG 19/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

325 VŨ MINH TRỌNG 23/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 4 Khu Phố 1 2025   

326 NGUYỄN THÀNH TRUNG 08/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Tuy 2 2025   

327 NGUYỄN MINH TRUNG 22/07/2014 
Bệnh viện Bạch Mai - 

Hà Nội 
Nam Kinh 

Tổ 4- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

328 VŨ ĐỨC TRƯỜNG 03/07/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 8 - Vĩnh Tuy 

2 
2025   

329 LÊ XUÂN TÚ 13/02/2014 
Nông Cống - Thanh 

Hóa 
Nam Kinh Vĩnh Tuy 1 2025   

330 MẠC NHƯ THIÊN TÚ 17/08/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Hải 2025   

331 LÊ TUẤN TÚ 04/09/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3 - Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

332 ĐỖ MINH TÚ 25/01/2014 Kiến An - Hải Phòng Nam Kinh Tổ 2 Vĩnh Xuân 2025   

333 PHẠM CẨM TÚ 21/06/2014 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Cao Bằng 
Nữ Kinh 

Tổ 9 - Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

334 NGUYỄN TUẤN TÚ 

03/06/2014 

Uông Bí - Quảng Ninh 

Nam 

Kinh 
Phương Đông- 

UB-QN 
2025 

 Khu 

Vĩnh 

Thông 

335 ĐÀO MINH TUẤN 07/11/2014 Đông Triều - Quảng Nam Kinh Tổ 6 Khu Vĩnh 2025   



Ninh Thông 

336 NGUYỄN ANH TUẤN 16/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 3- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

337 VŨ VIẾT TÙNG 16/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

338 LÊ THANH VÂN 24/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

339 NGUYỄN NGỌC VÂN 30/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 6 Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

340 HOÀNG NGỌC VIỆT 04/11/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 4- Khu Vĩnh 

Thông 
2025   

341 NGUYỄN QUANG VINH 03/09/2014 Bangkok - Thái Lan Nam Kinh 
Tổ 2- Hoàng 

Hoa Thám 
2025   

342 LÊ QUANG VINH 12/08/2014 
Bệnh viện Phụ sản Hải 

Phòng 
Nam Kinh 

Tổ 7 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

343 TRỊNH LÊ QUANG VINH 15/06/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 6 Vĩnh Xuân 2025   

344 NGUYỄN THÀNH VŨ 14/02/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

345 TRẦN NGUYÊN VŨ 05/10/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Tổ 5 Vĩnh Tuy 2 2025   

346 NGUYỄN THỊ HÀ VY 28/12/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tổ 3 Khu Vĩnh 

Tuy 2 
2025   

347 HOÀNG KHÁNH VY 11/08/2014 Mỹ Đức - Hà Nội Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

348 NGÔ AN VY 05/04/2014 
Bệnh viện Trường đại 

học y dược Huế 
Nữ Kinh 

Thuận Hòa- Phú 

Xuân- TP Huế 
2025 

Tổ 8 

Khu 

Vĩnh 

Tuy 2 

349 TRẦN NGỌC THANH XUÂN 12/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Tuy 2 2025   

350 PHẠM TỰ NGỌC NHƯ Ý 10/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tổ 1 Vĩnh Xuân 2025   

 

(Ấn định danh sách có 350 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS NGUYỄN ĐỨC CẢNH NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chươn

g trình 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

1 HOÀNG KIM  AN 12/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Khu Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

2 ĐỖ ĐỨC BÌNH  AN 02/12/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 4, Khu Quang Trung,  Mạo 

Khê 
2025   

3 TRẦN KIẾN  AN 14/03/2014 
Bãi Cháy, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

4 NGÔ BẢO  AN 09/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 6, Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

5 BÙI HOÀNG TUẤN  ANH 20/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 7, Vĩnh Hòa, Mạo Khê 2025   

6 NGUYỄN TRÂM  ANH 17/02/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   



7 ĐẶNG BẢO  ANH 18/06/2014 
Bênh viện phụ sản 

Trung ương 
Nữ Kinh Tổ 3, Công Nông, Mạo Khê 2025   

8 VŨ KIM  ANH 11/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

9 NGUYỄN VŨ NGỌC  ANH 25/07/2014 
 Kinh Môn, Hải 

Dương 
Nữ Kinh Tổ 2, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

10 NGUYỄN THỊ NGỌC  ANH 01/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

11 TRẦN HỮU GIA  BẢO 09/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Vĩnh Quang 1, Mạo Khê 2025   

12 ĐẶNG GIA  BẢO 10/11/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

13 NGUYỄN GIA  BẢO 01/03/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Khu Quang Trung, Mạo 

Khê 
2025   

14 NGUYỄN GIA  BẢO 20/11/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

15 NGUYỄN THÁI  BẢO 21/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Khu Vĩnh Trung, Mạo 

Khê 
2025   

16 NGUYỄN TUẤN  BÌNH 13/01/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Khu Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

17 LÊ TRẦN AN  BÌNH 28/04/2014 
Bện viện Đa khoa 

tỉnh Hưng Yên 
Nam Kinh Tổ 8, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

18 
NGUYỄN PHẠM 

DIỆP 
CHI 25/01/2014 

Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Dân Chủ, Mạo khê 2025   

19 PHẠM KHÁNH  CHI 01/08/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Quang Trung, Mạo Khê 2025   



20 ĐOÀN QUỲNH  CHI 23/11/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

21 ĐÀO PHƯƠNG  CHI 05/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 5, Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025 

Khuy

ết tật 

22 VŨ QUỲNH  CHI 09/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 8, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

23 TRẦN MAI  CHI 20/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 3, Khu Vĩnh Lâm, Mạo Khê 2025   

24 HOÀNG PHƯƠNG  CHI 24/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

25 
PHẠM NGUYỄN 

HUYỀN  
CHI 10/12/2014 

Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

26 ĐỖ NGỌC KHÁNH  CHI 29/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

27 NGÔ QUỲNH  CHI 26/07/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Khu Quang Trung, Mạo 

Khê 
2025   

28 PHẠM VŨ HOÀNG  ĐAN 01/01/2014 
Bệnh viện phụ sản 

Nam Định 
Nữ Kinh Khu Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

29 TRẦN THỊ KIM  ĐAN 06/08/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

30 VŨ HẢI  ĐĂNG 20/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

31 NGUYỄN NGỌC  DIỆP 23/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 6, Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

32 BÙI THỊ NGỌC  DIỆP 09/07/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   



33 PHẠM TÚ  DOANH 26/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

34 LY THỊ THANH  DU 10/09/2014 
Tuần Giáo, Điện 

Biên 
Nữ 

HMôn

g 
Quang Trung, Mạo Khê 2025   

35 VŨ XUÂN  DUNG 30/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Khu Quang Trung, Mạo Khê 2025   

36 DƯƠNG HỒNG  DŨNG 22/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Đoàn Kết, Mạo Khê 2025   

37 
NGUYỄN VĂN 

HOÀNG  
DŨNG 11/07/2014 

Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

38 TRẦN THÙY  DƯƠNG 23/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 3, Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

39 BÙI THÁI  DUY 03/12/2014 
 Bãi Cháy, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2,  Khu Đoàn Kết, Mạo Khê 2025   

40 ĐÀO NGỌC  DUYÊN 02/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 3, Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

41 ĐOÀN MINH  ĐỨC 27/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 4,  Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

42 NGUYỄN VŨ TRỌNG  ĐỨC 23/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Khu Vĩnh Trung, Mạo 

Khê 
2025   

43 LÊ TRUNG  ĐỨC 16/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 8, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

44 NGUYỄN ĐÔNG ĐÔNG 04/09/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tập thể Quang Trung, Mạo Khê 2025   

45 PHẠM NGÂN  GIANG 16/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Khu Công Nông, Mạo Khê 2025   



46 NGUYỄN BÁ  GIÁP 21/07/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 8, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

47 NGUYỄN THU  HÀ 09/11/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Khu Vĩnh Trung, Mạo 

Khê 
2025   

48 ĐẶNG THU  HÀ 14/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Khu Hòa Bình, Mạo Khê 2025   

49 NGUYỄN PHƯƠNG HÂN 09/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

50 PHẠM NGỌC  HÂN 25/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

51 LẠI GIA  HÂN 16/06/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 5, Công Nông, Mạo Khê 2025   

52 NGUYỄN BÙI NGỌC  HÂN 30/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Khu Vĩnh Trung,  Mạo 

Khê 
2025   

53 NGUYỄN MINH  HẰNG 11/09/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, QuangTrung, Mạo Khê 2025   

54 
VŨ NGUYỄN 

KHÁNH  
HIỀN 02/09/2014 

Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 5, Công Nông, Mạo Khê 2025   

55 HOÀNG TRUNG HIẾU 24/06/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 9, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

56 NGÔ ĐÌNH MINH  HIẾU 14/11/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 4, Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

57 NGUYỄN MINH  HIẾU 25/06/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

58 LÊ TRUNG  HIẾU 25/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   



59 ĐOÀN QUỲNH  HOA 27/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 3, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

60 NGUYỄN TRỌNG  HOÀNG 19/06/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 3, Khu Công Nông, Mạo 

Khê 
2025   

61 ĐOÀN VIỆT  HOÀNG 10/11/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

62 NGUYỄN HUY  HOÀNG 10/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 7, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

63 NGUYỄN VŨ NGỌC  HỒNG 10/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 7, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

64 NGUYỄN VIỆT  HÙNG 10/01/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 6, Công Nông, Mạo Khê 2025   

65 VĂN TRỌNG  HÙNG 20/05/2014 Ứng Hòa, Hà Nội Nam Kinh 
Tập Thể Quang Trung, Mạo 

Khê 
2025   

66 NGUYỄN TUẤN  HƯNG 18/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Hòa Bình, Mạo Khê 2025   

67 HỒ GIA  HƯNG 12/02/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 5, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

68 VŨ TUẤN  HƯNG 13/07/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Công Nông, Mạo Khê 2025   

69 HOÀNG DUY  HƯNG 05/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

70 ĐINH TUẤN  HƯNG 02/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Quang Trung, Mạo Khê 2025   

71 NGUYỄN GIA  HƯNG 15/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   



72 HOÀNG GIA  HUY 29/11/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

73 ĐOÀN TRUNG  HUY 20/01/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

74 NGUYỄN TRỌNG  HUY 19/06/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Khu Công Nông 2025   

75 TRẦN ĐỨC  KHẢI 16/04/2014 
 Sơn Động, Bắc 

Giang 
Nam Kinh Tổ 2,  Vĩnh Trung,  Mạo Khê 2025   

76 ĐÀO TUẤN KHANG 09/09/2013 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

77 LÊ HUY  KHÁNH 23/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 1, Khu Công Nông, Mạo 

Khê 
2025   

78 PHẠM ĐỨC  KHÁNH 03/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 8, Khu Quang Trung, Mạo 

Khê 
2025   

79 BÙI GIA  KHÁNH 19/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 4, Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

80 PHẠM ĐĂNG  KHOA 10/11/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Đoàn Kết, Mạo Khê 2025   

81 BÙI ĐĂNG  KHOA 22/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 4, Khu Hòa Bình, Mạo Khê 2025   

82 ĐINH GIA  KHÔI 09/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1, Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

83 MAI MINH  KHÔI 31/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

84 ĐỒNG TRUNG  KIÊN 19/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Đoàn Kết, Mạo Khê 2025   



85 ĐỖ VĂN  KIÊN 12/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

86 LÊ TRUNG  KIÊN 30/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Khu Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

87 NGUYỄN ĐỨC TUẤN  KIỆT 07/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 5, Khu Quang Trung, Mạo 

Khê 
2025   

88 HOÀNG THÁI HẢI LINH 12/05/2014 
 Đông Hưng, Thái 

Bình 
Nữ Kinh Tổ 8, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

89 CAO KHÁNH  LINH 26/11/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Khu Vĩnh Lâm, Mạo Khê 2025   

90 NGUYỄN DIỆU  LINH 29/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Công Nông, Mạo Khê 2025   

91 CÙ THỊ PHƯƠNG  LINH 19/08/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

92 TRỊNH THẢO  LINH 24/04/2014 
Bệnh viện phụ sản 

Thanh Hóa 
Nữ Kinh Quang Trung, Mạo Khê 2025   

93 NGUYỄN NGỌC HẢI  LINH 03/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Khu Quang Trung, Mạo 

Khê 
2025   

94 NGUYỄN BẢO  LONG 01/06/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 4, Khu Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

95 TRẦN DUY  LONG 08/06/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Công Nông, Mạo Khê 2025   

96 DƯƠNG CẨM LY 03/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

97 NGUYỄN THANH  MAI 13/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 7, Quang Trung, Mạo Khê 2025   



98 PHẠM TIẾN  MẠNH 22/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

99 VŨ THẢO  MI 12/07/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

100 
NGUYỄN TRỌNG 

ĐỨC 
MINH 29/11/2014 

Bệnh viện sản nhi 

Hưng Yên 
Nam Kinh Quang Trung, Mạo Khê 2025   

101 HOÀNG GIA MINH 02/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

102 NGUYỄN QUANG  MINH 18/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

103 LÊ CÔNG  MINH 07/01/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 5, Công Nông, Mạo Khê 2025   

104 NGUYỄN NHẬT  MINH 06/09/2014 
Sơn Dương, Tuyên 

Quang 
Nam Tày Tổ 2, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

105 TÔ CẨM  MINH 25/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

106 LÊ GIA  MINH 17/10/2014 
Bệnh viện sản nhi 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tổ 2, Khu Quang Trung, Mạo 

Khê 
2025   

107 NGUYỄN BẢO MY 15/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 6, Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

108 NGUYỄN THẢO  MY 13/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 5, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

109 TRẦN LAN DIỄM  MY 20/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Công Nông, Mạo Khê 2025   

110 BÙI KHÁNH  MY 06/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 3, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   



111 
NGUYỄN NGUYỄN 

HÀ  
MY 11/02/2014 

Kinh Môn, Hải 

Dương 
Nữ Kinh Quang Trung, Mạo Khê 2025   

112 ĐỒNG ĐỨC HOÀNG  NAM 21/02/2014 
Thanh Thủy, Phú 

Thọ 
Nam Kinh 

Tổ 5, Khu Vĩnh Trung, Mạo 

Khê 
2025   

113 TRẦN THỊ  NGÂN 12/05/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, Công Nông, Mạo Khê 2025   

114 PHẠM VŨ BẢO  NGHI 13/12/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

115 ĐOÀN TRUNG  NGHĨA 21/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Vĩnh Tân,  Mạo Khê 2025   

116 NGUYỄN BẢO  NGỌC 04/03/2014 
Bãi Cháy, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 9, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

117 PHẠM BẢO  NGỌC 17/08/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Khu Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

118 TRẦN YẾN BẢO  NGỌC 02/07/2014 Bệnh viện E, Hà Nội Nữ Kinh Tổ 3, Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

119 LÊ THẢO  
NGUYÊ

N 
28/04/2014 

Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, Vĩnh Tuy 2, Mạo Khê 2025   

120 NGUYỄN BÁ  
NGUYÊ

N 
21/07/2014 

Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 8, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

121 NGUYỄN PHÚC  
NGUYÊ

N 
31/10/2014 

Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 7, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

122 ĐỖ ÁNH  NGUYỆT 30/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

123 HOÀNG THỊ THANH  NHÀN 09/08/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 3, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   



124 
LƯƠNG THANH 

THẢO  
NHI 15/11/2014 

Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Khu Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

125 NGUYỄN HẢI  NINH 13/05/2014 Lục Nam, Bắc Giang Nam Kinh Tổ 3, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

126 VŨ ĐỨC QUANG PHONG 08/07/2014  Quốc Oai, Hà Nội Nam Kinh Tổ 6, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

127 BÙI DUY  PHONG 17/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam 

Mườn

g 
Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

128 ĐINH NAM  PHONG 05/08/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1, Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

129 NGUYỄN THANH  PHONG 10/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 6, Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

130 PHẠM THANH  PHONG 18/04/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Khu Hòa Bình, Mạo Khê 2025   

131 BÙI ĐỨC  PHÚC 24/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Công Nông, Mạo Khê 2025   

132 MAI ĐỨC  PHÚC 28/08/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

133 BÙI TÂM  PHÚC 09/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 4,  Quang Trung,  Mạo Khê 2025   

134 NGUYỄN LÊ YẾN  
PHƯƠN

G 
28/10/2014 

Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 5, Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

135 PHẠM THẾ  QUÂN 26/12/2013 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1, Công Nông, Mạo Khê 2025   

136 PHẠM NGỌC  QUYÊN 14/07/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 1, Khu Công Nông, Mạo 

Khê 
2025   



137 NGUYỄN HỒNG  SƠN 15/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

138 NGUYỄN ĐỨC  TÂM 22/07/2013 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

139 ĐỖ XUÂN  THẮNG 02/07/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 1, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

140 NGÔ ĐỨC  THẮNG 27/01/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

141 HOÀNG HÙNG  THANH 21/11/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 5, Công Nông, Mạo Khê 2025   

142 TRẦN CÔNG  THÀNH 08/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 4, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

143 NGUYỄN TRUNG  THÀNH 06/02/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

144 NGUYỄN PHƯƠNG  THẢO 18/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

145 TRẦN PHƯƠNG  THẢO 26/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 1, Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

146 NGUYỄN THỊ THU  THẢO 18/03/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Khu Vĩnh Lâm, Mạo Khê 2025   

147 
TRỊNH NGỌC 

PHƯƠNG  
THẢO 05/07/2014 

Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

148 TRẦN MINH  THIÊN 09/07/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 4, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

149 TRƯƠNG THIÊN  THIỆN 03/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 8, Quang Trung, Mạo Khê 2025   



150 TRƯƠNG ĐỨC  THỊNH 10/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 2, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

151 PHẠM NGỌC KIM  THƯ 18/04/2014 
Bệnh viện Đa Khoa 

tỉnh Thái Nguyên 
Nữ Kinh Tổ 1, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

152 VŨ HOÀNG ANH  THƯ 15/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

153 BÙI TRẦN ANH  THY 18/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

154 HỒ SỸ TIẾN 12/11/2014 Nam Đàn, Nghệ An Nam Kinh Tổ 1, Khu Dân Chủ, Mạo Khê 2025   

155 HOÀNG THANH  TRÀ 04/01/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

156 NGUYỄN NGỌC BẢO  TRÂM 22/03/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 7, Yên Sơn, Yên Thọ 2025   

157 ĐINH THÙY  TRANG 10/08/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 4, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

158 HOÀNG NHẬT  TUÂN 21/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 3, Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

159 VƯƠNG NGỌC GIA  TUỆ 28/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 5,  Khu Vĩnh Lập, Mạo Khê  2025   

160 LƯU THANH  TÙNG 23/08/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 6, Quang Trung, Mạo Khê 2025   

161 TRỊNH PHƯƠNG  VÂN 20/06/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 2, Vĩnh Lập, Mạo Khê 2025   

162 ĐINH ANH  VŨ 08/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Tổ 5, Công Nông, Mạo Khê 2025   



163 ĐOÀN HUY  VŨ 02/10/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

164 NGUYỄN CÔNG  VƯỢNG 29/10/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Khu Vĩnh Tân, Mạo Khê 2025   

165 NGUYỄN TUỆ  VY 04/04/2014 
Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 5, Vĩnh Trung, Mạo Khê 2025   

166 ĐẶNG THANH  XUÂN 25/07/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tổ 3, Vĩnh Sơn, Mạo Khê 2025   

167 ĐOÀN KIM  XUYẾN 25/09/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 2, Khu Vĩnh Trung, Mạo 

Khê 
2025   

168 NGUYỄN NGỌC HẢI  YẾN 03/12/2014 
Uông Bí,  Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tổ 3, Khu Quang Trung, Mạo 

Khê 
2025   

 

          
(Ấn định danh sách có 168 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS YÊN THỌ NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

1 Đặng Bảo An 27/07/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 3 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

2 Dương Thị Thu An 04/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

3 Nguyễn Đức Bảo An 07/07/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Thọ Sơn- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

4 Nguyễn Quỳnh An 27/04/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

5 Nguyễn Tiến Bảo An 02/04/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Sơn - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

6 Nguyễn Trường An 26/05/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 
2025   



Ninh. 

7 Vũ Lê Bình An 11/12/2014  Ninh Kiều, Cần Thơ Nữ Kinh 
Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

8 Bùi Trâm Anh 14/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Thọ Tràng - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

9 Bùi Việt Anh 29/07/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

 Yên Thọ - Thành Phố 

Đông Triều- Tỉnh Quảng 

Ninh 

2025   

10 Doãn Quỳnh Anh 05/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

11 
Hoàng Phạm 

Quỳnh 
Anh 17/01/2014 

Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1-Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

12 Lưu Ngọc Ánh 08/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Hợp- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

13 Nguyễn Hà Anh 07/04/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

14 Nguyễn Minh Anh 27/05/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều_ Quảng Ninh 
2025   

15 Nguyễn Nhật Anh 27/07/2014 
Bệnh Viện Đa khoa 

tỉnh Hà Nam. 
Nam Kinh 

Trại Hà - Yên Thọ -Đông 

Triều - Quảng Ninh. 
2025   

16 Nguyễn Quốc Anh 18/06/2013 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Đồng Tháp 
Nam Kinh 

 An Phong, huyện Thanh 

Bình, tỉnh Đồng Tháp 
2025   

17 Nguyễn Quỳnh Anh 08/04/2014 
 Đông Triều,tỉnh 

Quảng Ninh. 
Nữ Kinh 

Xuân Quang-Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

18 Nguyễn Tuấn Anh 04/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 2 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   



19 Nguyễn Tuấn Anh 04/12/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 2-Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

20 Phạm Đức Anh 06/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Sơn, phường Yên 

Thọ - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   

21 Trần Mỹ Anh 09/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Trại Hà- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

22 Trần Quỳnh Anh 09/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Trại Hà- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

23 Trần Vũ Tuấn Anh 29/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh. 
2025   

24 
Nguyễn Hữu 

Hoàng 
Ân 03/04/2014 

Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Tràng - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

25 Bùi Nguyễn Gia Bảo 26/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Tràng - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

26 Hoàng Gia Bảo 21/12/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh 
Trại Hà- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

27 Lê Gia Bảo 24/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh. 
2025   

28 Vũ Gia Bảo 22/04/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 1-Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

29 Đặng Bảo Châu 24/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Tràng- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

30 Luân Quỳnh Chi 23/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

31 Nguyễn Linh Chi 05/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   



32 Mai Nguyễn Mạnh Cường 29/10/2014 
 Tiên Lữ, Tỉnh Hưng 

Yên 
Nam Kinh 

Yên Trung- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

33 Nguyễn Phạm Tuấn Danh 28/10/2014 

Bệnh viện Đa khoa 

Lạng Sơn - tỉnh Lạng 

Sơn 

Nam Kinh 
Yên Thọ - Đông Triều - 

Quảng Ninh 
2025   

34 Nguyễn Ngọc Diệp 17/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

35 Nguyễn Ngọc Diệp 14/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

36 Phạm Tiến Dũng 08/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 3- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

37 Nguyễn Tuấn Dương 01/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Hùng Thắng - Hạ Long- 

Quảng Ninh 
2025   

38 Vũ Duy Dương 10/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

39 Vũ Hải Đăng 13/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

40 Nguyễn Hữu Minh Đức 28/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Hòa - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

41 Nguyễn Tài Giang 03/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

42 Phạm Trường Giang 02/12/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 2- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

43 Bùi Nhật Hà 27/07/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

44 Đặng Nhật Hà 31/07/2014 
 Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 2 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   



45 Hồ Ngọc Hà 16/08/2014 
 Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 3- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

46 Nguyễn Thái Hà 05/03/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Trung- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

47 Trịnh Ngọc Hà 04/04/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

48 Vũ Trần Bảo Hà 02/03/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ -Đông 

Triêu - Quảng Ninh. 
2025   

49 Nguyễn Bùi Gia Hân 10/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Thọ Tràng - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

50 Lê Hoàng Hùng 05/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

51 Bùi Đức Huy 02/10/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

52 Đoàn Quang Huy 14/07/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nam Kinh 
Yên Lãng 3 - Yên Thọ - 

ĐT - QN 
2025   

53 Hoàng Gia Huy 01/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

54 Ngô Quang Huy 22/08/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

55 Phạm Gia Huy 22/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 2- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

56 Phạm Quang Huy 25/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

57 Sùng Gia Huy 16/07/2014 Tỉnh Quảng Ninh Nam Nùng 
Xuân Quang- Yên Thọ- 

Đông Yên- Quảng Ninh 
2025   



58 Tô Thanh Huyền 01/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

 Yên Hợp- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

59 Đặng Gia Hưng 01/11/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Yên Lãng 2- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

60 Ngô Tuấn Hưng 27/03/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

61 Vương Tuấn Hưng 29/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

62 Nguyễn Hữu Minh Khang 09/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Sơn - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

63 Khương Ngọc Khánh 04/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Hòa - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

64 Nguyễn Duy Khánh 21/07/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

65 Phạm Hùng Khánh 10/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Trung- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

66 Vũ Vân Khánh 14/03/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

67 Trần Minh Khuê 21/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Trại Hà, Yên Thọ, Đông 

Triều, Quảng Ninh 
2025   

68 Nguyễn Anh Kiệt 09/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Tổ 6, Yên Sơn - Yên Thọ 

- Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   

69 Nguyễn Minh Kiệt 02/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Trại Hà- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   



70 Nguyễn Trần Tuấn Kiệt 24/12/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Sơn- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

71 Nguyễn Thị Long Lanh 29/07/2014 
 Gia Lộc, tỉnh Hải 

Dương 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Yên Sơn - Yên Thọ 

- Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   

72 Đoàn Mỹ Lệ 25/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Hòa - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

73 Hoàng Diệu Linh 09/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

74 Hoàng Diệu Linh 09/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

75 Ngô Yến Linh 24/12/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

76 Nguyễn Khánh Linh 02/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 3 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

77 Nguyễn Phương Linh 23/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Tổ 5, Yên Sơn - Yên Thọ 

- Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   

78 Nguyễn Phương Linh 18/05/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

79 Nguyễn Thị Hải Linh 11/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

ên Trung, Yên Thọ, Đông 

Triều, Quảng Ninh 
2025   

80 Phan Khánh Linh 20/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 2- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

81 Tống Mỹ Linh 29/01/2014 Tỉnh Quảng Ninh Nữ 
Sán 

Dìu 

Yên Lãng 1, Yên Thọ , 

Đông Triều, Quảng Ninh 
2025   

82 Trần Hải Linh 24/10/2014 
Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Thọ Sơn, Yên Thọ, Đông 

Triều, Quảng Ninh 
2025   



83 Chu Ngọc Hoàng Long 13/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

84 Nguyễn Bảo Long 04/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Sơn- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

85 Nguyễn Thành Long 24/03/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

86 Thân Đức Long 24/07/2014 
Hạ Long, Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 2- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

87 Dương Kim Ly 30/09/2014 
 Văn Chấn, tỉnh Yên 

Bái. 
Nữ Kinh 

Yên Trung- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

88 Đào Ngọc Minh 01/03/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

89 Đỗ Tiến Minh 21/05/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Thọ - Đông Triều - 

Quảng Ninh. 
2025   

90 Nguyễn Minh Minh 17/01/2014 
 Đông Triều, tỉnh 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

91 Phạm Hiền Minh 27/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng II - xã Yên Thọ 

- Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   

92 Phạm Nhật Minh 04/05/2014  Hải Hậu- Nam Định Nam Kinh 
xóm 7 Hải Đường, Hải 

Hậu, Nam Định 
2025   

93 Tô Nhật Minh 22/07/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

94 Trần Bình Minh 31/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 2- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   



95 Vũ Gia Minh 17/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

96 Vũ Hoàng Nhật Minh 30/05/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

97 Đặng Hà My 03/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Thọ Tràng - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

98 Nguyễn Ngọc Thảo My 17/07/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Hợp - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

99 Nguyễn Thảo My 09/03/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

100 Nguyễn Trà My 29/11/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thọ Sơn- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

101 Trần Hải Nam 25/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 3 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

102 Vũ Bảo Nam 16/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Tràng- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

103 Đặng Thùy Ngân 05/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Trại Hà, Yên Thọ, Đông 

Triều, Quảng Ninh 
2025   

104 Ngô Thu Ngân 01/03/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 3- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

105 Nguyễn Mai Ngân 01/04/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 2- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

106 Nguyễn Thảo Ngân 26/01/2014 
 Đông Triều, Tỉnh 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Thọ Tràng - Yên Thọ - 

Đông Triều- Quảng Ninh. 
2025   

107 Lê Quỳnh Ngọc 09/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Thọ Sơn - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   



108 Nguyễn Bích Ngọc 10/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Trại Hà, Yên Thọ, Đông 

Triều, Quảng Ninh 
2025   

109 Nguyễn Bích Ngọc 01/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Thọ Sơn- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

110 Trần Trọng Nhân 01/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 3- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

111 Hoàng Ngọc Thảo Nhi 15/11/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Yên Hợp- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

112 Lý Uyên Nhi 07/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Dao 

Thọ Sơn - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

113 Nguyễn Công Duy Ninh 26/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Sơn - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

114 Nguyễn Bảo Phong 18/11/2014 
 Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Yên Lãng 2 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

115 Nguyễn Chấn Phong 01/12/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 3- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

116 Vũ Hoàng Phong 15/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh. 
2025   

117 Nguyễn Anh Phúc 08/11/2014 
 Đông Triều,tỉnh 

Quảng Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

118 Hoàng Minh Phương 25/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

119 Nguyễn Hà Phương 14/10/2014 Tứ Kỳ,  Hải Dương Nữ Kinh 
Văn Tố, Tứ Kỳ, Hưng 

Yên 
2025   

120 Nguyễn Anh Quân 06/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   



121 Phạm Vũ Như Quỳnh 01/04/2013 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

122 Lê Minh Sang 07/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Trung - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

123 Vũ Xuân Sang 10/01/2014 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Yên Sơn - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

124 Vũ Hoàng Tài 12/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Tràng - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

125 Đỗ Minh Thái 27/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Sơn - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

126 Nguyễn Duy Thái 15/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Trại Hà- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

127 Đặng Đoàn Phương Thanh 04/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 3- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

128 Nguyễn Đức Thành 19/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 3- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

129 Trần Quang Thắng 11/04/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Tràng- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

130 Trần Vũ Thu Thùy 06/03/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

131 Đặng Minh Thư 25/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Trung- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

132 
Lương Nguyễn 

Anh 
Thư 12/11/2014 

Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

133 Nguyễn Lê Anh Thư 03/09/2014 Hạ Long, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Tổ 2, Thọ Sơn - Yên Thọ 

- Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   



134 Nguyễn Minh Thư 14/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

135 Nguyễn Minh Tiến 15/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

136 Dương Đức Toàn 05/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 1- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

137 Nguyễn Mai Trang 26/07/2014 
Bệnh viện phụ sản 

tỉnh Hải Dương 
Nữ Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

138 Ninh Thị Huyền Trang 28/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

139 Phạm Ngọc Đoan Trang 06/08/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Trại Hà- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

140 Trần Bảo Trâm 01/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

141 Đinh Thục Trinh 09/01/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Thọ Sơn - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

142 Hoàng Văn Trường 28/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Xuân Quang - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

143 Nguyễn Tiến Trường 07/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

144 Nguyễn Mạnh Tú 17/04/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 3 - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

145 Nguyễn Minh Tú 17/09/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Hòa- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

146 
Nguyễn Thành 

Nam 
Tú 11/03/2014 

Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Thọ Tràng- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   



147 Lê Anh Tuấn 18/07/2014 
Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Tuyên Quang 
Nam Kinh 

An Tường, Thành phố 

Tuyên Quang,Tuyên 

Quang 

2025   

148 Phan Trọng Tuấn 13/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh. Nam Kinh 

Yên Hòa - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

149 Đặng Xuân Tùng 27/09/2014 
Nghĩa Hưng, Nam 

Định 
Nam Kinh 

Nghĩa Phong - Nghĩa 

Hưng - Nam Định. 
2025   

150 Nguyễn Thanh Tùng 15/11/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Tổ 5, Yên Sơn - Yên Thọ 

- Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   

151 Nguyễn Thanh Tùng 19/05/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

152 Nguyễn Phú Tuyên 05/02/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Hợp- Yên Thọ- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

153 Trần Tố Uyên 01/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Sơn - Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

154 Nguyễn Quang Vinh 09/10/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nam Kinh 

Yên Lãng 3- Yên Thọ- 

Đông Triều-Quảng Ninh 
2025   

155 Nguyễn Thành Vinh 29/08/2014 Tỉnh Thanh Hóa Nam Kinh 
Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh. 
2025   

156 Nguyễn Hà Vy 06/12/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 2- Yên Thọ - 

Đông Triều - Quảng 

Ninh. 

2025   

157 Nguyễn Tường Vy 16/06/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Trại Hà - Yên Thọ - Đông 

Triều - Quảng Ninh. 
2025   

158 Nguyễn Hải Yến 21/12/2014 
Uông Bí- Quảng 

Ninh. 
Nữ Kinh 

Yên Lãng 3- Yên Thọ- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

   
       

  

Ấn định danh sách có 158 học sinh      



 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS YÊN ĐỨC NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh (huyện, tỉnh) 
Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

1 NGUYỄN THÁI   AN 25/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

2 TRẦN ĐỨC  AN 19/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

3 HUỲNH NGỌC  AN 09/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

4 TRẦN THỊ HOÀI  ANH 29/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh  Đức Sơn -Yên Đức 2025   

5 PHẠM MAI  ANH 02/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

6 ĐỖ NGỌC  ÁNH 18/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Dương Đê -Yên Đức 2025   

7 HOÀNG BÙI GIA  BẢO 08/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

8 MẠC GIA  BẢO 03/07/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

9 ĐẶNG THÁI  BẢO 13/12/2014  Kinh Môn- Hải Dương Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

10 TRỊNH AN  BÌNH 02/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

11 PHẠM THÙY  CHI 05/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

12 LÊ QUỲNH  CHI 04/08/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   



13 
NGUYỄN NGỌC 

LINH  
ĐAN 14/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025 

  

14 VŨ PHẠM TIẾN  ĐẠT 10/08/2012 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê - Yên Đức 2025 
HS

KT 

15 TRỊNH TIẾN  ĐẠT 29/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

16 ĐỖ THỊ HUYỀN  DIỆP 10/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

17 TRẦN NGỌC  DIỆP 23/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

18 NGUYỄN THÙY  DƯƠNG 26/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

19 VŨ ANH  DƯƠNG 27/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê -Yên Đức 2025   

20 NGUYỄN ÁNH  DƯƠNG 25/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đức Sơn - Yên Đức 2025   

21 VŨ THÙY  DƯƠNG 01/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Dương Đê - Yên Đức 2025   

22 MAI ANH  DUY 09/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

23 TRỊNH NGỌC  HÀ 28/01/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

24 HOÀNG TRUNG  HẢI 13/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn, -  Yên Đức 2025   

25 
PHẠM NGỌC 

BẢO  
HÂN 11/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồn Sơn, -  Yên Đức 2025 

  

26 
NGUYỄN 

TRỌNG  
HIẾU 05/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025 

  

27 PHẠM XUÂN  HÒA 31/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

28 VŨ XUÂN NHẬT  HOÀNG 05/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Dương Đê - Yên Đức 2025 

  

29 NGUYỄN THU  HỒNG 05/12/2014 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh  
Nữ Kinh Đồn Sơn, -  Yên Đức 2025 

  

30 VŨ ĐỨC  HUÂN 22/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê - Yên Đức 2025   

31 YÊN GIA  HUY 18/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Hoa Đồn Sơn - Yên Đức 2025   



32 HOÀNG GIA  HUY 22/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

33 PHẠM QUỐC  HUY 28/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

34 PHAN DUY  KHÁNH 14/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê - Yên Đức 2025   

35 PHẠM ANH  KHOA 26/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê - Yên Đức 2025   

36 TRỊNH CHÍ  KIÊN 02/01/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Đức Sơn -Yên Đức 2025   

37 VŨ ĐẶNG SƠN  LÂM 05/04/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

38 PHẠM HOÀI  LÂM 29/08/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê,  Yên Đức 2025   

39 TRẦN SƠN  LÂM 24/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đức Sơn - Yên Đức 2025   

40 
NGUYỄN THỊ 

MAI  
LAN 17/02/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025 

  

41 TRẦN QUANG  LÊ 24/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đức Sơn -Yên Đức 2025   

42 ĐINH HÀ  LINH 01/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Dương Đê - Yên Đức 2025   

43 NGUYỄN THÙY  LINH 25/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Dương Đê - Yên Đức 2025   

44 
NGUYỄN 

THANH  
LOAN 28/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025 

  

45 ĐOÀN VĂN  LONG 26/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

46 PHẠM HƯƠNG  LỰU 12/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Dương Đê - Yên Đức 2025   

47 
PHẠM ĐỖ 

PHƯƠNG 
 MAI 28/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025 

  

48 NGUYỄN NHẬT  MINH 23/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

49 TRỊNH ĐỨC  MINH 23/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

50 HOÀNG GIA  MINH 07/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   



51 NGUYỄN HÀ  MY 14/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đức Sơn - Yên Đức 2025   

52 
NGUYỄN 

KHÁNH  
NAM 07/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đức Sơn - Yên Đức 2025 

  

53 ĐỖ HOÀNG  NAM 17/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê,  Yên Đức 2025   

54 TRỊNH THỊ KIM  NGÂN 22/09/2013 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

55 NGUYỄN THẢO  NGUYÊN 29/10/2014 Đông Triều,  Quảng Ninh Nữ Kinh Đức Sơn - Yên Đức 2025   

56 PHẠM THANH  NHÀN 27/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

57 TRẦN MINH  NHẬT 19/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đức Sơn - Yên Đức 2025   

58 HOÀNG QUỐC  PHONG 19/10/2014 Cẩm Giàng - Hải Dương Nam Kinh Dương Đê,  Yên Đức 2025   

59 ĐOÀN ĐÌNH  PHONG 19/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

60 VŨ DUY  PHONG 08/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

61 NGUYỄN THÀNH PHÚC 10/12/2013 Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

62 ĐỖ TRƯỜNG  PHÚC 11/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê,  Yên Đức 2025   

63 MẠC HỮU  PHƯỚC 23/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê - Yên Đức 2025   

64 NGUYỄN MAI  PHƯƠNG 12/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

65 
LƯƠNG 

NGUYỄN MINH  
QUÂN 09/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025 

  

66 TRẦN ĐẠI  QUANG 05/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn -Yên Đức 2025   

67 ĐOÀN UY  QUYỀN 09/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

68 NGUYỄN MẠNH  QUYẾT 26/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

69 CHIÊU TẤN  SANG 15/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   



70 TRẦN THÁI  SƠN 26/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

71 PHẠM ĐỨC  TÂM 11/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

72 ĐÀO THỊ THANH THẢO 23/12/2014 Kinh môn - Hải Dương Nữ Kinh Dương Đê,  Yên Đức 2025   

73 TRỊNH PHƯƠNG  THẢO 12/11/2014 Đông Triều - Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

74 TRẦN THỊ PHƯƠNG THẢO 29/12/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

75 NGUYỄN MINH  THIỆN 15/12/2014 
Bênh viện Sản nhi Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025 

  

76 BÙI ĐỨC  THỊNH 17/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

77 NGUYỄN ANH  THƯ 28/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

78 ĐẶNG QUỲNH  THƯ 13/06/2014 Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Dương Đê,  Yên Đức 2025   

79 TRỊNH THỊ THU  THỦY 15/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

80 MẠC KIỀU  TRANG 06/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

81 ĐỖ THỊ HUYỀN  TRANG 24/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đồn Sơn - Yên Đức 2025   

82 TRẦN THỊ HUYỀN TRANG 10/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Dương Đê,  Yên Đức 2025   

83 NGUYỄN ĐỨC  TRÍ 29/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đức Sơn -Yên Đức 2025   

84 TRỊNH QUỐC  TRUNG 28/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

85 PHẠM TUẤN  TÚ 07/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

86 HOÀNG ANH  TUẤN 30/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Dương Đê,  Yên Đức 2025   

87 PHẠM THANH  TÙNG 02/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đồn  Sơn - Yên Đức 2025   

88 VŨ GIA  TƯỜNG 11/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Yên Khánh - Yên Đức 2025   

89 NGUYỄN QUANG VĂN 11/09/2014 Thủy Nguyên - Hải Phòng Nam Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   



90 NGUYỄN KHÁNH  VY '09/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đức Sơn -Yên Đức 2025   

91 PHẠM HÀ  VY 03/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Chí Linh - Yên Đức 2025   

(Ấn định danh sách này có 91 học sinh) 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS HOÀNG QUẾ NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

STT HỌ VÀ TÊN Ngày sinh 

Nơi sinh xã 

(phường, thị xã, 

tỉnh) 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú(Thôn, 

khu, xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

CT 

TH 

Ghi 

chú 

1 TRẦN NGỌC BẢO  AN 
10/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025 
  

2 HOÀNG BẢO  AN 
20/07/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

3 ĐÀO  AN 
23/05/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

4 ĐOÀN QUỐC  ÂN 
25/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

5 NGÔ HÙNG  ANH 
29/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

6 NGUYỄN BẢO  ANH 
26/09/2014 

Móng Cái-Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

7 LÊ TRÂM  ANH 
26/09/2014 

Bệnh viện Sản Nhi 

Quảng Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

8 NGUYỄN ĐỨC  ANH 
10/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

9 NGÔ DIỆU  ANH 
29/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

10 NGÔ TRÂM  ANH 
06/02/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   



11 NGUYỄN MINH  ANH 
09/11/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

12 NGUYỄN TUẤN  ANH 
25/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

13 VŨ HÀ  ANH 
28/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

14 LÊ HOÀNG  ANH 
14/02/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

15 TRẦN MINH  ANH 
09/06/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

16 NGUYỄN HOÀNG  ANH 
13/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

17 NGÔ NGỌC  ÁNH 
26/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

18 ĐÀO THẾ  BÁCH 
05/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

19 ĐỖ HẢI  BĂNG 
09/10/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

20 NGUYỄN GIA  BẢO 
12/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

21 ĐOÀN NGUYÊN  BẢO 
25/05/2014 

Bệnh viện sản nhi 

Bắc Giang 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

22 NGÔ GIA  BẢO 
07/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

23 NGÔ GIA  BẢO 
30/07/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

24 KHƯƠNG TIẾN  BẢO 
20/12/2014 

Bệnh viện Sản Nhi 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

25 NGÔ THỊ NGỌC  BÍCH 
19/11/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

26 NGUYỄN MINH  CÁT 
12/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

27 TÔ NGỌC  CHÂU 
03/07/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

28 NGUYỄN NGỌC CHI 23/12/2014 Bệnh viện phụ sản Hà Nữ Kinh Tràng Bạch - Hoàng 2025   



DIỆP  Nội Quế 

29 LÊ MINH  CHI 
11/07/2014 

Bệnh viện sản nhi 

Hưng Yên 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

30 TRẦN NGỌC BẢO  CHI 
06/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

31 BÙI ĐẶNG LINH  CHI 
23/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

32 

NGUYỄN THỊ 

QUỲNH  CHI 
05/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

33 PHẠM PHƯƠNG  CHI 
14/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

34 VŨ THẢO  CHI 
06/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

35 NGÔ LINH  ĐAN 
01/02/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

36 PHẠM HẢI  ĐĂNG 
15/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

37 NGÔ TIẾN  ĐẠT 
31/05/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

38 NGUYỄN NGỌC  DIỆP 
01/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

39 

HOÀNG GIA 

NGỌC  DIỆP 
27/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

40 NGUYỄN MINH  ĐỨC 
03/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

41 ĐẶNG TIẾN  DŨNG 
29/08/2014 

 Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

42 LƯU THỊ THÙY  DƯƠNG 
10/07/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

43 BÙI THÙY  DƯƠNG 
20/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

44 NGUYỄN GIÁP  DƯƠNG 
10/04/2014 

Quảng Yên - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

45 PHẠM THÙY  GIANG 
12/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   



46 ĐINH THỊ THÚY  HÀ 
19/08/2014 

Thanh Sơn - Phú Thọ 
Nữ 

Mườn

g 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

47 BÙI THU  HÀ 
29/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

48 NGUYỄN VIẾT  HÀ 
09/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

49 NGÔ NGỌC  HÂN 
09/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

50 BÙI NGỌC  HÂN 
21/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

51 BÙI GIA  HÂN 
21/06/2014 

Hạ Long - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

52 ĐINH THANH  HẰNG 
05/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

53 HOÀNG ANH  HIẾU 
26/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

54 NGUYỄN ĐỨC  HOÀN 
30/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

55 LƯU THIÊN  HOÀNG 
09/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

56 NGÔ VIỆT  HOÀNG 
26/02/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

57 NGUYỄN MẠNH  HÙNG 
29/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

58 NGÔ THÚY  HƯƠNG 
22/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

59 ĐẶNG DIỆU  HƯƠNG 
29/08/2014 

Bệnh viện đa khoa 

Lạng Sơn 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

60 BÙI LÊ  HUY 
01/07/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

61 NGUYỄN GIA  HUY 
07/11/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

62 PHÙNG QUANG  HUY 
08/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

63 NGÔ XUÂN  KHANG 18/02/2014 Uông Bí - Quảng Nam Kinh Nội Hoàng Đông - 2025   



Ninh Hoàng Quế 

64 ĐỖ BẢO  KHÁNH 
19/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

65 PHẠM BẢO  KHÁNH 
01/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

66 BÙI QUANG  KHÁNH 
18/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

67 VŨ DUY  KHÁNH 
03/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

68 VŨ KHẮC BẢO  KHÁNH 
19/09/2014 

Vĩnh Bảo - Hải phòng 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

69 NGÔ NAM  KHÁNH 
28/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

70 VŨ NGỌC  KHÁNH 
17/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

71 NGÔ MINH  KHÔI 
06/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

72 ĐOÀN TRUNG  KIÊN 
15/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

73 NGÔ GIA BẢO  LÂM 
14/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

74 NGUYỄN BẢO  LAN 
16/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

75 

NGUYỄN HOÀNG 

THẢO  LINH 
22/06/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

76 NGUYỄN GIA  LINH 
21/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

77 VŨ THỊ KHÁNH  LINH 
14/11/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

78 PHẠM PHƯƠNG  LINH 
09/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

79 HOÀNG GIA  LINH 
14/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

80 NGUYỄN THỊ HÀ  LINH 
25/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   



81 LÊ THỊ PHƯƠNG  LINH 
19/08/2014 

Nông Cống -Thanh 

Hóa 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

82 NGÔ THẢO  LINH 
14/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

83 

LƯU THỊ 

PHƯƠNG  LOAN 
21/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

84 BÙI TIẾN  LỢI 
20/02/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

85 VŨ BẢO  LONG 
06/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

86 ĐÀO DUY ĐỨC  LONG 
07/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

87 PHẠM HỮU  LƯỢNG 
06/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

88 TRẦN HƯƠNG  LY 
27/02/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

89 NGUYỄN NGỌC  MAI 
14/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

90 VŨ VĂN  MẠNH 
06/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

91 LÊ ĐỨC  MẠNH 
24/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

92 LƯU THÀNH  MINH 
03/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

93 NGUYỄN NGỌC  MINH 
03/11/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

94 NGUYỄN HÀ  MY 
15/01/2014 

Tứ Kỳ - Hải Dương 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

95 NGÔ DUY  NAM 
05/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

96 VŨ QUỲNH  NGA 
24/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

97 KIỀU KIM  NGÂN 
03/11/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

98 NGUYỄN NGỌC NGÂN 02/01/2014 Uông Bí - Quảng Nữ Kinh Tràng Bạch - Hoàng 2025   



BẢO  Ninh Quế 

99 NGUYỄN TRUNG  NGHĨA 
01/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

100 ĐỒNG THẢO  NGỌC 
19/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

101 PHẠM BẢO  NGỌC 
08/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

102 LƯU BẢO  NGỌC 
29/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

103 NGÔ MINH  NGỌC 
15/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

104 ĐỖ THỊ BÍCH  NGỌC 
28/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

105 HOÀNG KIM  NGỌC 
28/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Nùng 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

106 CAO THẢO  NGUYÊN 
15/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

107 NGUYỄN THẢO  NGUYÊN 
14/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

108 NGÔ THẢO  NGUYÊN 
31/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

109 DOÃN THẢO  NHI 
02/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

110 TÔ TUỆ  NHƯ 
21/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

111 ĐỖ TIẾN  PHONG 
27/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

112 NGÔ ANH  PHONG 
17/07/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

113 VŨ HỒNG  PHONG 
26/07/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

114 TRẦN ĐẠI  PHONG 
15/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

115 NGUYỄN CHẤN  PHONG 
25/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   



116 TRẦN TUẤN  PHONG 
04/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

117 NGUYỄN MẠNH  PHONG 
08/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

118 PHẠM NGỌC  PHONG 
09/07/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

119 NGUYỄN HOÀNG  PHÚC 
11/11/2014 

Cẩm Phả - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

120 MAI MINH  PHƯƠNG 05/01/2014 
Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 
2025 

KT vận 

động 

121 NGÔ PHÚ  QUÝ 
05/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

122 NGÔ KỲ  SƠN 
26/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

123 ĐOÀN VŨ BẢO  SƠN 
11/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

124 NGUYỄN THANH  TÂM 
26/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

125 ĐÀO THANH  TÂM 
08/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

126 ĐINH ĐỒNG VĂN  TẤN 
26/05/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

127 NGÔ QUỐC  THÁI 
03/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

128 NGÔ PHƯƠNG  THANH 
01/02/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

129 NGUYỄN ĐỨC  THÀNH 
22/05/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

130 NGUYỄN MINH  THÀNH 
23/02/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

131 NGÔ TIẾN  THÀNH 
26/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

132 MẠC PHƯƠNG  THẢO 
29/11/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

133 NGUYỄN THỊ THẢO 12/11/2014 Bệnh viện Phụ sản Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 2025   



DIỆU  Thái Bình 

134 NGUYỄN HOÀNG  THẢO 07/05/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 2025   

135 TRẦN LÊ ĐỨC  THIỆN 
01/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

136 VŨ PHẠM ANH  THƯ 
25/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

137 PHẠM ANH  THƯ 
23/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

138 NGUYỄN ĐỨC  THUẬN 
18/02/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

139 PHẠM HOÀI  THƯƠNG 
08/10/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

140 PHẠM THU  THỦY 
20/01/2014 

Bệnh viện phụ sản 

Hải Phòng 
Nữ Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

141 NGÔ MINH  TIẾN 
05/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

142 NGÔ QUỐC  TOÀN 
29/04/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

143 PHẠM THANH  TRÀ 
04/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

144 NGÔ THANH  TRÚC 
13/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Tây - 

Hoàng Quế 2025   

145 NGUYỄN MINH  TÚ 
29/12/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

146 TRẦN VĂN  TỰ 
25/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

147 ĐÀO ANH  TUẤN 
02/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

148 PHẠM ĐỨC  TUẤN 
09/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

149 NGUYỄN THANH  TÙNG 
01/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

150 HOÀNG MI  VÂN 
06/02/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   



151 LÊ HÀ THẢO  VÂN 
12/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

152 PHẠM QUỐC  VIỆT 
05/02/2014 

Uông Bí - Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

153 ĐOÀN TRUNG  VIỆT 01/03/2014 Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 2025   

154 ĐINH THẾ  VINH 
09/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

155 VŨ VĂN  VINH 
06/01/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

156 NGÔ QUANG  VINH 
17/09/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

157 NGÔ ĐÌNH  VĨNH 
28/03/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh Cổ Lễ - Hoàng Quế 

2025   

158 TRẦN VĂN HUY  VŨ 
21/08/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Quế Lạt - Hoàng 

Quế 2025   

159 NGUYỄN HUY  VŨ 
05/09/2014 

Bệnh viện sản nhi 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

160 TRẦN KIỀU  VY 
23/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

161 VŨ HÀ  VY 
07/04/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Nội Hoàng Đông - 

Hoàng Quế 2025   

162 

NGUYỄN TRẦN 

THẢO  VY 
10/06/2014 

Uông Bí - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tràng Bạch - Hoàng 

Quế 2025   

(Ấn định danh sách có 162 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI TÂY NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 
Dân tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm hoàn 

thành 

chương 

trình tiểu 

học 

Ghi 

chú 

1 ĐÀO TÂM AN 03/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

2 HOÀNG BẢO AN 22/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

3 HOÀNG  THỊ THÚY AN 18/10/2024 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

4 
LƯƠNG BẢO AN 15/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

5 MẠC THÁI AN 31/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

6 
TRẦN HOÀI AN 09/09/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

7 
ĐÀM NGỌC TRÂM ANH 07/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Cao Lan 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

8 
LÊ MINH ANH 08/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

9 NGUYỄN PHƯƠNG ANH 01/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 4, Hồng Thái Tây 2025   

10 
VŨ PHƯƠNG THẢO ANH 30/07/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

11 HOÀNG KIM BẢNG 26/10/2014 Phố Nối, Hưng Yên Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

12 ĐÀO TRẦN QUỐC BẢO 08/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

13 NGUYỄN GIA BẢO 19/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 4, Hồng Thái Tây 2025   



14 NGUYỄN GIA BẢO 30/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

15 NGUYỄN THÁI BẢO 13/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

16 
NGUYỄN HẢI BĂNG 28/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

17 NGUYỄN NGỌC BÍCH 25/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

18 NGUYỄN NGỌC THUỶ BÍCH 09/06/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

19 HOÀNG BÍCH CHÂM 24/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 3, Hồng Thái Tây 2025   

20 
NGUYỄN MINH CHI 21/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

21 
NGUYỄN QUỲNH CHI 17/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

22 
NGUYỄN QUỲNH CHI 25/08/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

23 TRẦN CẨM CHI 16/09/2014 Kinh Môn, Hải Dương Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

24 NGUYỄN CAO CHỨC 16/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

25 HOÀNG BÍCH DIỆP 31/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đám Bạc, Hồng Thái Tây 2025   

26 
HOÀNG VĂN DŨNG 22/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

27 BÙI ĐÔNG DƯƠNG 28/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

28 
LÊ HOÀNG DƯƠNG 18/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

29 
MẠC THUỲ DƯƠNG 06/07/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

30 NGUYỄN HẢI TÙNG DƯƠNG 15/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

31 
NGUYỄN THÙY DƯƠNG 16/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

32 
ĐÀO PHÚC ĐẠI 30/08/2014 

Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

33 NGUYỄN ĐOÀN TIẾN ĐẠT 03/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

34 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 09/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Đám Bạc, Hồng Thái Tây 2025   



35 ĐÀO NGỌC HẢI ĐĂNG 04/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

36 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 24/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

37 
NGUYỄN HƯƠNG GIANG 18/08/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

38 
LƯƠNG NGÂN HÀ 13/12/2014 

Bệnh viện phụ sản tỉnh 

Thái Bình Nữ Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

39 
YÊN NGỌC HẠNH 26/03/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Hoa 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

40 PHẠM THỊ HẰNG 05/01/2014  Ý Yên, tỉnh Nam Định Nữ Kinh Đám Bạc, Hồng Thái Tây 2025   

41 
NGUYỄN GIA HÂN 15/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

42 HOÀNG THIÊN HẬU 19/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam  Kinh  Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

43 HOÀNG THẢO HIỀN 03/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

44 HOÀNG TRUNG HIẾU 15/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 4, Hồng Thái Tây 2025   

45 
TRẦN TRUNG HIẾU 13/11/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

46 
HOÀNG THỊ THÁI HÒA 21/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

47 TRẦN HUY HOÀNG 24/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

48 NGUYỄN TRỌNG HÙNG 12/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

49 
ĐÀO GIA HUY 04/08/2014 

Khabarovsk, Liên Bang 

Nga Nam Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

50 ĐÀO GIA HUY 28/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

51 
HOÀNG GIA HUY 20/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

52 
NGUYỄN THỊ THANH HUYỀN 14/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

53 
ĐỖ MẠNH HƯNG 09/10/2014 Tiên Du, Bắc Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

54 
NGUYỄN GIA HƯNG 

19/10/2021

4 
 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Lâm Xá 4, Hồng Thái Tây 2025   

55 
NGUYỄN MẠNH HƯNG 02/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   



56 ĐÀO MINH KHANG 28/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam  Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

57 ĐÀO TUẤN KHANG 18/10/2024 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

58 HOÀNG ĐĂNG KHÁNH 03/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

59 LÊ DUY KHÁNH 13/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

60 NGUYỄN DUY KHÁNH 25/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

61 
TRẦN MINH KHÁNH 08/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

62 HOÀNG ĐĂNG KHOA 08/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 4, Hồng Thái Tây 2025   

63 NGUYỄN DUY KHOA 23/08/2014 
Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

64 BÙI TUẤN KIỆT 29/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

65 TRẦN TUẤN KIỆT 06/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

66 
BÙI THỊ NGỌC LAN 17/09/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ  Kinh  Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

67 
NGUYỄN MAI LAN 14/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

68 NGUYỄN THỊ NGỌC LAN 17/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

69 PHẠM TÙNG LÂM 02/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

70 
ĐÀO THÙY LINH 06/02/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

71 
ĐINH GIA LINH 06/10/2014 

Bệnh viện E Trung 

Uơng Nữ Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

72 
HÀ HẢI LINH 03/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

73 NGUYỄN GIA LINH 27/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

74 
NGUYỄN LÂM NHẬT LINH 22/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

75 
TRỊNH GIA LINH 02/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

76 
VŨ BÍCH LOAN 26/07/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   



77 TRẦN HOÀNG LONG 08/11/2014 Ba Chẽ, Quảng Ninh Nam Kinh Đám Bạc, Hồng Thái Tây 2025   

78 BÙI GIA LỢI 18/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

79 HOÀNG NHẬT MAI 20/10/2014  Kim Thành, Hải Dương Nữ  Kinh  Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

80 
TRẦN TIẾN MẠNH 07/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

81 MẠC CÔNG MINH 23/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

82 
NGÔ BẢO NGỌC MINH 12/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

83 TRẦN ANH MINH 22/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 3, Hồng Thái Tây 2025   

84 
TRẦN GIA MINH 25/09/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

85 
TRẦN NHẬT MINH 08/05/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

86 
TRẦN THỊ NGỌC MƠ 27/11/2014  Anh Sơn, Nghệ An Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

87 NGÔ TRÀ MY 10/04/2014 Bãi Cháy, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 3, Hồng Thái Tây 2025   

88 NGUYỄN THỊ TRÀ MY 27/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

89 
TRẦN HẢI NAM 22/12/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

90 HOÀNG TRỌNG NGHĨA 23/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam  Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

91 
HOÀNG LÊ KHÁNH NGỌC 20/01/2014 

 Tiên Lãng, thành phố 

Hải Phòng Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

92 
NGÔ BẢO NGỌC 27/06/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

93 NGUYỄN THỊ KHÁNH NGỌC 12/08/2014  Bình Liêu, Quảng Ninh  Nữ Sán Chỉ Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

94 NGUYỄN VY BẢO NGỌC 21/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 3, Hồng Thái Tây 2025   

95 
HỒ VIẾT BẢO 

NGUYÊ

N 23/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

96 
VŨ THẢO 

NGUYÊ

N 25/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

97 
NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 03/11/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   



98 NGUYỄN THÀNH NHÂN 30/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

99 MẠC THỊ TUYẾT NHI 05/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

100 
NGUYỄN MINH NHI 24/11/2014 

 Thủy Nguyên, Hải 

Phòng Nữ Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

101 
NGUYỄN THỊ YẾN NHI 28/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

102 NGUYỄN TRẦN THẢO NHI 28/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

103 
TRẦN HỒNG NHUNG 28/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

104 
NGUYỄN DUY PHONG 23/04/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

105 
NGUYỄN THANH PHONG 19/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

106 
ĐOÀN XUÂN PHÚC 19/09/2014 

Bệnh viện A, tỉnh Thái 

Nguyên Nam Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

107 ĐỖ ĐỨC PHÚC 10/01/2014 Ostrava - Cộng hòa Séc Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

108 MẠC VŨ KHANG PHÚC 18/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 3, Hồng Thái Tây 2025   

109 NGUYỄN MINH PHÚC 07/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

110 
HOÀNG THỊ THANH 

PHƯƠN

G 28/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

111 
LÊ LAN 

PHƯƠN

G 08/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

112 
BÙI HẢI QUÂN 12/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

113 NGUYỄN MINH QUÂN 23/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

114 NGUYỄN MINH QUÂN 12/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

115 HOÀNG THẾ QUYỀN 16/10/2014  Bãi Cháy, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

116 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 13/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

117 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 06/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

118 TRẦN THỊ DIỄM QUỲNH 24/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   



119 VŨ NHƯ QUỲNH 22/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

120 
BÙI THÁI SƠN 25/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

121 
DƯƠNG NGỌC SƠN 23/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

122 BÙI THANH TÂM 24/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

123 HOÀNG THẢI THANH 21/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

124 
DƯƠNG PHÚC THÀNH 

03/09/2021

4 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

125 

ĐỖ CÔNG THÀNH 06/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025 

Khu

yết 

tật 

126 
HOÀNG NGỌC THẢO 10/06/2014 

Bệnh viện phụ sản 

Trung Uơng Nữ Kinh Lâm Xá 3, Hồng Thái Tây 2025   

127 MẠC NGỌC HƯƠNG THẢO 19/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

128 
NGUYỄN MAI 

PHƯƠNG THẢO 04/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

129 NGUYỄN PHƯƠNG THẢO 16/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

130 
NGUYỄN THỊ THU THẢO 06/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

131 VŨ ĐÌNH THĂNG 06/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

132 
TẠ TIẾN THẮNG 10/07/2013 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

133 
ĐỖ THÀNH THẾ 23/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

134 BÙI TUỆ THIÊN 24/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

135 
NGUYỄN VŨ QUANG THIÊN 23/08/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

136 TRẦN QUỐC THỊNH 29/07/2012 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

137 BÙI XUÂN THỌ 02/02/2013 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

138 HOÀNG VŨ MINH THƯ 18/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đám Bạc, Hồng Thái Tây 2025   

139 MẠC NGUYỄN ANH THƯ 02/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   



140 NGUYỄN MINH THƯ 22/09/2014 Thanh Miện, Hải Dương Nữ Kinh Đám Bạc, Hồng Thái Tây 2025   

141 ĐÀO THỊ THU TRANG 22/01/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

142 NGUYỄN THỊ THU TRANG 09/05/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Đám Bạc, Hồng Thái Tây 2025   

143 BÙI MINH TÚ 06/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 2, Hồng Thái Tây 2025   

144 ĐINH CÔNG TÚ 14/03/2014 Văn Chấn,  Yên Bái Nam Mường Lâm Xá 3, Hồng Thái Tây 2025   

145 
NGUYỄN TRƯỜNG TÚ 08/12/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

146 VŨ GIA TUỆ 26/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 5, Hồng Thái Tây 2025   

147 NGUYỄN ĐÌNH TÙNG 04/10/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

148 
NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT 29/09/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nữ Kinh 
Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

149 HOÀNG QUỐC VIỆT 31/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

150 
NGUYỄN ANH VINH 28/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

151 
NGUYỄN QUANG VINH 08/07/2014 

 Đông Triều, Quảng 

Ninh Nam Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

152 
TRẦN PHÚC VINH 18/09/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

153 TRẦN THÀNH VINH 21/07/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 3, Hồng Thái Tây 2025   

154 NGUYỄN TRIỀU VƯƠNG 24/02/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

155 VŨ THỊ TRÚC XINH 12/03/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 1, Hồng Thái Tây 2025   

156 NGUYỄN HẢI YẾN 10/12/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Lâm Xá 6, Hồng Thái Tây 2025   

157 
TRẦN HOÀNG YẾN 06/04/2014 Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hoành Mô, Hồng Thái 

Tây 2025   

          (Ấn định danh sách có 157 học sinh) 

 

 

 

 



 

 

 

 

          

  

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG THCS HỒNG THÁI ĐÔNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

(Học 

sinh 

diện 

khuyết 

tật, ưu 

tiên…) 

 

1 NGUYỄN BÌNH AN 19/11/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

2 PHẠM TRƯỜNG AN 25/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

3 ĐÀO LONG AN 23/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

4 BÙI BẢO AN 15/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

5 ĐOÀN VŨ HOÀI AN 11/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Phường Phương Đông, thành 

phố Uông Bí, tỉnh Quảng 

Ninh 

2025   
 

6 NGUYỄN HÀ ANH 26/12/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

7 ĐỖ THỊ PHƯƠNG ANH 05/02/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn Yên Dưỡng-Xã Hồng 

Thái Đông-Đông Triều- 
2025   

 



Quảng Ninh 

8 BÙI KIM ANH 15/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Yên Dưỡng, Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

9 LÊ PHƯƠNG BẢO ANH 07/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Khu Phong Thái- Phương 

Nam- Uông Bí- Quảng Ninh 
2025   

 

10 BÙI ĐOÀN NGỌC ANH 15/03/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hồng Thái Đông – Đông 

Triều – Quảng Ninh. 
2025   

 

11 NGUYỄN BẢO ANH 13/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hồng Thái Đông- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

 

12 VƯƠNG LAN ANH 10/05/2014 
Bệnh viện Bưu Điện - 

Hà Nội 
Nữ Kinh 

Tân Lập, Hồng Thái Đông, 

Đông Triều, Quảng Ninh 
2025   

 

13 ĐỖ NGỌC ÁNH 22/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

14 
NGUYỄN THỊ 

NGỌC 
ÁNH 12/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

15 TRẦN TRỌNG ÂN 24/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

16 NGUYỄN GIA BẢO 23/06/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

17 BÙI TRUNG TIẾN BẢO 04/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Tân Lập, xã Hồng Thái 

Đông, thị xã Đông Triều, 

tỉnh Quảng Ninh 

2025   
 

18 NGUYỄN CHÍ BẢO 28/03/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

19 TƯỜNG GIA BẢO 31/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

20 MAI XUÂN ANH BẢO 29/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Vĩnh Thái, Hồng Thái Đông, 

Đông Triều, Quảng Ninh 
2025   

 

21 ĐỖ GIA  BẢO 17/05/2014 
Bệnh viện Phụ sản Hải 

Dương  
Nam Kinh 

Thượng Thông - Hồng Thái 

Đông - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   
 



22 NGUYỄN PHAN BÌNH 17/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

23 ĐÀO TIẾN BÌNH 08/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

24 NGUYỄN VIỆT CƯỜNG 10/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Dưỡng-Tân Yên- Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

25 VŨ ĐỨC BẢO CƯỜNG 03/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

26 
NGUYỄN THỊ 

QUỲNH 
CHI 28/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

27 PHẠM QUẾ CHI 20/02/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

28 TRẦN KIM CHI 11/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Yên Dưỡng-Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 

29 ĐỖ THỊ MAI CHI 10/03/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

30 TRẦN THỊ DIỆP CHI 08/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hồng Thái Đông- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

 

31 
NGUYỄN THỊ 

KHÁNH 
CHI 19/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

Đông Triều-Quảng Ninh 
2025   

 

32 NGUYỄN KHÁNH CHI 18/08/2014 
Bệnh viện phụ sản Hải 

Phòng 
Nữ Kinh 

Dốc Đỏ 1-Phương Đông-

Uông Bí - Quảng Ninh 
2025   

 

33 TRẦN THỊ QUỲNH CHI 14/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Dưỡng, Xã Hồng Thái 

Đông-ĐT_QN 
2025   

 

34 LÊ KHÁNH CHI 11/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

35 
NGUYỄN NGỌC 

BẢO 
CHI 03/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

36 PHẠM THỊ HẢI CHUYỀN 13/01/2014 Yên Khánh- Ninh Bình Nữ Kinh 
Yên Dưỡng, Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 
2025   

 



Ninh 

37 PHẠM ĐÌNH DOANH 06/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

38 TRỊNH THÙY DUNG 03/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hồng Thái Đông- Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

39 NGUYỄN TIẾN DŨNG 10/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông- Hồng 

Thái Đông- Đông Triều- 

Quảng Ninh 

2025   
 

40 VŨ ANH DŨNG 22/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

41 LÊ HOÀNG DŨNG 26/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

42 ĐỖ ĐÔNG DƯƠNG 22/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

43 ĐỖ THÙY DƯƠNG 12/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

44 TRẦN THỊ THÙY DƯƠNG 10/11/2014  Lục Nam, Bắc Giang Nữ Kinh 
Tân Yên, Hồng Thái Đông, 

Đông Triều, Quảng Ninh 
2025   

 

45 ĐINH THỊ THÙY DƯƠNG 11/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Yên Dưỡng-Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 

46 NGUYỄN VĂN ĐẠI 07/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

47 HOÀNG LINH ĐAN 17/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thượng Thông- Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 

48 LÊ THỊ LINH ĐAN 29/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

49 LÊ THÀNH ĐẠT 04/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 



50 NGUYỄN HỮU ĐẠT 21/08/2014 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Quảng Ninh 
Nam Kinh 

Yên Dưỡng, Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 

51 TRẦN LÊ MINH ĐỨC 30/03/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 1, khu Yên Cư, Phường 

Đại Yên, TP Hạ Long 
2025   

 

52 LƯU TRƯỜNG GIANG 20/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

53 LÊ NGỌC MINH GIANG 11/02/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thượng Thông- Hồng Thái 

Đông – Đông Triều – Quảng 

Ninh. 

2025   
 

54 VI LÊ HƯƠNG GIANG 27/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Vi Văn Dũng-Vĩnh Thái , 

Hồng Thái Đông, Đông 

Triều, Quảng Ninh 

2025   
 

55 ĐỖ THỊ THU GIANG 30/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Yên Dưỡng - Hồng Thái 

Đông - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   
 

56 PHÙNG HƯƠNG GIANG 26/09/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

57 NGUYỄN DƯƠNG GIÁP 02/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

58 PHẠM KHÁNH HÀ 28/11/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Yên Dưỡng - Hồng Thái 

Đông - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   
 

59 NGUYỄN NGỌC HÂN 10/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

60 PHẠM GIA HÂN 27/01/2014 
Bệnh viện Phụ sản Nam 

Định 
Nữ Kinh 

 Yên Dưỡng- Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 

61 VŨ HOÀNG HIỆP 05/11/2014 
Bệnh viện Phụ sản Nam 

Định 
Nam Kinh 

Xóm 5, Nam Dương, Nam 

Trực, Nam Định 
2025   

 

62 BÙI HOÀNG MINH HIẾU 14/12/2013  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 



63 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 08/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

64 VŨ ĐÌNH HIẾU 31/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Vĩnh Thái - Xã Hồng 

Thái Đông - Đông Triều- 

Quảng Ninh 

2025   
 

65 NGUYỄN ĐỨC TRÍ HIẾU 03/02/2014 Tiền Hải - Thái Bình Nam Kinh 

Thôn Yên Dưỡng- Xã Hồng 

Thái Đông-Đông Triều- 

Quảng Ninh 

2025   
 

66 NGUYỄN PHÚC HÒA 14/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên, Hồng Thái Đông, 

Đông Triều, Quảng Ninh 
2025   

 

67 VŨ XUÂN HOÀN 26/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

68 NGUYỄN MẠNH HÙNG 27/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

69 BÙI ĐỨC HÙNG 10/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

70 ĐẶNG HẢI MẠNH HÙNG 30/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

 

71 NGUYỄN GIA HUY 15/12/2014  Lục Nam - Bắc Giang Nam Kinh 
Cẩm Lý, Lục Nam, Bắc 

Giang 
2025   

 

72 TẠ QUANG HUY 04/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

73 NGUYỄN QUANG HUY 29/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 2, Đồng Minh - Phương 

Đông 
2025   

 

74 NGUYỄN KHÁNH HUYỀN 04/02/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

75 PHẠM KHÁNH HƯNG 07/08/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tân Yên - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

76 NGÔ THỊ THU HƯƠNG 13/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

77 VŨ TUẤN KIỆT 11/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thượng Thông - Hồng Thái 

Đông - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   
 



78 ĐỖ HUY KHÁNH 25/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

79 PHẠM NGỌC KHÁNH 22/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Tân Yên  - Hồng Thái 

Đông - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   
 

80 VŨ BẢO KHÁNH 10/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

81 BẾ DUY KHÁNH 14/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Tày 
Thượng Thông- Hồng Thái 

Đông- ĐT-QN 
2025   

 

82 PHẠM TRƯỜNG KHÁNH 25/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

83 VƯƠNG BẢO KHÁNH 27/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

84 TRẦN ĐĂNG KHOA 06/07/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Yên Dưỡng - Xã Hồng 

Thái Đông-Đông Triều- 

Quảng Ninh 

2025   
 

85 
NGUYỄN THỊ 

BÍCH 
LA 06/01/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

86 PHẠM MAI LAM 10/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

87 LÊ NGỌC LAN 12/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

Đông Triều- Quảng Ninh 
2025   

 

88 PHẠM NGỌC LAN 28/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Yên Dưỡng , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

89 TRẦN PHÚ LÂM 05/03/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

 

90 PHẠM KHÁNH LINH 31/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

91 NGUYỄN HÀ LINH 01/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 



92 
BÙI NGUYỄN 

KHÁNH 
LINH 13/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Hồng Thái Đông- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

 

93 NGUYỄN THÙY LINH 02/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

94 BÙI HUY LONG 30/12/2014 
Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Phương Chử Bắc, Xã 

Trường Thành, Huyện An 

Lão, Hải Phòng 

2025   
 

95 BÙI THÀNH LONG 27/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

96 
NGUYỄN KHÁNH 

HOÀNG 
LONG 27/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thượng Thông- Hồng Thái 

Đông - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   
 

97 TRẦN BẢO LONG 04/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Vĩnh Thái, Hồng Thái Đông, 

Đông Triều, Quảng Ninh 
2025   

 

98 NGUYỄN ĐỨC LONG 07/02/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

99 LƯƠNG NGỌC MAI 27/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

100 NGUYỄN THANH MAI 15/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
vĩnh Thái-Hồng Thái Đông - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

101 NGUYỄN HOÀNG MAI 19/03/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

102 BÙI XUÂN MAI 23/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

103 LÊ THANH MAI 22/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

104 ĐỖ QUANG MINH 18/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

105 LÊ THÀNH MINH 13/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Dưỡng- Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 



106 PHẠM BÌNH MINH 30/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Yên Dưỡng - Xã Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

107 NGUYỄN NHẬT MINH 12/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

108 KIỀU NHẬT MINH 29/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Dưỡng , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

109 NGUYỄN NHẬT MINH 12/03/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

110 ĐINH QUANG MINH 24/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thanh Sơn - Uông Bí - 

Quảng Ninh 
2025   

 

111 ĐỒNG BẢO MINH 15/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Xã Hồng Thái Đông- ĐT- 

QN 
2025   

 

112 ĐẶNG THU MY 07/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông -Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

113 ĐẶNG HÀ MY 23/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

114 NGUYỄN THẢO MY 18/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thượng Thông-Hồng Thái 

Đông - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   
 

115 LÊ CHÍ NAM 13/11/2014 Buôn Hồ - Đăk lăk Nam Kinh 
Hồng Thái Đông- Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

 

116 NGUYỄN HẢI NAM 26/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

117 BÙI HOÀNG NAM 20/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Dưỡng, Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

118 HOÀNG BẢO NAM 29/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

119 NGUYỄN VŨ NAM 24/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Vĩnh Thái - Hồng Thái 

Đông- Đông Triều-Quảng 
2025   

 



Ninh 

120 NGUYỄN THANH NGA 02/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Yên Dưỡng-Hồng Thái 

Đông - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   
 

121 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 16/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

122 PHẠM BẢO NGỌC 11/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Yên Dưỡng - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

123 BÙI KHÁNH NGỌC 11/11/2014 
Bệnh viện phụ sản Hải 

Phòng 
Nữ Kinh Lê Chân - TP Hải Phòng 2025   

 

124 LÊ THẢO NGUYÊN 13/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

125 PHẠM TRUNG NGUYÊN 04/03/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Dưỡng, Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 

126 NGUYỄN ÁNH NGUYỆT 22/02/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

127 TRƯƠNG THIỆN NHÂN 16/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

128 NGUYỄN NGỌC NHI 08/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thanh Sơn- Uông Bí- Quảng 

Ninh 
2025   

 

129 LÊ LINH NHI 31/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thượng Thông, Hồng Thái 

Đông- Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

130 NGUYỄN LINH NHI 22/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

131 PHẠM BẢO NHI 23/07/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

132 NGUYỄN THẢO NHI 01/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Yên Dưỡng -  Hồng Thái 

Đông- Đông Triều - Quảng 

Ninh  

2025   
 



133 NGUYỄN NGỌC NHUNG 15/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Yên Dưỡng - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

134 NGUYỄN THẢO NHƯ 26/02/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

135 LÊ CÔNG PHONG 28/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

136 TRẦN NGUYÊN PHONG 02/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên, Hồng Thái Đông, 

Đông Tiều, Quảng Ninh 
2025   

 

137 PHẠM TUẤN PHONG 25/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Lập- Hồng Thái Đông - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

138 NGUYỄN XUÂN PHÚC 16/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

139 PHẠM ĐÌNH PHÚC 13/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Dưỡng, Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

140 PHẠM MINH PHƯƠNG 06/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tràng Bạch - Hoàng Quế - 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

141 TRẦN MINH QUANG 23/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

142 TRẦN MINH QUANG 30/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Tổ 2 - Đồng Minh - Phương 

Đông - Uông Bí- Quảng 

Ninh 

2025   
 

143 NGUYỄN HỒNG QUÂN 23/07/2014 
Bãi Cháy, tỉnh Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

144 NGUYỄN HOÀNG QUÂN 13/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

145 NGUYỄN NHƯ QUỲNH 18/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Lập - Hồng Thái Đông - 

Đông Triều -Quảng Ninh 
2025   

 

146 VŨ NHƯ QUỲNH 15/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Điền Công 2 - Trương 

Vương - Uông Bí - Quảng 

Ninh 

2025   
 



147 NGUYỄN ĐỨC TÀI 08/07/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

Đông Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

148 ĐOÀN NGÔ XUÂN TÀI 13/09/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

149 NGUYỄN ĐỨC TÀI 27/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Duy Tân - Kinh môn - Hải 

Dương 
2025   

 

150 LÊ THANH TÂM 21/08/2014 Gia Bình, Bắc Ninh Nữ Kinh 

Thôn Đìa, Xã Bình Dương, 

huyện Gia Bình, tỉnh Bắc 

Ninh 

2025   
 

151 TRẦN QUANG TIẾN 14/03/2012  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Dưỡng - Hồng Thái 

Đông - Đông Triều - Quảng 

Ninh 

2025   
 

152 ĐINH MINH TOÀN 15/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Dưỡng , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

153 NGUYỄN ANH TUẤN 18/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Yên Dưỡng , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

154 ĐỖ THANH TÙNG 10/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

155 TRỊNH THANH TÙNG 10/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

156 LƯƠNG THỊ ÁNH TUYẾT 26/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

157 LÃNH NGỌC THÁI 29/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

158 NGUYỄN TIẾN THÀNH 06/08/2008  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông, xã 

Hồng Thái Đông, thị xã 

Đông triều, tỉnh Quảng Ninh. 

2025   
 

159 PHẠM ĐÌNH THÀNH 10/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Yên Dưỡng - Hồng 

Thái Đông- Đông Triều- 

Quảng Ninh 

2025   
 

160 ĐỖ KIẾN THÀNH 13/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Then Tân Yên, Xã Hồng 

Thái Đông-Đông Triều - 
2025   

 



Quảng Ninh 

161 NGÔ ĐỨC THÀNH 25/02/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Xã Hồng Thái Đông-Đông 

Triều- Quảng Ninh 
2025   

 

162 BÙI THANH THẢO 23/02/2014 
Quảng Yên, Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Yên Dưỡng - Hồng Thái 

Đông - ĐT - QN 
2025   

 

163 
NGUYỄN 

PHƯƠNG 
THẢO 15/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Vĩnh Thái - xã Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

164 HOÀNG NGỌC THẢO 13/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐôngTriều - Quảng Ninh 
2025   

 

165 NGUYỄN THANH THẢO 01/01/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Hồng Thái Đông - Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

166 BÙI HƯƠNG THẢO 04/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Vĩnh Thái - Xã Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

167 ĐỖ PHƯƠNG THẢO 08/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

168 NGÔ DIỆU THẢO 18/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Vĩnh Thái - Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 

169 ĐỖ NGỌC THẮNG 11/03/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

Đông Triều -  Quảng Ninh 
2025   

 

170 ĐOÀN QUỐC THẾ 26/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐôngTriều-Quảng Ninh 
2025   

 

171 
NGUYỄN 

TRƯỜNG 
THIÊN 18/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

172 PHẠM ANH THƠ 16/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Yên Dưỡng , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

173 VŨ ANH THƠ 11/11/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 

174 LÊ ANH THƯ 16/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Tân Yên- Hồng Thái Đông- 

ĐT-QN 
2025   

 



175 NGUYỄN ANH THƯ 29/10/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Yên Dưỡng, Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 

176 NGUYỄN NGỌC TRÀ 27/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông - Đông Triều - 

Quảng Ninh 

2025   
 

177 LÊ QUỲNH TRANG 24/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Thôn Tân Yên - Hồng Thái 

Đông- Đông Triều- Quảng 

Ninh 

2025   
 

178 
NGUYỄN PHẠM 

KIỀU 
TRANG 19/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 

Vĩnh Thái , Hồng Thái 

Đông, Đông Triều, Quảng 

Ninh 

2025   
 

179 NGUYỄN THANH TRÚC 18/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông  
2025   

 

180 TRẦN THÀNH TRUNG 12/05/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Thôn Thượng Thông - Hồng 

Thái Đông  
2025   

 

181 PHẠM XUÂN TRƯỜNG 16/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Hồng Thái Đông- ĐT- QN 2025   
 

182 VŨ LỆ UYÊN 22/03/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Lập, Hồng Thái Đông 2025   
 

183 VŨ THỊ THẢO VÂN 13/08/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Xã Hồng Thái Đông- Đông 

Triều - Quảng Ninh 
2025   

 

184 NGUYỄN BẢO VI 12/02/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Yên- Hồng Thái Đông 2025   
 

185 ĐOÀN QUANG VINH 30/04/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tổ 5, Khu 11, Thanh Sơn, 

Uông Bí, Quảng Ninh 
2025   

 

186 NGUYỄN THÀNH VINH 18/12/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh 
Tân Lập, xã Hồng Thái 

Đông 
2025   

 

187 NGUYỄN CÔNG VINH 02/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nam Kinh Vĩnh Thái , Hồng Thái Đông 2025   
 

188 PHẠM PHƯƠNG VY 29/01/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Yên- Hồng Thái Đông 2025   
 

189 VŨ NGỌC NHƯ Ý 26/07/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh 
Yên Dưỡng, Hồng Thái 

Đông 
2025   

 



190 PHẠM HẢI YẾN 01/06/2014  Uông Bí - Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Lập - Hồng Thái Đông  2025   
 

 

(Ấn định danh sách có 190 HS) 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TH&THCS TÂN VIỆT NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

T

T 
Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh ( xã( phường), 

huyện, tỉnh) 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú ( 

thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

Tiểu 

học 

Ghi 

chú 

 
1 PHẠM HOÀI AN 29/12/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

2 NGUYỄN ĐỨC ANH 23/07/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

3 NGUYỄN THÁI BẢO 08/12/2013  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành 2, Việt Dân 2025    

4 NGUYỄN BẢO CHÂU 26/04/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

5 KHỔNG QUỲNH CHI 15/05/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Lập, Việt Dân 2025    

6 NGUYỄN NGỌC DIỆP 02//09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

7 
TRƯƠNG NGỌC DIỆP 26/08/2014 

Bệnh viện đa khoa Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh Tân Thành 2, Việt Dân 

2025    

8 KHỔNG NHẤT DUY 11/05/2014 Kinh Môn- Hải Dương Nam Kinh Tân Lập, Việt Dân 2025    

9 CAO THÀNH ĐẠT 05/01/2014  Móng Cái, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Lập, Việt Dân 2025    

10 NGÔ THÀNH ĐẠT 12/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

11 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 21/05/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành 2, Việt Dân 2025    

12 PHẠM ĐỨC ĐĂNG 21/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Lập, Việt Dân 2025    

13 BÙI THANH HẰNG 25/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

14 NGUYỄN THỊ THU HẰNG 10/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Khu 6, Đức Chính 2025    



15 NGUYỄN THU HIỀN 22/02/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

16 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 16/12/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

17 NGUYỄN VĂN HÙNG 20/09/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

18 NGUYỄN VIỆT HÙNG 11/11/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

19 ĐỖ TRƯỜNG GIANG 15/10/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

20 

NGUYỄN ĐẶNG MINH 

KHANG 30/10/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh 
Hổ Lao, Việt Dân 

2025    

21 PHAN HUY KHÁNH 04/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

22 NGUYỄN DUY KHÔI 16/07/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

23 TRẦN ĐỨC KIÊN 01/10/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Khu 6, Đức Chính 2025    

24 NGUYỄN ĐỨC LÂM 10/09/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

25 NGUYỄN HỒNG LIÊN 30/07/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Lập, Việt Dân 2025    

26 VŨ TUỆ LINH 23/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Lập, Việt Dân 2025    

27 
HOÀNG TRUNG NGHĨA 16/02/2014 

 Uông Bí, Quảng Ninh 
Nam 

Sán 

Dìu 
Hổ Lao, Việt Dân 

2025    

28 LÊ BÍCH NGỌC 25/04/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

29 PHẠM BẢO NGỌC 29/01/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

30 HOÀNG TIẾN NHẤT 09/08/2013  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành 2, Việt Dân 2025    

31 LÊ XUÂN NHẬT 22/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

32 LÊ TUẤN MINH 11/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

33 NGUYỄN LONG NHẬT 25/06/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

34 NÔNG ĐÌNH PHONG 12/12/2013  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Tày Phúc Đa, Việt Dân 2025    

35 NGUYỄN THANH PHÚC 09/09/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

36 LƯU NHẬT QUANG 24/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

37 
TỐNG TRẦN HẢI QUÂN 20/11/2014 

 Đông Triều- Quảng Ninh 
Nam 

Cao 

Lan 
Tân Lập, Việt Dân 

2025    

38 LÊ BẢO SƠN 20/08/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Tân Lập, Việt Dân 2025    

39 ĐINH ĐĂNG THAO 20/04/2014  Kim Bảng- Hà Nam Nam Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    



40 TRẦN PHƯƠNG THẢO 01/06/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Lập, Việt Dân 2025    

41 BÙI PHƯƠNG THẢO 25/05/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

42 TRẦN THU THỦY 18/01/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

43 VŨ LÊ ANH THƯ 10/11/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

44 NGUYỄN HUY TIẾN 19/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

45 NGUYỄN THỊ THU TRANG 21/10/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Khu 6, Đức Chính 2025    

46 NGUYỄN ĐÔNG TRÀ 09/02/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

47 NGUYỄN BẢO TRÂM 12/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Kinh Hổ Lao, Việt Dân 2025    

48 TỐNG LÊ ANH THƯ 24/10/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nữ Kinh Tân Lập, Việt Dân 2025    

49 
NGUYỄN PHÚ TRƯỜNG 13/03/2014 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Long 

An 
Nam Kinh Phúc Đa, Việt Dân 

2025    

50 BÙI QUANG VINH 22/01/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Khu 6, Đức Chính 2025    

51 LÊ QUANG VINH 08/02/2014  Đông Triều- Quảng Ninh Nam Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

52 NGUYỄN THÀNH VINH 21/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Tân Thành 2, Việt Dân 2025    

53 TRẦN THANH MINH VỸ 13/01/2014 Ô Môn, Cần Thơ Nam Kinh Phúc Đa, Việt Dân 2025    

(Ấn định danh sách có 53 HS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TH&THCS VIỆT DÂN NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Nơi sinh xã 

(phường), huyện, 

tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú 

(Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chương 

trình 

tiểu học 

Ghi 

chú 

1 NGUYỄN THUẬN AN 01/01/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

2 PHẠM MINH  AN 24/02/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Đông An - Việt 

Dân 
2025 

  

3 PHẠM NGỌC ANH 07/01/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Đông An - Việt 

Dân 
2025 

  

4 NGUYỄN TRÂM  ANH 12/03/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn - Đông An -  

Việt Dân 
2025 

  

5 NGUYỄN DIỆP  ANH 24/09/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

6 NGUYỄN HOÀNG  ANH 11/10/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

7 HOÀNG BẢO  ANH 27/04/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Đồng Ý- Việt 

Dân 
2025 

  

8 NGUYỄN ĐỨC  BẢO 20/01/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Đông An- Việt 

Dân 
2025 

  

9 ĐỖ PHẠM GIA  BẢO 17/02/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng- 

Việt Dân 
2025 

  

10 TRẦN THỊ NGỌC  BÍCH 22/09/2014 Uông Bí  - Quảng Nữ Kinh Thôn Khê Thượng- 2025   



Ninh Việt Dân 

11 NGUYỄN NGỌC  BÍCH 29/06/2014 
Hạ Long - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

12 NGUYỄN THỊ HÀ  CHI 21/12/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

thôn Phúc Thị - Việt 

Dân 
2025 

  

13 NGUYỄN QUỲNH  CHI 31/07/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Tân Thành- Việt 

Dân 
2025 

  

14 NGUYỄN HÀ  CHI 10/03/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Phúc Thị - Việt 

Dân 
2025 

  

15 ĐỖ THẢO  CHI 03/09/2014 Đoan Hùng- Phú Thọ Nữ Kinh 
Thôn Khê Thượng- 

Việt Dân 
2025 

  

16 PHẠM TIẾN  ĐẠT 23/01/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Đồng Ý- Việt 

Dân 
2025 

x 

17 ĐẶNG THÙY  DƯƠNG 24/11/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thanh Bình- 

Việt Dân 
2025 

  

18 NGUYỄN THỊ THÙY  DƯƠNG 08/05/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  

19 NGUYỄN THÙY  DƯƠNG 09/02/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Phúc Thị - Việt 

Dân 
2025 

  

20 NGUYỄN HƯƠNG  GIANG 04/02/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Đồng Ý - Việt 

Dân 
2025 

  

21 NGUYỄN SƠN  HÀ 30/03/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

22 ĐINH VŨ BẢO  HÀ 27/06/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

23 NGUYỄN QUANG  HẢI 18/07/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  

24 
NGUYỄN NGỌC 

PHƯƠNG  
HÂN 12/03/2014 

Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Tân Thành - Việt 

Dân 
2025 

  

25 PHẠM DUY  KHẢI 07/06/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

26 NGUYỄN MINH  KHANG 14/11/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  

27 NGUYỄN QUỐC  KHÁNH 26/06/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  



28 NGUYỄN MINH  KHUÊ 19/10/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

29 NGUYỄN TRUNG  KIÊN 25/07/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

30 ĐỖ THANH  LÂM 08/02/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

31 PHẠM HOÀNG  LAN 24/02/2014 
Cẩm phả - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Đông An- Việt 

Dân 
2025 

  

32 HỨA NHẬT  LỆ 26/02/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

33 NGUYỄN KHÁNH LINH 08/09/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

34 PHẠM THỊ KHÁNH LINH 17/02/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Phúc Thị - Việt 

Dân 
2025 

  

35 TRẦN THỊ THẢO  LINH 19/04/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

36 NGUYỄN THỊ KHÁNH  LINH 14/04/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

thôn Phúc Thị - Việt 

Dân 
2025 

  

37 ĐINH HOÀNG  LINH 28/06/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

38 TRẦN DIỆP  MAI 26/05/2014 
Cẩm phả - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

39 PHẠM ĐỨC  MẠNH 29/07/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  

40 PHẠM BẢO  MẠNH 22/02/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  

41 NGUYỄN QUANG MINH 28/05/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Tân Thành - Việt 

Dân 
2025 

  

42 NGUYỄN NHẬT  MINH 30/05/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  

43 NGUYỄN TRẦN NHẬT  MINH 11/04/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

thôn Phúc Thị - Việt 

Dân 
2025 

  

44 BÙI DUY  MINH 25/03/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Tân Thành- Việt 

Dân 
2025 

  

45 NGUYỄN HÀ MY 21/08/2014 Uông Bí  - Quảng Nữ Kinh Thôn Đồng Ý - Việt 2025   



Ninh Dân 

46 NGUYỄN THỊ TRÀ  MY 04/01/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  

47 NGUYỄN HÀ  MY 17/01/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  

48 NGUYỄN HẢI  NAM 27/10/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Hổ Lao - Việt 

Dân 
2025 

  

49 VŨ KIM  NHƯ 05/01/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Tân Thành - Việt 

Dân 
2025 

  

50 ĐỖ NGỌC  OANH 11/03/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Tân Thành - Việt 

Dân 
2025 

  

51 NGUYỄN TRẤN  PHONG 13/10/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Thanh Bình- 

Việt Dân 
2025 

  

52 NGUYỄN THANH  PHONG 06/06/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

thôn Phúc Thị - Việt 

Dân 
2025 

  

53 ĐẶNG MINH  QUÂN 22/01/2014 
Bình Giang- Hải 

Dương 
Nam Kinh 

Thôn Đông An - Việt 

Dân 
2025 

  

54 NGUYỄN PHƯƠNG  QUANG 21/02/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Đồng Ý- Việt 

Dân 
2025 

x 

55 NGUYỄN THỊ THANH  TÂM 16/04/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

56 NGUYỄN VIỆT  THẮNG 07/02/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Đông An - Việt 

Dân 
2025 

  

57 NGUYỄN VĂN  THẮNG 26/10/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Cửa Phúc - Việt 

Dân 
2025 

  

58 ĐỖ CHÍ THÀNH 11/03/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

59 NGUYỄN PHƯƠNG  THẢO 07/05/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Tân Thành - Việt 

Dân 
2025 

  

60 BÙI MINH  
THƯƠN

G 
11/05/2014 

Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Tân Thành - Việt 

Dân 
2025 

  

61 ĐỖ THU  THỦY 05/01/2014 
Bãi Cháy- Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

62 PHÙNG BẢO  TRÂN 25/01/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Đông An - Việt 

Dân 
2025 

  



63 
NGUYỄN NGỌC 

HUYỀN  
TRÂN 09/07/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

64 NGUYỄN ĐÌNH  TRIỂU 10/09/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

65 NGUYỄN QUỐC  TRIỆU 08/03/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

66 NGUYỄN MẠNH  
TRƯỞN

G 
30/10/2014 

Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

67 NGUYỄN MẠNH  TƯỜNG 18/02/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

68 NGUYỄN THANH  TUYỀN 18/08/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Đồng Ý - Việt 

Dân 
2025 

  

69 ĐỖ BẠCH  TUYẾT 01/10/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Thanh Bình - 

Việt Dân 
2025 

  

70 NGUYỄN QUANG  VINH 07/09/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nam Kinh 

Thôn Khê Thượng - 

Việt Dân  
2025 

  

71 NGUYỄN PHƯƠNG  VY 20/10/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Tân Thành - Việt 

Dân 
2025 

  

72 DƯƠNG HÀ  VY 05/11/2014 
Uông Bí  - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Đông An - Việt 

Dân 
2025 

  

73 DƯƠNG THANH  XUÂN 23/01/2014 
Đông Triều - Quảng 

Ninh 
Nữ Kinh 

Thôn Đông An - Việt 

Dân 
2025 

  

(Ấn định danh sách có 73 học sinh) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

DANH SÁCH  

HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 6 TRƯỜNG TH&THCS TRÀNG LƯƠNG NĂM HỌC 2025 - 2026 

(Kèm theo Quyết định số 640/QĐ-PGD&ĐT ngày 20/6/2025 của Trưởng phòng GD&ĐT) 

 

TT Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nơi sinh xã (phường), 

huyện, tỉnh 

Giới 

tính 

Dân 

tộc 

Nơi cư trú (Thôn/khu, 

xã/phường) 

Năm 

hoàn 

thành 

chươn

g trình 

tiểu 

học 

Ghi 

chú 

1 ĐÀM ĐỨC ANH 20/05/2014 
Bệnh viện Sản nhi Bắc 

Giang 
Nam Tày Năm Giai - Tràng Lương  2025   

2 LỤC GIA BẢO 20/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

3 TRƯƠNG GIA BẢO 30/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

4 VI MẠNH CƯỜNG 03/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Tày Bến Vuông - Bình Khê 2025   

5 LÝ THỊ QUỲNH CHI 30/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

6 LÊ LAN CHI 11/03/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Năm Giai - Tràng Lương  2025   

7 HOÀNG MAI CHI 02/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

8 TRIỆU HOÀNG DŨNG 25/11/2014 Chợ mới, tỉnh Bắc Kạn Nam Dao Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

9 ĐÀM CHÍ DŨNG 30/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Nùng Năm Giai - Tràng Lương  2025   

10 HOÀNG ĐỨC DUY 18/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

11 TẠ HỮU ĐỨC 21/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Năm Giai - Tràng Lương  2025   

12 TRẦN MINH ĐỨC 19/05/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Sán Trung Lương - Tràng Lương 2025   



Dìu 

13 QUÁCH THỊ HƯƠNG GIANG 10/03/2014 
 Kinh Môn, tỉnh Hải 

Dương 
Nữ Mường Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

14 PHẠM THÚY HẠNH 28/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Mường Năm Giai - Tràng Lương  2025   

15 NINH THANH HẰNG 17/02/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

16 NGUYỄN BẢO HÂN 20/09/2014  Kinh Môn, Hải Dương Nữ Kinh Trung Lương - Tràng Lương 2025   

17 VI VĂN HÒA 27/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

18 TRẦN HUY HOÀNG 13/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

19 DƯƠNG MINH HUY 24/03/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

20 BÙI ĐÌNH GIA HUY 04/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Trung Lương - Tràng Lương 2025   

21 PHẠM NGỌC HƯƠNG 29/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ 
Sán 

Dìu 
Năm Giai - Tràng Lương  2025   

22 PHẠM GIA KHÁNH 05/08/2014 
Chiêm Hóa, Tuyên 

Quang 
Nam Kinh Năm Giai - Tràng Lương  2025   

23 VI TẤN LẬP 02/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

24 ĐỖ BẢO LINH 16/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Năm Giai - Tràng Lương  2025   

25 TẠ PHƯƠNG LINH 09/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ 
Sán 

Dìu 
Năm Giai - Tràng Lương  2025   

26 DIỆP PHƯƠNG LINH 14/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ 
Sán 

Dìu 
Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

27 PHẠM THÙY LINH 06/04/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Năm Giai - Tràng Lương  2025   

28 ĐINH THUỲ LINH 09/09/2014  Kinh Môn - Hải Dương Nữ Kinh Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

29 VI TIẾN LONG 18/05/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

30 HOÀNG DUY LỢI 01/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Tày Trại Thụ - Tràng Lương  2025   

31 LỤC VĂN MINH 16/05/2014 Quận 5, TP Hồ Chí Minh Nam 
Sán 

Dìu 
Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

32 LÝ NHẬT MINH 17/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

33 NGUYỄN THỊ KIM NGÂN 26/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Linh Tràng - Tràng Lương 2025   



34 
NGUYỄN BÙI 

HOÀNG 
NGÂN 07/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

35 ĐÀM LINH KHÁNH NGỌC 25/05/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ 
Cao 

Lan 
Trung Lương - Tràng Lương 2025   

36 LIÊU MINH NGỌC 27/09/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ Hoa Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

37 VI KHÁNH NGỌC 28/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

38 VI THỊ MINH NGỌC 10/10/2014  Đầm Hà, Quảng Ninh Nữ Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

39 NGÔ THỊ THẢO 
NGUYÊ

N 
06/03/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Năm Giai - Tràng Lương  2025   

40 ĐỖ THỊ THANH NHÀN 15/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Trung Lương - Tràng Lương 2025   

41 BÙI HIỀN NHI 14/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

42 PHẠM ĐỨC PHÚ 28/08/2014  Kinh Môn - Hải Dương Nam Kinh Trung Lương - Tràng Lương 2025   

43 HOÀNG GIA PHÚC 24/08/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

44 CHU THỊ THU 
PHƯƠN

G 
13/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Linh Tràng - Tràng Lương 2025 

KT 

vận 

động 

45 TÔ THỊ KIM 
PHƯỢN

G 
20/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ 

Sán 

Dìu 
Năm Giai - Tràng Lương  2025   

46 NGUYỄN HOÀNG SA 25/02/2014 Yên Mô, Ninh Bình Nữ Kinh Trung Lương - Tràng Lương 2025   

47 TRẦN THÁI SƠN 13/04/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Năm Giai - Tràng Lương  2025   

48 PHẠM ĐỨC SƠN 18/08/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Kinh Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

49 CHU BĂNG TẠO 25/11/2013  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

50 BÙI VĂN THÁI 23/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

51 LÝ TIẾN THÀNH 16/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Tày Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

52 LINH TIẾN THÀNH 28/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Trung Lương - Tràng Lương 2025   

53 VI THỊ THU THẢO 22/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

54 LÀI PHƯƠNG THẢO 10/06/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

55 NGUYỄN THANH THẢO 31/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Linh Tràng - Tràng Lương 2025   



56 NGUYỄN THANH THIỆN 19/11/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

57 ĐÀO PHÚC THỊNH 03/05/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam Kinh Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

58 BÙI THIÊN THƯ 07/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

59 TẠ ĐOAN TRANG 01/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ 
Sán 

Dìu 
Năm Giai - Tràng Lương  2025   

60 CHU THẢO TRANG 10/01/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Tày Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

61 ÂN ĐỨC TRỌNG 21/10/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Trại Thụ - Tràng Lương  2025   

62 NINH THẾ VĂN 09/10/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nam Tày Trung Lương - Tràng Lương 2025   

63 DIỆP HOÀNG MINH VƯƠNG 24/09/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nam 
Sán 

Dìu 
Trại Thụ - Tràng Lương  2025   

64 HOÀNG HÀ VY 06/07/2014  Đông Triều, Quảng Ninh Nữ Kinh Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

65 LỤC NHƯ Ý 02/01/2014  Uông Bí, Quảng Ninh Nữ 
Sán 

Dìu 
Linh Tràng - Tràng Lương 2025   

         
 

(Ấn định danh sách có 65 học sinh) 
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